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TRIỆU THỊ CHƠI 


CẮT MAY 
CẢN BẢN 


NHÀ XUẤT BẢN PHỤ NỮ 




BẢNG Tự SỬA CÁC TRỞ NGẠI TRONG KHI MAY 


TRỎ NGẠI 


NGUYÊN NHÂN 


SỮA CHỮA 


1. GÃY KIM 



1. Kim không đúng cỡ. 

2. Gắn kim sai vị trí. 

3. Kim cong. 

4. Vải cứng hoặc dày quá. 

5. Chỉ trên căng quá. 

6. Chân vịt gắn lỏng quá. 

7. Kéo vải lúc may. 

8. Kim đựng đồ vật cứng 

(như hột nút, kim gút, 
dây kéo). _ 


1. Chọn đúng cỡ kim cho hợp với 
chỉ và vải. 

2. Đặt kim đúng vị trí (mặt 
phẳng ở phía tay phải. 

3. Thay kim mới. 

4. Vải cứng dùng kim số lớn, vải 
mỏng dùng kim nhỏ. 

5. Vặn ốc điều chỉnh sức căng 
của chỉ lại. 

6. Vặn ốc kềm chân vịt cho chặt. 

7. Khi may dừng kéo vải, nên 
đưa vải tới nhẹ tay. 

8. Khi may tránh may xuyên qua 
những đồ cứng. 


2. KIM NHẢY MŨI 



1. Kim cong và tà đầu. 

2. Kim sai cở. 

3. Kim đặt không đúng vị trí. 

4. Chỉ trên quá căng. 

5. Chân vịt lông vả yếu. 

6. Xỏ chỉ không cho qua hết 
móc dần chỉ. 


1. Thay kim mới. 

2. Chọn kim đúng cỡ cho chĩ và 
vải. 

3. Đặt kim lại, đúng vị trí. 

4. Nới lỏng Ốc điều chỉnh sức 
căng của chỉ cho về số nhỏ. 

5. Vặn ốc kềm chồn vịt cho chặt. 

6. Xỏ chỉ lại, đừng bỏ sót các 
móc dẫn chỉ. 


3. ĐỨT CHỈ TRÊN 



1. Khởi sự may quá nhanh. 

2. LỖ xỏ kim bén quá, 

3. Gắn kim ngược (sai vị 
trí). 

4. Xỏ chỉ không đúng cách. 

5. Chĩ trên quá căng. 

6. Kim bị cong hay tà đầu. 


1. Bắt đầu may ở tóc độ trung bình. 

2. Thay kim mới. 

3. Gắn kim lại, đúng vị trí (dể 
mép bằng của đầu kim áp sát 
vào trục kim) 

4. Xỏ chỉ lại. 

5. Vặn Ốc điều chỉnh sức cồng 
của chỉ lại, cho về số nhỏ. 

6. Thay kim mới. 















TRỞ NGẠI 


NGUYÊN NHÂN 


1. Sức căng của chỉ trong cái 1. 
suốt quá chặt. 

2. Xỏ chỉ trong cái thuyền 2. 
không đúng cách. 

3. Chỉ và xơ vải kẹt trong 3. 
thuyền và trong chao chỉ. 

4. Chỉ quấn vào suốt không 4. 
đều. 


5. CHÍ DƯỚI VÀ TRÊN l.ôc ở thuyền bị lỏng 1. 

LỎNG 

2. Xỏ chỉ trong thuyền 2. 
không đúng cách 


3. Sức căng của chỉ không 3. 
đều (chỉ trên bí lỏng) 


1. Chỉ trên và chỉ dưới 
không kéo về phía sau ở 
dưới chân vịt, 

2. Bàn đưa vải (bàn lừa, 
quá thấp. 



SỬA CHỮA 


Nới lỏng con ốc bên hông cái 
thuyền. 

Kiểm soát lại chỉ trong 
thuyền. 

Lấy chỉ và xơ vải kẹt trong 
thuyền và chao ra. 

Quấn chỉ vào suốt cho đều. 


Vặn chặt ốc bên hông cái 
thuyền 

Kiểm soát lại chĩ trong 
thuyền bằng cách kéo sợi chỉ 
cho ngay lỗ nhỏ ở trong 
thuyền 

Vặn ốc điều chỉnh sức căng của 
chỉ tăng lên số lớn. 




8. MŨI MAY KHÔNG l - Kim không đúng ca. 

2. xỏ chi không đúng cách. 

—3. Sức câng cúa chỉ trên bị lỏng. 


4. Kếo vái lúc may. 

5. Sức ép cúa chân vịt quá yếu. 

6. Lỏng chân vịt. 


1. Chọn kim dứng cỡ cho chỉ và vái. 

2. Xỏ chí lại đúng cách. 

3. Vặn ốc diều chỉnh sức căng cho tâng 
lèn số lđn. 

4. Đừng kéo vải nèn dưa nhẹ tay. 

5. Vặn táng sức ép cùa chân vịt. 

6. Điều chỉnh lại chân vịt. 


7. Chl trong suô't quấn không đều, 7. Quấn lại chỉ trong suốt {chi dưới}, 
không pháng. 
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TRỞ NGẠI 


9. VẲI NHĂN 



NGUYÊN NHÂN 


1. Sức căng của chỉ trên và 1. 
dưới không đều. 

2. Sức ép của chân vịt quá 2. 
yếu (nhẹ). 

3. Dùng hai cở chỉ hoặc loại 3. 
chỉ khác nhau. 

4. Kim cong hoặc tà đầu. 4. 

5. Chân vịt bị lỏng. 5. 

6. Vải quá mỏng hay quá 6. 
mềm. 


SỬA CHỮA 

Vặn ốc điều chỉnh sức căng 
lại. 

Vặn ốc tăng sức ép. 

Nên dùng chỉ trên và chỉ 
dưới cùng cở và cùng loại. 
Thay kim mới. 

Điều chỉnh lại chân vịt. 

Dùng giây mỏng để lót trên 
vải khi may. 


10. VÁI KHÔNG CHẠY 



1. Chỉ bị kẹt trong ổ khóa 1. Gỡ chỉ bị kẹt ra. 
giữa thuyền suốt 

2. Bàn đưa vải quá thâp 2. Vặn ốc điều chỉnh bàn đưa 

vải lên cao. 

3. Núm văn bánh xe tay 3. Siết chác núm vặn bánh xe 

quay bị lỏng tay quay. 

4. Sức ép của chân vịt quá 4. Vặn ốc kềm chân vịt cho chặt 

yếu (nhẹ) dể tăng sức ép. 

5. Chỉ bị thắt gút dưới vải 5. Nắm mối chi trên và chỉ dưới 

kéo về phía sau và để dưới 
_ chân vịt khi bắt đầu may. 



12. MÁY KÊU TO 



1. Chỉ kẹt trong ổ khoá giư 1. Mở ổ khóa giữa thuyền suốt 
thuyền suốt (chỉ bị đứt). để lấy chỉ bị đứt ra và lau 

chùi sạch sẽ. 

2. Máy khô dầu. 2. Vô dầu đúng chổ chỉ dẫn. 

3. Dây trên căng quá nhiều. 3. Nới dây dài ra. 








DẶC TÍNH CỦA VÀI LOẠI HÀNG VẢI THÔNG DỤNG 


ưu điểm 




Bền, chắc, mềm. 

Mát, rút nước. 

Giặt tẩy dể dàng. 
Sức chịu nóng rất 
cao. 

Khổ cháy, không bị 
vướng. 

. Đường may trên vải 
ít tuột chỉ. 


Khuyết diểm 


- Dễ dơ, dễ nhân. 

- Thiếu tính co giãn. 

- Dễ bị móc. 

- Dễ bị nắng và các loại 
acid đậm đặc phá 
hoại. 

- Bị co rút nhiều nếu 
dệt thưa và hồ cứng. 


Bền, chắc. 

Hút ẩm ướt nhanh. 
Có thể dùng được 
các loại xà phòng 
mạnh để giặt. 


- Dề nhãn. 

- Sợi gai giòn, y phục có 
thể bị rách dài theo 
các mép xếp sắc bén 
(trừ khi hàng gai đả tô 
nhựa rồi). 


CÁCH GIỮ GÌN 


- Có thể giặt bằng tay 
hay máy. 

- Phơi ngoài trời chỗ râm 
mát. 

- Dùng bàn ủi nóng khi 
vải cồn ẩm 

. Có thể dùng Javel tẩy 
khi vải ngả sang màu 
vàng 

- Quần áo phải thật khô 
trước khi đem cất. 

. Nên hồ bột để quần áo 
được đứng hơn, như vậy 
sẽ giữ được sạch sẽ lâu^ 

. Có thể giặt trong nước 
nóng (trừ những thứ 
màu) để làm tiêu những I 
chất bẩn và dầu lửa 
cùng mồ hôi. 

_ Dùng bàn ủi thật nóng. 

_ vẩy nước trước khi ủi, 
nếu không nếp nhăn sẽ 
không mất đi. 

_ Tránh ánh nắng gay 
g|t d| làm phai màu . 


Bống, mịn, nhẹ. 

Bền, chắc. 

Có đặc tính co giãn 
tự nhiên làm ít 
nhăn. 

Giữ nếp, mặc ôm. 

. Tơ lụa không hay 
dơ vì sợi phẳng và 
mặt hàng đều đặn 
nên bụi không bám 
được. 


- Ánh nắng và mồ hôi 
làm tơ mau mục hoặc 
ngả màu vàng. 

- Dễ bị hoen ố khi bị 
nước nhỏ lên. 

- Xà bông có tính tẩy 
rữa quá mạnh, thuôc 
tẩy quần áo mạnh, 
bàn ủi quá nóng cũng 
làm cho tơ vàng di. 


- Phải giặt cẩn thận với 
nước ấm và xà bông 
bột, có loại không giạt 
được phải hấp hơi. 

. Dùng bàn ủi ấm, ủi tơ ở 
mặt trái, hoặc dùng 
khăn ẩm để lên hàng tơ 
khi ủi bề mật. 
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HÀNG 

LEN 


RAYON 

(tơ nhân 
tạo) 



TÍNH CHẤT 


ưu điem Khuyết điểm 


Len mặc ấm. 

Co giãn, ít nhăn. 
Giữ nếp, mặc ôm. 
Khó cháy. 

Không hút nước 
nhiều. 


- Dề bị mốì và gián 
ăn. 

- Len giãn ra khi 
mặc và khi ướt. 

- Len cứng ở 100°c 

• Len có thể bị vàng 
hay tan đi khi 
dùng chất chlorine 
để tẩy. 


CÁCH GIỮ GÌN 


• Cẩn thận khi giặt (dùng xà 
bông dịu pha trong nước 
ấm). 

- Tránh kéo mạnh đồ len từ 
dưới nước lên. 

- Úi ở mặt trái. 

- Bàn ủi nên dể nóng vừa và 
ủi ìên tấm vải ẩm được đặt 
trên bề mặt món đồ định ủi. 

- Phải ủi theo đường cạnh của 
len. 

- Phơi len trong bóng râm. 

- Nơi khí hậu ấm, nền thường 


Mặc ôm vào 

■ Khi ướt bở hơn 

- Phải giặt kỹ lưỡng, như thế 

người. 

khi khô. 

hàng sẽ không giãn hoặc co 

Dễ nhuộm. 

- Dễ bị bở khi phơi 

quá nhiều vì Rayon sẽ bị bở 

Khó phai, không 

nắng. 

đi 50% khi ướt. 

bắt bụi. 

- Rayon bị acid phá 

- Không được vắt nước khi 

Hút nước. 

hoại. 

giặt mà chỉ nên bóp nhẹ để 

Rayon có nhiều 

- Dề bị mốc. 

loại nước ra ngoài. 

loại hàng nhẹ, 

- Dễ bị hoen ô' khi 

“ Khi ủi nên đặt 1 miếng vải 

mềm, sang trong 

bị nước nhỏ 

ẩm lên trên món đồ rồi mới 

và bền. 

xuống. 

ủi. 

Mát. 

- Mặc không ôm. 

- Tránh dùng bàn ủi quá 


- Dề nhăn, dễ cháy. 

nóng. 


- Dễ giãn. 



- Rẻ tiền 

- Trắng tự nhiên 

- Có thể xếp nếp 
được 


Mau phai màu. 
Không đủ sức bền 
dai để may những 
y phục mặc hàng 
ngày. 

Gặp éther sè 
cháy. 

Bở khi ướt. 


Nên đùng xà bông nhẹ khi 
giặt để khỏi hỏng sợi. 

Cẩn thận khi giặt vì hàng 
rất bở khi ướt. 

Nên phơi trong mát. 

Kéo thẳng quần áo trước khi 
phơi dể tránh nhăn nheo, 
ủi ở nhiệt độ thấp để sợi 
không bị chảy. 

Thuốc đánh móng tay sẽ 
làm hỏng acétate. 



DACRON 

(poiyester) 


_ TINH CHAT 


ưu điểm Khuyết điểm 


Rất chắc, nhẹ. 

Mau khô. 

Giữ nếp vĩnh viễn. 
Các chất bẩn bám 
vào sợi cũng giặt 
đi râ't nhanh. 


Rất chắc, bền. 

It mòn khi cọ xát. 
Không nhăn. 


Không thấm nước. 
Bí hơi. 

Thường bị nhăn ờ 
các đường may. 
Nylon phát sinh 
rất nhiều điện 
tích và do đó hay 
hút các sợi vải và 
rác rến nhỏ bé. 


Giông như nylon. 
Thứ nhám hay bị 
xoắn cục và bị 
mốc. 

Tuột chỉ. 

Mặc khó chịu 
trong mùa ẩm ướt. 



Rất dễ giặt. 

Nên phơi trong bóng râm 
hoặc trong nhà vì ánh nắng 
gay gắt sẽ làm mục nylon. 
Không cần phải săn sóc đặc 
biệt để chông mốc và mọt. 
Nên ủi với nhiệt độ rất 
thấp, có loại không cần ủi. 


- Giống như nylon. 




NHẬN ĐỊNH CÁC LOẠI HÀNG VẢI 


Xv Tên 

\ hàng 
Cácn\ 

nhận dịnlVv 

Gaí sợi 

Sợi vải 

Len (Laine) 

Tơ nhân tạo 
(Rayon) 

Tơ lụa 

Bề 

ngoài 

Hàng gai bóng tự 
nhiên với nhiều 
chỗ không đều ô 
mặt vải. 

Mặt vải mờ 
trừ khi được 
tô nhần, sợi 
dệt đều. 

1. MỊn màng canh 
sợi không rõ rệt. 

2. Nhẵn, cũng 
canh sợi rõ rệt. 

Rất bóng. 

Bóng tự nhiên, 
mặt tơ phẳng. 

Sức giòn 

Khi dứt, các đầu 
sợi nhọn và 

không đều. 

Dễ đứt, các 
đầu sợi giống 
như xơ bàn 
chải. 

Rất dễ tưa, đầu 
sợi cong lên và 
tung ra. 

Rất dễ đứt các 
đầu sợi giống 
bó dây thép 
nhỏ. 

Khi đứt các đầu 
chỉ to hãy còn 
thẳng không 

xơ. 

Sức cháy 

Cháy nhanh, 

ngọn lửa vàng để 
lại tro nhẹ. 

Cháy nhanh 
với một tia 
lửa, mùi cháy 
giống như mùi 
gỗ cháy, giấy 
cháy, cho tro 
xám. 

Cháy chậm với 
ngọn lửa mờ làm 
thành hột tròn, 
khi cháy có mùi 
lông chim cháy. 

Cháy với tia 
lửa sáng và để 
lại ít tro xám. 

- Tơ tốt, cháy 
nhanh với mùi 
nhẹ, để lại 1 
hòn than giòn. 

- Tơ xấu, cháy 

âm ỉ vòng 

quanh miếng lụa 
tô bàng hàm 
chất kim khí. 

Xếp 

thành 

nếp 

Dề xếp và giừ 
được nếp. 

Dễ xếp nhưng 
không giừ nếp 
lâu. 

Khó xếp hay trở 
lại hình thức cũ. 

Dễ xếp và giừ 
nếp lâu hơn tơ 
tự nhiên. 

Dễ xếp, hay 
mất nếp. 

Cảm 

giác 

Sờ mát, nhẩn và 
cứng. 

Vải nhẹ, nhẵn 
bóng và khá 
ấm. 

Ãm, nhẹ và co 
giãn được. 

Mát, cứng và 
dầy hơn lụa. 

Mát, phẳng cò 
sức co giân. 

Vết mực 

Một giọt mực rơi 
vào, hàng gai hút 
nhanh và làm 
thành một nét 
đều chung quanh. 

Mực rơi vào 
vải sẽ thấm 
chậm và 

không đều. 




Sợi 

Sợi dài từ 7,5cm 
đến 91,44cm. 

Kích thước từ 
1,30 đến 

6,40cm. 

Có đủ hình thức 
dài ngán từ 
2,60cm đến 

30cm. 

Thẳng sợi có 
thể kéo dài 
ngắn tùy ý. 

Có nhiều sợi từ 
30,96 đến 

309,6m. 

Qua Ống 
kính 
hiển vi 

Ta thấy sợi 
thẳng, ống tròn 
có ngấn cách 
khoảng dều 

nhau, như thân 
cây bắp. 

Sợi vải hiện 
ra như một 
dải xoăn lơi. 

Sợi len có hình 
thức nhãn, sần 
sùi có vẩy xòe ra 
xung quanh. Đổi 
nhiệt dộ của 
nước và sát len 

Sợi hayon hiện 
ra như cái roi 
với nhiều 

đường rạch có 
khi có bọt. 

Tơ hiện ra như 
một Ống nhẵn 
và thẳng. 
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mạnh hợn cho 
các vẩy xung 
quanh dán kín 
lại với nhau cho 
hàng len co lại. 


-TỊ 

Xé 

Khó xé, nếu xé 
rách cho tiếng 
kêu dục. 

Xé rất dễ với 
một tiếng xé 
dục. 

Khi xé ta nghe 
tiếng xé đục. 

Tiếng xé nghe 
chát tai và các 
mép không 

cuốn lại. 

Tơ dễ xé với 1 
tiếng nghe chát 
tai và mép 
không đều. 

Dầu mỡ 

Một giọt dầu rơi 
vào hàng gai làm 
chỗ ấy trong 

C! 1^*1 Ỷ" 





Ẩm ướt 

bUUl. 

Hút ẩm ướt 
nhanh, làm khăn 
lau tốt. 



— 

—--- 
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BẢNG HƯỚNG DẪN CHỌN HÀNG VẢI, 
MÀU SẮC PHÙ Hựp Với thể chất 


VÓC 

NGƯỜI 

MÀU SẮC 

HÀNG VẢI 

TRUNG 

BÌNH 

- Chọn màu hợp da mặt. 

- Chọn loại hàng vải hoa nhỏ màu nhạt 
hoặc hơi sậm cũng được. 

- Loại hàng thun cũng thích hợp cho 
vóc người trung bình. 

QUÁ CAO 

- Chọn màu hòa hợp để thấy 
bớt cao. 

- Chọn màu trung bình không 
nhạt cũng không sậm quá. 

- Loại hàng có bông to, rằn ri. 

- Tránh loại hàng đan hoặc thun bó sát 
người và hoa nhỏ. 

- Nên mặc hoa to, ô vuông to, hình vẽ 
to, sọc ngang. 

QUÁ ỐM 

- Nên chọn những màu sáng. 

- Tránh mặc những màu sậm 
hoặc đen tối. 

- Tránh chọn hàng mỏng và bó sát 
người. 

- Chọn vải hoa to, sọc to. 

■ Chọn hàng dầy, cứng. 

- Mặc kiểu dún hoặc xếp li. 

QUÁ MẬP 
ở PHẨN 
TRÊN 

- Tránh màu chói. 

- Tránh mặc màu sậm và đen 
tối. 

- Tránh mặc loại ren to hoặc vải dún ở 
thân áo trên. 

- Tránh hàng hoa to. 

- Tránh loại hàng bóng láng. 

QUÁ 

THẤP 

- Chọn màu nhạt nhưng cũng 
không nhạt quá. 

- Mặc màu sậm hoặc trung 
hòa. 

- Tránh màu sáng chói hoặc 
vải có nhiều màu hợp lại. 

- Mặc hàng mỏng, mềm, hoa nhỏ. 

• Tránh hàng vải dầy, cứng, có sọc to 
hoặc ô vuông to. 

- Vải không bóng láng, bông nhỏ hoặc 
hình lập thể nhỏ. 

- Tránh mặc hàng vải dầy, bóng láng. 


















Y PHỤC PHỤ NÍT 


CHƯƠNG I: CÁC KIÊU Áo TAY RÁP 


Lý thuyết căn bản 



I. CÁCH ĐO: (xem hình 1 và 2) 

1- Dài áoỉ Từ chân cổ sau đến mông, dài ngắn 
tuỳ thích. Trung bình hạ eo độ 20 - 25 cm 
(hoặc ngang mắt cá tay). 

2- Ngang vai: Từ đầu vai bên trái sang dầu vai 
bên phải. 

3- Dài tay: Tay ngắn: từ đầu vai đến khoảng 
giữa đầu vai và cùi chỏ + 2 - 3 cm. 

Tay dài: từ đầu vai đến mắt cá tay. 

4- Cửa tay: Đo dài tới đâu thì vòng thước dây 
đo ngang khoảng đó, chia đôi xong cộng thêm 
2 cm cử động. 

5- Hạ eo: Từ giữa vai qua ngực chỗ nở nhất đến 
eo (cao hơn eo thật sự từ 1 - 2 cm áo sẽ đẹp 
hơn). 

6- Hạ banh ngực: Đo từ chân cổ xuống đầu 
ngực. 

7- Vòng cổ: Đo vừa sát vòng chân cổ. 

8- Vòng ngực: Đo quanh ngực chỗ nở nhất. 

9- Vòng mông: Đo quanh vòng mông chỗ nở 
nhất. 

II- NI MẪU: 

1 - Dài áo : 57 cm 

2- Ngang vai: 35 cm 

3- Dài tay : 50 cm - 20 cm 
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4- Cửa tay 

: 14 cm 

5- Hạ eo 

: 35 cm 

6- Hạ banh ngực: 23 cm 

7- Vòng cổ 

: 32 cm 

8- Vòng ngực 

: 84 cm 

9- Vòng mông 

: 88cm 


III- CÁCH TÍNH VÂI: 

1- Khổ vải 0,90 m: 

* Tay ngắn: 2 lần dài áo (kể cả lai và đường may). 

* Tay dài: 2 lần dài áo (kể cả lai và đường may) + 1 lần dài tay (kể cả lai và 
đường may) 

2- Khổ vải 1,20 m: 1 lần đài áo + 1 lần dài tay + lai và đường may 

3- Khổ vải 1,40 m: 

* Tay ngắn: 1 lần dài áo + lai và đường may 

* Tay dài: 1 lần dài áo + 30 cm + lai và đường may 

IV- CÁCH VẼ VÀ CẮT: 

A- THÂN SAU: (hình 3) 

1- Xếp vải: Trước khi cắt phải xếp vải để lấy canh: xếp mặt phải vải vào trong, 
mặt trái vải ra ngoài. 

- Từ biên vải đo vào bằng Vá số đo vòng mông + 1 cm cử động và 2 cm đường 
may. 

- Theo ni mẫu trên, ta có 88/4 + 1 cm + 2 cm = 25 cm, gấp dôi vải lại. 

- Dùng kim ghim ngay nếp gấp vừa tính. 

- Đặt nếp gấp quay vào phía trong người cắt, cổ áo để về phía tay phải, lai áo 
về phía tay trái, bắt đầu vẽ từ phía cổ áo xuống, trên đầu vải về phía tay 
phải chừa xuô'ng 1,50 cm để làm đường may. 

2- Cách vẽ: 

AB: dài áo = số đo = 57 cm 

Kẻ 1 đường ngang làm đường dài áo. 

BBi : lai áo = 3 cm - vạch ngang 1 đường. 

AI = hạ nách = Vi số đo vòng ngực + 1 cm = 84/4 + 1 cm = 22 cm. 

Kẻ 1 đường ngang làm đường ngực. 

AL: hạ eo = số đo = 35 cm. 

Kẻ 1 đường ngang làm dường eo. 
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Tóm lại, việc chọn lựa hàng vải, màu sắc phù hợp với thể chất góp phần tảng 
thêm vẻ đẹp cân đối, hài hòa cho người sử dụng: 

- Những sọc vuông làm thấp người. 

- Những sọc dài làm thon người. 

- Những màu nhạt, hoa to làm béo thêm. 

- Những màu sậm, hoa nhỏ làm ốm bớt. 

- Những người béo nên tránh dùng hàng dầy và bóng láng. 

- Những người ốm nên chọn hàng dầy và xốp. 


Cồng việc chuẩn bị 
trước khỉ thực hiện một kiểu quần áo 


ỉ. Tính vải : 


2. Nhúng vải: 


3. ủi vải : 


4. Xếp vải : 


Định may áo hay may quần phải biết trước số lượng vải cần 
dùng, căn cứ vào kiểu áo (hoặc quần) và khổ vải mà bô' trí sắp 
xếp cho thích hợp, không quá thừa, cùng không bị thiếu. 

Loại hàng vải may quần áo phụ nữ thường mỏng, mịn, có tính 
chất co giãn, cần phải nhúng nước trước khi cắt để lúc giặt 
khỏi bị co rút, sai lệch ni tấc. 

Để nguyên xấp vải nhúng vào thau nước khoảng từ 15 phút 
đến 30 phút để có đủ thời gian co rút đến hết mức của nó, đem 
phơi trong bóng mát hoặc nắng dịu để tránh phai màu. 

Vải vừa khô, đem vào ủi thẳng. 

Giữ cho bàn ủi nóng đều trong suốt thời gian ủi để tránh chỗ 
giãn nhiều, chỗ giãn ít. 

Luôn luôn xếp bề trái vải ra ngoài để phấn màu hoặc những 
đường kẻ không làm dơ bề mặt vải. 

Nếp gấp vải quay về phía người đứng cắt. 





«. Vẽ vòng cổ: 

AC: vào cổ = 1/5 sô' đo vòng cổ = 32/5 = 6,40 cm 
AD: ss CE = hạ cổ = 2 cm. 

Nôi CD - F ỉà điểm giữa của CD. 

Nôi EF — G là điểm giữa của EF. 

Đánh cong vòng cổ CGD. 
b» Vẽ nách áo: 

ACi = V 2 số đo ngang vai == 35/2 = 17,50cm. 

C 1 C 2 = hạ vai = 1/10 số đo ngang vai + lem = 35/10 + 1 = 4,50cm. 

Nôi C 2 C "♦ Sườn vai 

IK: Ngang ngực = l 4 số đo vòng ngực + lem = 84/4 + lem as 22cm 
, Kẻ đường thẳng C 2 H - M là điểm giữa của C 2 H. 

Nối MK - N là điểm giữa của MK. 

Nôi NH — o là điểm giữa của NH. 

NMi = lem - Đánh cong vòng nách qua các điểm C 2 MiOK 

c. Vẽ đường sườn áo: 

LLi= ngang eo = ngang ngực - 2 - 3cm = 22cm -2cm - 20cm 
BB 2 = ngang mông = v 4 số đo vòng mông + lem = 88/4 + lem = 23cm. 

Vè đường sườn KL 1 B 2 

d. Vẽ lai áo: 

B2B3 = giảm sườn lem. Vẽ cong BB 3 tại khoảng giữa của BB 2 Từ Bi vè 1 
đường cong cách đều đường BB 3 1 khoảng bằng 3cm để làm lai áo. 

3. Cách cắt: Xem trang sau 

B- THẮN TRƯỚC: 

1. Xêp vải: Trước khi cắt, xêp 2 biên vải trùng nhau, bề mặt vải úp vào nhau. 

- Từ biên vải chừa vào 4cm làm nẹp đinh áo bẻ vào trong và l,50cm để cài nút. 

• Cổ áo để bên tay phải, lai áo để bên trái của người cắt, đầu vải chừa xuống 
l,50cm đê làm đường may. 

2. Cách vẽ: 

AB: dài áo = số đo + lem = 57 + 1 = 58cm 
Kẻ 1 đường ngang làm đường dài áo. 

BBi = lai áo = 3cm. Vạch ngang 1 đường. 

“ Bạ nách = hạ nách thân sau — 3cm dể may banh ngực 
= 23 — 3 + 19 em 
Kẻ 1 đường ngang lồm đường ngực. 
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AL: hạ eo = số đo + lem = 35 + 1 = 36cm 
Kẻ 1 đường ngang làm đường eo. 

a. Vẽ cổ áo: (dùng cho các loại bâu đứng, lá sen, tenant... hoặc những loại áo 
không bâu) 

AC = vào cổ = 1/5 số đo vòng cổ — 0,30cm - 6,40 - 0,30 = 6,10cm 
AD = CE: hạ cổ = 1/5 số đo vòng cố + 0,50cm = 6,40 + 0,50 = 6,90cm 
Nối CD.F là điểm giữa của CD. 

Chia FE làm 3 khoảng bằng nhau = FG = 1/3FE 
Vẽ cong vòng cổ CGD, từ D kéo thẳng ra gặp đường đinh tại Di 
Trước khi cắt bẻ đinh áo vào để không bị hụt. 

b. Vẽ nách áo: 

ACi = l /2 số đo ngang vai = 17,50cm 

C 1 C 2 = hạ vai = 1/10 số đo ngang vai - lcm = 35/10 - 1 cm - 2,5cm 
Nối CC 2 Sườn vai. 

IK = ngang ngực = Va số đo vòng ngực + 2cm 
= 84/4 + 2m = 23cm 

Kẻ đường thẳng C 2 H. M là điểm giữa của C 2 H. 

Nối MK, N là điểm giữa của MK. 

Nôi NH, chia làm 3 khoảng bằng nhau. 

OH = 1/3 HN. MMi = l,50cm 
Đánh cong vòng nách qua các điểm C 2 M 1 OK 

c. Vẽ đường sườn ảo: 

LLi = ngang eo = bằng eo sau = 20cm 
BB 2 = ngang mông = V* số đo vòng mông + 2cm = 24cm 
Vẽ đường sườn áo KL 1 B 2 

d. Vẽ lai áo: 

B 2 B 3 = giảm sườn = lcm 
Vẽ cong BB 3 tại khoảng giữa của BB 2 

Từ Bi vẽ một đường cong cách đều đường BB 3 một khoảng bằng 3cm để lai áo. 

e. Vẽ banh ngực: 

AP -= hạ banh ngực 5 = số đo = 23cm 
PQ = vào đầu banh = 1/10 số đo vòng ngực = 84/10 = 8,4cm 
LiR = hạ chân banh = 5cm 
Nốì RQ (chân banh có thể cho xéo nhiều ít tùỵ ý) 

QQi = giảm đầu banh = 3cm 
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RRi = RR 2 = V 2 rộng banh = 2cm 

Nối R 1 Q 1 và R 2 Q 1 . Lấy kim ghim 2 đường này trùng nhau, nếp gấp banh ngực quay 
về phía nách, vẽ lại đường LiK trước khi cẩt. 

3. Cách cắt: 

- Đường lai chừa thêm 0,5cm (hoặc cắt sát lai) 

- Đường sườn chừa 1,5 -* 2cm 

- Vòng nách chừa 0,70cm 

- Đường vai chừa l,50cm 

- Vòng cổ chừa 0,50cm 

- Thân trước khi cắt phải: - gấp 4cm đinh áo vào trong 

- dùng kim ghim banh ngực lại 


Chú ý: 

Ị, Khổ người cao gầy, ngực nhỏ chỉ cần nhấn banh ngực rộng 3cm. 

- Hạ eo trước bằng hạ eo sau 

- Dài áo trước bằng dài áo sau, giừa áo trước cho thêm lcm sa vạt. 

2. Trường hợp ngực oà mông chênh nhau nhiều, nôi KB 2 , ngang đường eo giảm vào 
2 — 3cm 

3. Trường hợp ngực và vai chênh nhau quả ít (dưới 3cm) vẽ nách như sau: 

Thân sau: - KH = 4cm 

- Nối HCa 

- H đo lên 4cm -* đánh cong 
Thân trước: - KH = 5cm 

- Nối HC 2 

- H đo lên 4cm -* đánh cong 

4. Áo không banh ngực: 

- Dài áo trước = Dài áo sau + lcm sa vạt. 

- Hạ nách thân trước và thân sau bằng nhau và băng V* số đo vòng ngực. 

- Hạ vai sau bằng 1/10 ngang vai. 

- Hạ vai trước bằng 1/10 ngang vai + 0,50cm. 

C- TAY ÁO: 

1. Xếp vải: 

Từ biên vải đo vào bằng số do ngang nách tay (1/5 số đo vòng ngực + 2cm 
đường may, xếp đôi vải lại, mặt trái ra ngoài. 

2. Cách vẽ: 

AAi: lai tay: bằng rộng lai áo (có thể cặp lai ngoài) 

AiB: dài tay = số đo 

BC: ngang tay JB 1/5 số đo vòng ngực - 84/5 - 16,80cm 

CD: vào nách tay: = 1/10 số đo vòng ngực + 3cm = 84/10 + 3cm = ll,40cm 
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Nối BD 

AiA 2 : cửa tay = số đo = 14cm. Nối A 2 D. 

A2A3 = giảm sườn tay = lcm 

Đánh cong A3A1 tạ ỉ khoảng giữa của A1A2 

Từ A vẽ một đường cong cách đều đường A1A3 một khoảng bằng rộng lai tay. 
Nô'i DA 3 = sườn tay -* khoảng giữa đánh cong vào lcm 

a. Vẽ vòng nách tay phía trước 

o là điểm giữa của BD 

Khoảng giữa OD đánh lõm vào 0,5cm 

Khoảng giữa OB đánh cong ra l,5cm. 

Vòng nách phía trước qua các điểm BOD. 

b. Vẽ vòng nách tay phía sau 

OOi đo xéo ra lcm. BB L = 2cm 

Vòng nách phía sau qua các điểm DO 1 B 1 B (vè cong lượn theo vòng nách tay 
phía trước. 

3. Cách cắt: 

a. Vòng nách tay chừa 7 ly đường may (cắt theo vòng nách phía sau trước, sau 
đố mới giảm vòng nách phía trước. 

b. Sườn tay chừa l, 5 cm 

c. Lai tay chừa thêm 5 ly 

V — QUY TRÌNH MAY 

X- May banh ngực 

2- Ráp đường sườn vai 

3- Ráp đường sườn thân áo 

4- May tay áo: lên lai tay và ráp đường 
sườn tay áo 

5- Ráp tay áo vào thân áo 

6- May cổ áo: viền cổ hoặc ráp bâu 

7- May lai áo 

8- Làm khuy (bên phải), kết nút (bên trái) 

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

* Áo Cắt xong phải vắt sổ hoặc nhấp răng cưa để không bị tưa sợi. 

* Khi may, áp dụng mũi ráp thông thường (không cần may lộn). 

* Khi ráp tay vào thân: 

- Máy 1 đường quanh vòng nách tay và cách mép vải 0,50 cm (làm cho nách 
tay không bị giãn). 

- Đặt vòng nách thân áo lên trên vòng nách tay áo, điểm đầu của sườn áo và 
sườn tay trùng nhau, vừa may ráp vừa kéo nách thân thật thẳng, nách tay để 
tự nhiên (vòng nách tay phải lớn hơn vòng nách thân áo từ 1-2 cm thỉ khi 







' 


ráp vào mđi đẹp: tay áo sẽ 
và nách áo không nhãn). 


béng lên và ôm vào thân áo, nách tay không găng 


* Nếu cổ tròn không bâu, có thể áp dụng 
hướng dẫn cách viền). 


viền dẹp hoặc viền tròn (xem 


phụ trang 
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Áo tay ráp cổ trái tim 

- Cách đo 

- Ni mẫu 

- Cách tính vải 

• Cách vẽ thân áo, tay áo và khoét cổ sau 
Bốn phần trên đều giông lý thuyết áo tay 
ráp phụ nữ cổ bà lai 

I. THÂN TRƯỚC: 

Sau khi vè xong thân trước (dựa vào lý 
thuyết cản bản), sẽ vè cổ áo như sau: (xem 
hình) 

- Vẽ cổ áo: Trên đường sườn vai CC -2 đo 1 
đoạn CE = lcm. 

AF: hạ cổ: 1/5 sô" đo vòng cổ + 7cm -» 8 cm 
nối EFj (Fi là điểm kéo dài của F và nằm 
trên đường đinh áo. Vẽ cổ áo lòm vào 0,50cm 
à khoảng giữa của EFi 

Trước khi cắt đường vòng cổ, nên xếp 4cm 
định áo để đinh áo không bị hụt và chừa đều 0,50cm đường may. 

II. VẼ NẸP CỔ THÂN ÁO: 

1. Nẹp cổ thân sau: 

Đặt thân sau lên vải định cắt nẹp, vẽ nẹp theo vòng cổ thân áo rồi lấy thân 
áo ra. Đo miếng nẹp cổ EN = DM = 3cm. Cắt theo đường vòng cổ ED để có bảng cổ 
EDMN (DM là vải xếp đôi). 

2 . Nẹp cổ thân trước: (cắt 2 miếng) 

Giống như cách vẽ nẹp cổ thân sau, ta có: EN = MFi = 3cm. Cắt theo đường 
vòng cổ EFj để có bảng cổ EFịMN. 

Khi cắt miếng nẹp cổ cũng chừa đường may: 

- Đường sườn vai chừa l,50cm. 

- Vòng cổ chừa 0,50cm. 

- Phía ngoài nẹp cổ chừa 0,50cm để gấp mép vải vào phía trong rồi luôn hoặc vắt 
(nẹp cổ có thể gấp vào trong hoặc bẻ ra ngoài mặt phải thân áo). 

III. QUI TRÌNH MAY: 

1. May banh ngực 4. May tay áo 

2. Ráp dường sườn vai 5. Ráp tay áo vào thân 

3. Ráp đường sườn áo 6 . Ráp nẹp cổ thân trước và sau vào nhau 
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9. Làm khuy 

10. Kết nút 


7. May nẹp cổ vầo thân áo 

8 . Lên lai áo 
Ghi chủ: 

• Khi ráp miếng nẹp cổ vào thân áo, phải md banh đường ráp sườn vai của 
miếng nẹp cổ về 2 bên để không bị cộm. Gấp đinh áo ra phía mặt phải than 
trước và nằm dưới miếng nẹp cổ, may xong sẽ lật vào trong (trường hợp nẹp 
lật vào trong). 

- Dùng kéo nhắp đều theo đường vòng cổ (nhắp cả nẹp cổ lần thân áo) và 
vòng ngoài NM của miếng nẹp cổ. 



















Ảo tay ráp cổ bà lai 

- Cách đo 

- Ni mẫu 

- Cách tính vải 
• Cách vẽ thân áo và tay áo 

Bôn phần trên giông như lý thuyết căn 
bản chỉ khác các phần sau: 

I. THÂN SAU: 

- Vẽ vòng cổ: ( xem hình) Vẽ giông như 
lý thuyêt căn bản chỉ khác là vòng cố 
vẽ rộng hơn. 

■ ACi: ngang vai: Vi số đo ngang vai: 
17,50cm 

- AC: Vào cổ: 1/5 sô" đo vòng cổ: 6,40cm. 

- AD: Hạ cổ: 2,50cm. 

C 1 C 2 : Hạ vai: 1/10 sô đo ngang vai + 
lcm; 4,50cm. 

Trên đường sườn vai CC 2 ta đo 1 đoạn 
CE = lcm, EEị song song với AD. 

Nối ED. o là điểm giữa của ED. 

Nôi OEj G là điểm giừa của OEj 
Vòng cổ vẽ qua các điểm EGD. 

II. THÂN TRƯỚC: 

Ao này không cần chừa đường đinh và gài nút vì ta sẽ cặp vải khác vào. 

Sau khi vẽ xong thân trước (dựa vào lý thuyết căn bản), sè giảm các phần 
sau: r 

■ Vẽ vòn e cổ: Trên đưemg sườn vai CCj, do 1 đoạn CE = lem. Từ điểm I trên 
đường ngang ngực, ta đo vào II, = 2cm. Nối I,E. Vẽ cổ cong áo ra 0,50cm ở khoảng 
giữa của NE. Từ điểm B, trên đường lai áo, do vào B,Q = 2cm. Nối I,Q. 

. • Kni cát n S oài đường ENQ chừa đều 0,50cm đường may. Những đường còn lại 

chừa đường may giống như bài lý thuyết căn bản áo tay ráp phu nữ. 

Ilỉ. CẮT MIẾNG NẸP CỔ: 

° ắt 1 * iế “ g . vải canh ™ ô ‘ (dọe theo đường biên vải) chiều ngang = 8cm, chiều 
dài - QIiE của thân trước + EGD của thân sau, xong nhân cho 2. 

IV. CẮT MIẾNG VẢỈ DỰNG cổ: (Vải lót) 

Miếng vải dựng cổ có ni tấc sau: 
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Chiều ngang : 3cm. 

Chiều dài : chiều dài miếng nẹp cổ. 

V. QUI TRÌNH MAY: 

1. May banh ngực 6. Ráp miếng nẹp cổ 

2. Ráp đường sườn vai 7. Lên lai áo 

3. Ráp đường sườn áo 8. Làm khuy 

4. May tay áo 9, Kết nút 

5. Ráp tay áo vào thân 

Ghi chú: Loại áo cổ' bà lai nên may lai tay và lai áo bằng chiều rộng của nẹp cồ' áo. 
















Áo tay ráp cổ chữ u 

- Cách đo 

- Ni mẫu 

- Cách tính vải 

- Cách vẽ thân áo và tay áo 
Bốn phần này giông ìý thuyết căn bản chỉ khác 
phần vê cổ áo 

I- THÂN SAU: 

Vẽ vòng cổ: 

ACi: ngang vai: V 2 số đo ngang vai: 17,50cm 
AC: vào cổ: 1/5 số đo vòng cổ: 6,40cm 
AD: hạ co: 3cm 

C 1 C 2 : hạ vai: 1/10 số đo ngang vai + Ịcm = 
4,50cm 

Trên đường sườn vai CC 2 đo 1 đoạn CE = 2cm. 
Vẽ EE 1 //AD. Nối DEj 
Trên đường DEj giảm EiE 2 = lem. 

Nôi thẳng EE 2 và vẽ vòng cổ cong tại góc 
E 2 . Khi cắt vòng cố chừa đều 0,50cm đường may. 

II- THÂN TRƯỚC: 

Vẽ vòng cổ: ACi: ngang vai: V 2 số đo ngang 
vai - lem: 17,50cm - 1 = 16,50cm 
AC: vào cổ: 1/5 số đo vòng cổ — 0,30cm = 6,10cm 
AD: hạ cổ: 1/5 sô' đo vòng cổ + 3cm 
3 2/5 em + 3cm = 6,40 em + 3 em = 9,40cm 
CiC 2 : hạ vai: 1/10 số đo ngang vai - 1 = 2,50cm 
Trên đường sườn vai cc 2 đo 1 đoạn CE = lem. Nối thẳng EEự/AD. 

Nối DEi EjE 2 = lem. Nôi thẳng EE 2 và vẽ vòng cổ cong tại góc E 2 
Khí cắt vòng cổ chừa đều 0,50cm đường may. 

III. VẼ NẸP THÂN SAU VÀ THÂN TRƯỚC: 

1. Thân sau: Cắt theo đường vòng cồ EE 2 D một miêng nẹp cổ có bảng là 3cm 

EN = DM = 3cm (DM là vải xếp đôi) 

2. Thăn trước: (cắt 2 miếng) 

Cũng cắt theo đường vòng cổ EE 2 D một miếng nẹp cổ có bảng ỉà 3cm. 

EN = DM = 3cm (nẹp này cắt dài từ điểm N đến M thôi, không cần cắt qua 
khỏi đường gài nút) 
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THÂN TRƯỚC 









gốp đỗi 


Ao tay ráp bâu lả sen 

- Cách đo 

- Ni, mẫu 

- Cách tính vải 

- Cách vẽ và cắt ráp thân áo - tay áo. 
Bốn phần trên đều giống lý thuyết căn 
bản áo tay ráp phụ nữ, chỉ thêm phần 
bâu áo và ráp bâu áo vào thân áo. 

1. BÂU LÁ SEN TRÒN 

AB « V 2 số đo vòng cổ - 2,50cm. 

= 32/2 - 2,50 = 13,50 (nên đo 
theo vòng cổ của thân áo, không kể phần 
gài nút) 

AiA - 8cm rs 14 sô đo vòng cổ. 

AiC = bảng cổ (tùy thích) trung bình 
bẳng V 4 số đo vòng cổ - 32/4 = 8cm. 

Nối AiB. 0 là điểm giữa AiB. 

OOi 5= 2cm. Đánh cong AjOiB. Gọi A t OiB 
là đường chân bâu. 

BX 1 (vuông góc) AiB 
BBi = AiC - lcm = 7cm 
Nối CBị H là điểm giữa CBj 

HHi = 2,50cm. Khoảng giữa BBi cong ra 
l,50cm 

Võ vòng bâu áo CHịBíB. 

(Cung CHịBị cách đều cung A 1 O 1 B) 

AiC là đường vải gấp đôi. 

* Khi cắt bâu áo chừa đều 0,50cm đường 
may (cắt 2 miếng vải may bâu, nếu vải 
mỏng cắt thêm 1 miếng lót). 

* Cắt thêm 1 miếng vải xéo có: 

• chiều dài = s<í đo vòng cổ 
- chiều ngang = 2cm 

để viền đường ráp chân bâu với vòng cổ 
thân áo. 
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2. BÂU LÁ SEN NHỌN 

AB = V 2 số đo vòng cổ - 2,50cm (đo theo vòng cổ của thân áo không kể phần 

gài nút) 

= 32/2 - 2,50 = 13,50cm 
AAi = 8cm = V4 vòng cổ 

AiC = bảng cổ = tùy thích, trung bình bằng K số đo vòng cổ = 8cm 
Nối AiB. o là điểm giữa AiB. 

OOi = 2cm. Đánh cong AiO l B. Gọi A 1 O 1 B là đường chân bâu. 

BD = AiC = 8cm (D là điểm nằm trên đường thẳng AB nối dài. Từ c ta vê 
đường CD cách đều đường cong A 1 O 1 B một khoảng cách băng số đo bảng cổ = 
8 cm. 

BX 1 AiB gặp đường cong CD tại EB: = 2,50cm. Nối BjB 

* Bâu áo đi qua các điểm AịOiBBìC 

AiC là đường vải gấp đôi. Khi cắt bâu áo chừa đều 0,50cm đường may (cắt 2 miếng 
vải may bâu, nếu vải mỏng cắt thêm miếng lót) 

* Cắt thêm 1 miếng vải xéo rộng 2cm và dài bằng vòng cổ để viền chung quanh 
đường ráp chân bâu và vòng cổ thân áo. 

QUI TRÌNH MAY: 


1. May banh ngực 

6 . May bâu áp 

2. Ráp đường sườn vai 

7. Ráp bâu áo vào thân 

3. Ráp đường sườn áo 

8 . Lên lai áo 

4. May tay áo 

9. Làm khuy và kết nút 

5. Ráp tay áo vào thản 



* Cách may bâu áo và ráp bâu áo vào thân 

- Đặt 2 miếng vải may bâu trùng nhau, mặt 
° phải vào trong, trái ra ngoài, phía trên đặt 

thêm miếng lót bâu (nếu có) 

- May chung quanh bâu theo đường cong BBiC 
m và tiếp theo V 2 bâu còn lại, chừa đường cong 

BO 1 A 1 không may, vi đây là đường chân bâu sẽ 
ráp vào thân áo. 

I - Nhấp răng cưa chung quanh đường may để 
7 khi lộn vào trong không bị cộm và dầu bâu áo 
\ được tròn đều. 

c 

> - Lộn bâu áo cho mặt trái vào trong và miếng 

^ lót sẽ nằm giữa 2 lớp vải bâu. 

- Đặt bâu vào thân áo theo đường vòng cổ, bắt 
< đầu từ điểm D là điểm hạ cổ của thân trước và 
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nằm trên đường gài nút, cách mép vải của nếp gấp dinh áo là l,50cm. 

- Gấp đinh áo ra phía mặt phải thân trước và nằm trên bâu áo. 

- Đặt nẹp vải xéo để viền lên trên. 

- May dính tất cả theo đường vòng cổ và chân bâu. 

- Lộn 4cm đinh áo vào trong thân áo. 

- Vạch vải viền và thân áo sang một bên đối diện với bâu áo. 

- Bè mép vải viền vào trong, may dính vào thân áo theo đường vòng cố và cách 
vòng cổ 0,50cm để viền bít đường ráp chân bâu với vòng cổ thân áo. 

Lưu ý: Cách may này áp dụng cho các loại bâu lá sen đứng + nằm và những kiểu 
bâu lật nằm biến cách của lá sen. 
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Áo bâu lá sen nằm (bâu xây) 

I - Cách đo 

II - Ni mẫu 

III - Cách tính vải 

IV - Cách vẽ và cắt: thân sau, thân 
trước, tay áo 

V - Qui trình may. Cả 5 phần đều giống 
như lỷ thuyết căn bản, chỉ khác cách vẽ 
bâu áo. 

1. Cách vẽ bâu áo: 

Muốn vè bâu áo kiểu này thì khi cắt 2 
thản áo sau và trước xong mới bắt đầu vẽ 
bâu: 

- Dùng kim ghim đường sườn vai của thân 
trước và thân sau trùng nhau phía cổ, 
chồm qua 2cm phía đầu vai. 

- Trải 2 thân áo nằm xuống phần vải để 
vẽ bâu áo (nhớ banh rời 2 thân áo trước 
và sau) 

- Ghi dấu đường vẽ 2 vòng cổ của hai 
thân áo xuống vải, đường sông áo thân 
sau, đường gài nút thân trước. 

- Lấy áo ra và bắt đầu vẽ 1 đường cong 
thứ 2 cách đường cong vòng cổ một khoảng 
bằng 1/5 số do vòng cổ: 

AAi = 2cm; AiC = 2cm. Đánh cong tại c. (Bâu áo có thể để nhọn tại Aj hoặc đánh 
cong tại C). 

DiBi là đường gấp đôi. 

2. Cách cổt: 

Cung DDi cắt theo vòng cổ của thân áo. Cung DCB chừa lcm đường may. Bâu 
áo cắt 2 miếng (nếu vải mỏng, cắt thêm một miếng lót). 

Cắt 1 miếng nẹp vải xéo (tương tự như bâu lá sen đứng để gắn bâu áo vào 
thân áo). 

Chủ ỷ: Có thể áp dụng phương pháp trên dây để vẽ những kiểu bâu lật nằm 
với nhiều hình dáng khác nhau: 





> Bâu lính thủy. 

> Bâu lật nằm theo dạng 1 ve, 2 ve, tròn hoặc nhọn... (trường hợp này, cổ 
thân trước khoét sâu xuống như cổ trái tim). 

3. Cách may bâu và ráp bâu vào thân áo. Giống như bâu lá sen đứng 

\ 

% 

\ 


% 




Ao tay ráp bâu lính thủy 

I - Cách đo 

II - Ni mẫu , 

TTT 1_.-1 2- Giống áo căn bản 

III - Cách tính vải 

IV - Cách vẽ và cắtj 

A- THẢN SAU: (Vải gấp đôi) 

AB: dài áo: sô đo: 57cm 
BBi: lai áo: 3cm 

AI: hạ nách = Vỉ sô" đo vòng ngực + 1 
= 84/4 + lcm - 22cm 

ĩ. Vẽ vòng cổ: 

AC: vào cổ: 1/5 số đo vòng cố 
32cm/5 = 6,40cm 
AD: hạ cổ: 3cm 

2. Vẽ nách áo: 

ACi ngang vai: Vì số đo ngang vai: 

35cm/2 = 17,50cm 

C 1 C 2 : hạ vai: 1/10 sô đo ngang vai + 1: 

35cm/10 + lem s 4,50cm 
Nối CC 2 -♦ sườn vai. Trên đường sườn vai, từ 

C ta đo qua V băng lem -* CV = lem 

IK: ngang ngực: V* số đo vòng ngực + lem = 84/4cm + lem = 22 
(Vẽ vòng nách: tương tự như lý thuyết căn bản). 

3. Vẽ đường sườn áo: 

BB 2 : ngang mông: Va số đo vòng mông + lem = 88/4cm + lem = 23cm 
Nôi KB 2 . Tại khoảng giữa KB 2 vẽ cong vào 2cm. 

4 . Vẽ lai áo: 

B 2 B 3 : giảm sườn lem. Lai áo vẽ giống như áo lý thuyết càn bản. 

B- THÂN TRƯỚC (vải gấp đôi) * 

AB: dài áo: sô đo: 57cm 
BBi: lai áo: 3cm 

AI: hạ nách: hạ nách sau - 3cm = 22cm - 3cm = 19cm. 

1. Vẽ cổ áo: 

AC: vào cổ: 1/5 số đo vòng cổ - 31y -» 6,40cm - 0,30cm = 6,10cm 
AP: hạ cổ: bằng số đo hạ banh ngực AP = 23cm 
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(Trên đường sườn vai CC 2 từ c ta đo qua V bằng lcm-» cv = lcm. Nối thẳng 

VP). 

2. Vẽ nách áo: (xem áo lý thuyết căn bản) 

3 . Vẽ đường sườn áo: 

BB 2 : ngang mông: Va số đo vòng mông + 2 - 88/4cm + 2 cm = 24cm. 

Nôi KB 2 tại khoảng giữa KB2 vè cong vào 2cm. 

4. Vẽ lai áo: 

B 2 B 3 : giảm sườn lcm. Lai áo vẽ giống như áo lý thuyết căn bản. 

5. Vẽ banh ngực: giống áo lý thuyết căn bản. 

6 . Vẽ miếng che cổ: 

APi = 1/5 sô' đo vòng cổ + 3cm -* 32/5cm + 3cm = 9,4Ocm 

Kẻ piP 2 (P 2 năm trên đường VP). Miếng che cổ sè là PP 1 P 2 may và để bên 
trong thân trước áo, ngay cổ, đơm nút bấm để dề mở ra chui đầu vào). 

Cách cắt thân áo: Khi cắt chừa đường may giống như áo lý thuyết căn bản. 
c- TAY ÁO: 

- Vè giống như áo lý thuyết căn bản. 

D- BÂU ÁO: 

- Đặt 2 thân áo cho đường vai của thân trước và thân sau trùng nhau phía cổ, 
chồm qua 2 cm phía đầu vai (cách đặt thân áo giống như lúc cắt bâu lá sen nằm), 
xong bắt đầu vẽ:* 

- Từ điểm hạ cố' thân sau D ta đo xuống Dị bâng 12cm. 

- Kẻ DxD^CaHi thẳng góc với D 1 D 2 . 

- ở thân trước, từ điểm c 2 ta nôì thẳng đến điểm hạ cổ P. 

- Bâu áo qua các điểm: DVPC 2 HiD! 

- DVP là đường ráp với vòng cể thân áo. 

Cách cắt: 

- Tay áo: giống áo lý thuyết căn bản. 

- Bâu áo: cắt 2 miếng (nếu vải mỏng cắt thêm 1 miếng vải lót) chung quanh 
chừa đều 5 ly đường may. 

- Vải viền: cắt 1 miếng vải xéo bề dài dài hơn vòng cổ đo trong áo độ 3cm, bề 
rộng 2,50cm. 

- Vải che cổ: áo này không có gài nút (cả 2 thân trước thân sau đều là vải gấp 
đôi), hạ cổ thân trước rất sâu nên phải có miếng vải che bớt phần hạ cổ thân 
trước: PP 1 P 2 (PPi là đường vải gấp đôi). 

- p 1 P 2 chừa 2 cm dường may. 

- pp 2 chừa lcm gài nút 2 cm may. 

Cách ráp : Theo quy trình của áo căn bản bâu lá sen 

- Thân áo: ráp bình thường. 
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- Bâu áo: (giống như cách may bâu lá sen) may mặt trái theo đường PC 2 H 1 D 1 
và tiếp theo Vi bâu còn lại, lộn sang mặt phải. 

- Đặt bâu áo lên mặt phải thân áo và đặt vải viền lên trên bâu áo, may đính 
vải viền, bâu áo và thân áo theo đường vòng cổ PVD. 

- Bâu áo và thân áo để nguyên, kéo vải viền ra, vạch sát đường may. 

- Gấp vải viền vào mặt trái thân áo, vắt hoặc may đính lại. 

- Vải che cổ: Bẻ nếp gấp 2cm vào chung quanh đường PP 2 P 1 (vắt hoặc may). 
Kết 3 nút bấm theo đường pp 2 

Lưu ý: Sườn vai: ráp đúng đường sườn vai thân trước và thân sau theo đường VC 2 
(không cho chồm nhau 2cm như khi đặt thân áo để cắt bâu áo). 
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Ccic kieu bâu áo căt dưới dạng bâu lật nằm 


KIỂU I 



I - Cách đo 


II - Ni mẩu 

III - Cách tính vải 

IV - Cách vẽ và cắt 


> Giống áo căn bản 


A. THÂN SAU: AB = dài áo = sô" đo = 57cm 
BBi = lai áo = 3cm, AI = hạ nách = Va số đo 
vòng ngực + lem =s 84/4cm + lcm = 22cm 

1. Vè vòng cổ: 

AC = vào cổ = 1/5 sô" đo vòng cố 
' = 32/5cm = 6,40cm 

AD = hạ cổ = 2cm (trên đường sườn vai CC 2 , từ 
c ta đo qua V = lem, vòng cổ vê từ V qua D). 

2. Vẽ nách áo: giông áo càn bản. 


3. Vẽ đường sườn áo: BB 2 : Va mông + 1 = 
88/4 + lem = 23cm. Nôi KB 2 Tại điểm giừa 
KB 2 . vẽ cong vào 2cm. 

4. Vẽ lai áo: giông áo căn bản. 

B. THÂN TRƯỚC: AB = dài áo = số đo = 
57cm. BBi = lai áo = 3cm. 

AI = hạ nách = hạ nách sau - 3cm = 
22cm - 3cm = 19cm. (Ngoài đường ABj chừa 
thêm 1/10 số đo vòng ngực để cài nút chồm 
qua và 4cm để làm nẹp đinh áo gấp vào trong). 
1. Vê cổ áo: 

AC = vào cổ = 1/5 sô' đo vòng cổ - 0,30cm 
= 6,40cm ~ 0,30cm = 6,10cm 


AP = hạ cổ = số đo hạ banh ngực = 23cm 
Từ p kẻ thẳng đên P| . PPj s 1/10 sô đo vòng ngực = 8,40cm 
Trên đường sườn vai cc 2 từ c ta đo qua V = lcm. Vòng cổ vè từ V đến p ì (nối 
thẳng VPx , khoảng giữa vẽ cong vào 0,50cmỉ 

2. Vẽ nách áo: giống áo cãn bản. 

3. Vẽ đường sườn áo: BB 2 = Va mông + 2 = 88/4cm + 2 = 24cm. Nối KB 2 Tại 
khoảng giữa KB 2 vẽ cong vào 2cm. 

4. Vẽ lai áo: giống áo căn bản. 
c - TAY ÁO: giông áo căn bản. 
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D - BÂU ÁO: đặt 2 thân áo cho đường vai thân trước và thân sau trùng nhau phía 
cổ, chồm qua 2cm phía đầu vai, bắt đầu vẽ bâu áo. Hình dạng bâu áo tùy thích (cách 
vẽ giống bâu lá sen nằm ngang). 

Cách cắt: 

Thân áo: cắt bình thường, vòng cổ chừa 0,50cm đường may. 

Bâu áo: cắt 2 miếng (nếu vải mỏng cắt thêm một miếng lót), chung quanh 
chừa đều 0,50cm đường may. 

Vải viền: cắt 1 miếng vải xéo bề dài bằng vòng cể thân áo, bề rộng 2,50cm. 

V- CÁCH RÁP: Theo quỉ trình của áo căn bản bâu lá sen. 

- Thân áo: ráp bình thường. 

- Bâu áo: (giồng như cách ráp bâu áo lá sen). May mặt trái theò đường p iC 2 Dị 
và tiếp theo Vi bâu còn lại, lộn sang bên phải. 

- Đặt bâu áo lên mặt phải thân áo và đạt vải viền lên trên bâu áo (bẻ đinh áo 
nằm ra mặt phải áo và để dưới vải viền) may dính tất cả lại theo đường vòng cố 


PVD. 

Bâu áo và thân áo để nguyên, kéo vải viền ra, vạch sát đường may lật đinh áo 
vào trong thân áo. 

Gấp vải viền vào mặt trái thân áo, vắt hoặc may dính lại. 

Lưu ý: Sườn vai ráp đúng đường sườn, vai thân trước và thân sau theo đường 
vc 2 (không cho chồm nhau 2cm như khi đặt thân áo dể cắt bâu áo). 


KIỂU 2 
I. CÁCH VẾ: 

Thực hành cắt, ráp giống kiểu 1 
1. Thân sau: Vè giống kiểu 1 


2. Thân trước: 

- Cổ trước: cv = lcm 


AP = số đo banh ngực = 23cm 

- PPi = 1/20 số đo vòng ngực 

= 84/20 = 4,20cm 

- Nối VPi. 

3. Tay óo: giống áo căn bản. 

4. Bâu áp: đặt thân áo (theo kiểu 1) 


- Vẽ bâu áo: xem hình. 


II. CÁCH CẮT: Ị 

III. CẢCH RÁP:J 


Theo kiểu 1 


KIỂU 3 Thực hành cắt ráp giông kiểu 1. 


I. CÁCH VẼ 

1. Thân sau: giống kiểu 1. 
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2. Thân trước: cổ trước cv = lcm 

- AP - sô" đo hạ banh ngực - 23cm 

PPi = 1/20 số đo vòng ngực = 84/20 = 4,20 

- Nối VPj 

3. Tay áo: Xem lý thuyết căn bản 

4. Bâu áo: Xem hình vẽ. 

M. CĂT CĂT: Giông kiểu 1 

MI- CÁCH RÁP 

K.l 


B, B 1 















Bâu ão K.1 
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Ảo tay ráp bâu danton 

I — Cách đo 

II - Ni mẫu 

III — Cách tính vải 

IV - Cách vẽ thân áo tay, áo và khoét cổ 
sau. Cả 4 phần giống như lý thuyết căn 
bản, chỉ khác ở phần cổ áo thân trước. 

1. Vẽ cổ áo thân trước: 

Đinh áo chừa 5cm (thay vì 4cm như lý 

thuyết cãn bản) + l,50cm gài nút AC = vào 
cổ = 1/5 số đo vòng cổ * 0,30cm = 6,10cm 
AD = CE = hạ cổ 

= 1/5 số đo vòng cổ = 6,40cm, 

F là điểm giữa của CE. Nôì DF. Vẽ vòng 
cổ CFD (đánh cong tại F). 

2. Vẽ ve áo: 

Từ D kẻ thẳng ra ƠỊ = 5cm. 

DịD 2 = 3cm. Nối DD 2 . 

Iị nằm trên đường đinh áo và thẳng 
hàng với IK (đường ngang ngực). 

Nối IiD 2 ở khoảng giữa vẽ cong ra 
0,50cm. li kẻ thẳng ra gặp biên vải tại I 2 

3. Bâu áỡ 

AB = Vố sô" đo vòng cổ đo theo thân áo 5= 32: 2 = 16cm. 

(Lấy theo chiều vải thẳng, canh xuôi). 

AC = bảng cổ = tùy ý (trung bình = Va số đo vòng cổ = 8cm). 

Vẽ hình chừ nhật ABCD. o là điểm giữa của AB. 

BB! = 2,50cm. Đánh cong OBi. DDị = 2cm. Nối D|Bi. 

CCi = 0,50cm. Nốì C 1 D 1 . 

Bâu áo qua các điểm AO B] Dj Ci 

AC là dường vải gấp dôi, AOBi là đường chân bâu (sẻ ráp vào áo). 

4. Miếng đáp ve áo: 

Cắt xong 2 thân trước, lấy thân có dấu phấn đặt lên phần vải sắp cắt miếng 
ve áo, in đấu các đường của ve áo xuống, gồm các điểm I 1 D 2 DC. 

Vẽ thêm các đường: 

CC3 = 3cm (có thể ít hơn). 

I 1 I 2 = đinh áo + lcm = 5cm + lcm = 6cm. 
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Nối I2C3 khoảng giữa đánh cong vào 0,50cm 

5. Cach căt bâu áo và miếng đáp V© áo. 

a. Báu áo: 

Bâu áo cát 2 miếng, cho mật phải vải miếng thứ nhất úp lên mặt phải vải của 
miếng thứ hai. 

Cắt thêm 1 miếng vải lót. 

Khi cắt, tât ca chừa đêu 0,50cm đường may. 

b. Miếng đáp ve áo: 

Đường I 1 D 2 DCC 3 cắt theo thân áo. 

Đường C3I2 cắt sát. 

Đường I 1 I 2 chừa lcm đường may. 

Cắt 2 miêng đáp ve áo đối nhau. 

Cắt thêm 2 miếng vải lót. 

Miếng đáp ve áo cắt theo vải xuôi, cùng chiều với thân áo. 

QUY TRÌNH MAY: 

1. May ve áo: 

Đặt mặt phải của miếng đáp ve áp úp lên mật phải của thân áo (ngay phần 
ve áo) trên cùng để miếng vải lót (đã cắt bỏ phần nhọn của góc D 2 đê khi lộn 
ve áo ra không bị cộm). Bắt dầu máy từ D quà D 2 xuống I, 

2. May banh ngực. 

3. Ráp đường vai. 

4. Ráp đường sườn áo. 

5. May tay áo. 

6 . Ráp tay áo vào thân áo. 

7. May bâu áo (xem cách may bâu lá sen). 

8 . Ráp bâu áo vào thân áo. 

Sau khi lộn bâu áo cho mặt trái vào trong, ta để bâu áo vào giữa thành 
miếng đáp ve áo. 

Đường đầu bâu C|Di quay ngược về phía lai áo và điểm Bi của đường bâu 
được đặt ngay vào điểm D của thân áo. 

May ráp đường chân bâu với đường vòng cổ thân áo và ve áo từ D đến c ta 
ngưng lại. 

Quay sang ráp đường chân bâu với đường vòng cổ của thân áo và ve áo còn lại 
Dùng kéo nhắp ngay tại điểm D và c. 

Dùng kéo nhắp đều trên đường vòng cổ DC. 

Lộn ve áo vào trong mặt trái của thên áo. 

Ráp đường chân báu còn lại với đường vòng cổ' của cá thân sau. Khi ráp nhớ 
chừa lại 1 lớp vải trên cùng của bâu áo, lớp vải này được bẻ vào và vắt lại để 
giấu đường may của bâu áo. 
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—S đinh ổ0 (Khi máy ké0 đinh 

- ĨScZZ c ỉo\7 c Ì7o thàn á0) - 

- Mav Zh 1 TÌ ằm lên trên thân á °- 

9- Lẻn tó áo. ve Ovàothânấo ‘ừ điểm c 3 xuống khoảng giữa C 3 I 2 . 
























Ao tay ráp bâu chữ B 

I - Cách đo 

II - Ni mẫu 

III - Cách tính vải 

VI - Cách vẽ thân áo, tay áo và khoét cổ 
sau giông như lý thuyết căn bản áo tay ráp 
phụ nữ 

1. Cách vẽ cổ thân trước: giống cách vẽ 
cổ áo bâu Danton. 

2. Vẽ ve áo: 

Ve tròn: DD1 = 5,50cm 

DịD 2 = lcm. Nốì DD 2 

li nằm trên đường đinh áo và thẳng hàng 
với IK (đường ngang ngực). 

Nối I ịD 2 

Tại góc D 2 vẽ tròn và khoảng giữa IiDị 
đánh cong ra 0,5 đến lcm. 

li kẻ thẳng ra gặp biên vải tại I 2 

3. Bâu áo: 

AB = Vố số đo vòng cổ đo theo thân áo - 
0,5cm = 32/2 - 0,5 = 15,5cm 
AAi = 2cm 

AịC = bảng cổ = Va số đo vòng cổ ss 8cm. Nối 
AiB. H là điểm giữa của AiB. 

HHi = 0,5cm. Đánh cong A^ịB. 

BBi = A1C = 8cm. 

Từ c vẽ đường cong CB! cách đều đường cong AiRìB một khoảng bằng bảng cổ. 

BiB 2 = 5cm. Nối BB 2 

Vẽ đầu bâu tròn tại góc B 2 bâu áo qua các điểm AiHiBC. 

AiC là đường vải gấp đôi. Khi cắt bâu áo chừa đều 0,5cm dường may. cắt 2 
miếng vải may. Vải mỏng cắt 3 miếng. 

4. Miếng đáp ve áo: 

Dựa theo phương phép vè miêng đáp ve áo của bâu Danton để vè miếng đáp ve 
áo tròn của bâu chữ B. 

5. Cách cắt: giống như cách cắt và ráp áo bâu danton. 

6 . Cách ráp: giống như cách cắt và ráp áo bâu dan ton. 



4 mông ♦ 2cm 



2 ngang vaỉ 








Ảo tay ráp bâu cảnh én 

I — Cách đo 

II - Ni mẫu 

III - Cách tính vải 

IV — Cách vẽ thân áo, tay áo và khoét cổ sau 

Giống như lý thuyết căn bản chỉ khác ồ phần 
cổ áo, ve áo thân trước và bâu áo. 

1. Cách vẽ cổ áo thân trước: giống cách vẽ 
cổ áo bâu Danton. 

2. Vẽ ve áo: 

Loại bâu này ve áo vẽ đi xuống, chứ không 
nhọn lên như bâu Danton. 

DDI - ^2,50cm đên 3cm (điểm Di nằm trên 
đường thẳng nối dài FD). 

Nối D,I lf Ii nằm trên đường đinh áo và thẳng 
hàng với IK (đường ngang ngực). Ij kẻ thẳng ra 
gặp biên vải tại I 2 . 

3. Bâu áo: Trước khi cắt bâu, đo vòng cổ của 2 
thân áo, kể cả phần cài nút l,50cm và nhọn ve 
lcm, (tính từ điểm Di đo vòng qua). Thí dụ 
vòng cổ bây giờ là 38cm, bắt đầu ve. 
a. Miếng trong 

N _ AB = CD = V 2 vòng cổ của thân áo (kể cả 

gài nút) = 19cm. 

AC = BD - bảng cổ (tùy thích) trung bình từ 8 đến lOcm. 

Vê hình chừ nhật ABDC. 

BB1 = lem. 

o là điểm giữa cua AB. Đánh cong OB! 

DDi giảm vào lcm hoặc đo ra 2cm (tùy thích). 

DiD 2 = lcm. Nối BịD 2 . 

I là điểm giữa của CD. Đánh cong ID 2 . 

Miếng trong qua các điểm A 0 Bi D 2 I c. 

* AC là vải gấp đôi. AOBi là đường ráp với vòng cố của thân áo. 

* Khi cắt chừa đều 0,50cm đường may và cắt 1 miếng. 
b, Miếng ngoài: 

Ráp miếng trong vào thân áo. Điểm A của bâu áo phải trùng vào điểm hạ cổ 
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thân sau. Điểm Bì trùng vào điểm ve áo D, của thân trước. Xong ta đặt thân áo vi 
miếng trong vừa mới ráp lên miếng vải định cắt miếng ngoài, lấy phấn in dấu cá 
đường của miếng trong vải ve áo xuống (không chừa đường may). Mép gấp đôi củi 
thân sau cho trùng với mép gấp đôi của miếng ngoài, bắt đầu vè thêm các đường: 
AAi= lcm 
00, = l,50cm 

BiE = 13cm (đài hơn khoảng DJi của thân trước lcm) 

EF » 2/3 BiE = 8,50cm và EF -L EBi. Nối EB, 

FG -L FB, 

FG = rộng đinh + lcm = 5cm. Nối AjOiG. Vẽ cong tại góc Oi 

Miêng ngoài qua các điếm AiOiGFBiD 2 IC. AiC là đường vải gấp đôi. Khi cắ 
đường FB!D 2 IC chừa đường may giống miếng trong. Đường A 1 O 1 QG không chừ; 
đường may. Cắt 1 miếng, nếu vải mỏng cắt 2 miếng. 

Cách ráp miếng ngoài vào thân áo., 

Đặt mặt phải của miêng ngoài vào mặt phải cùa miếng trong và thân áo (điển 
c của miếng ngoài trùng với điểm c của miếng trong, máy vòng qua các điển 
CT} 2 B,F). 

- Đường FG của miếng ngoài bẻ lên lcm và may dính với đinh áo. 

- Sau khi lộn cho miếng ngoài vào phía trong thân áo, may đường AiQ dính vàc 
thân áo. (Q là điểm giữa của OjG). 

QUI TRÌNH MAY: 

1. Ráp đường sườn vai 

2. May bâu áo I a) May miếng trong vào thân áo 

[ b) Ráp miếng ngoài vào thân áo 

3. May banh ngực 

4. Ráp đường sườn áo 

5. May tay áo 

6. Ráp tay áo vào thân áo 

7. Lên lai áo 

8. Làm khuy, kết nút (giống như áo tay ráp phụ nữ bâu <íanton). 

Nếu thiếu vải, có thể thay miếng ngoài lớn bằng 1 miếng nhỏ có ni tấc giống 
như miếng trong (2 miếng bằng nhau) và một miếng đáp ve áo. Cách ráp giống nhi 
bâu Danton nhưng bâu áo sè bắt đầu từ điểm nhọn ve (Dl) chứ không bắt đầu tù 
điểm hạ cổ D của thân trước. 
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Ảo tay ráp bâu châle 



I - Cách đo 

II - Ni mầu 

III - Cách tính vải 

IV - Cách vẽ thân áo, 
, tay áo 

V - Cách cắt và ráp 


ì giống như lý 
thuyết áo tay ráp 
bâu cánh én, chỉ 
khác ở hình dạng 
bâu áo. 


Bâu áo 

Cách vẽ giống như bâu cánh én, chỉ khác là 
tại góc D của miếng trong và miếng ngoài 
phải đánh cong: 

I là điểm giừa của CD 

Nối FBi gặp CD tại E. Đánh cong Bil tại 
góc E. 

- Miếng trong qua các điểm AOBiIC. 

AC là đường vải gấp đôi. 

- Miếng ngoài qua các điểm AiOiGFBiIC 
(đánh cong tại Oi và E). AiC là đường vả 
gấp đôi. 

Chú ý: Nếu muỂm phần bâu lật to thì thâr 
trước từ D đo ra Dĩ = 3 hoặc 4cm. 
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4 mứng + 2cm 












Áo bâu tenant - Tay manchette - Banh xéo 

dưới lai 

I - CÁCH ĐO: giống như áo căn bản, thêm 2 
số đo: 

1. Dài tay: đo từ dầu vai đến phủ mắt cá 
tay. 

2. Cửa tay : chụm các ngón tay lại và đo 
vừa sát quanh vòng bàn tay. 

II - Nỉ MẪU: giống như áo căn bản, thêm 2 số 
do: 

2. Dài tay = 54cm 
2. Cửa tay - 22cm 

III - CÁCH TÍNH VÀI: giống như áo căn bản. 

IV - CÁCH VẼ VÀ CẮT: 

A .THÂN SAU: 

• * Xếp oải: giông như áo căn bản 

AB = đài áo = số đo = 57cm 
BBi = lai áo = lem 
AI = hạ nách = V4 số đo vòng ngực 
= 84/4cm = 21cm 
AL = hạ eo = số đo = 35cm 
2 . Vẽ cổ áo: 

AC = vào cố’ = 1/5 vòng cổ — 0,5cm = 
5,90cm 

AD = hạ cổ = 2cm — vẽ cong CD 
(cách vẽ giống áo căn bản) 

2. Vẽ nách áo: ACi = V 2 ngang vai = 17,50cm 

C 1 C 2 = hạ vai = 1/10 số đo ngang vai = 35/10cm = 3,5cm 
Nôi CC 2 -* sườn vai 

IK s ngang ngực = 1/4 sô đo vòng ngực + lem cử động = 84/4 + 1 = 22cm 
Vẽ nách áo giống như áo căn bản. 

3. Vẽ sườn áo và lai ảo: giống như áo căn bản. 

4. Nhấn banh eo: 

p là điểm giữa của IK. 

Kẻ PS//IB, gặp dường eo tại T. 

Pi là điểm giữa của PT. 
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TTi a TT 2 = 0,5cm 
Nối P,TiS, PịT 2 S 

SPi có thể vẽ thẳng hoặc xéo tùy thích 

B.THÂN TRƯỚC: 

Chừa 4cm đinh và l,5cm gài nút 

AB = dài áo = số đo + lcm sa vạt - 57cm + lcm = 58cm 
BBi = lai áo - lcm 

AI = hạ nách “ l/4sô' đo vòng ngực = 84/4cm = 21cm 
AL = hạ eo = số đo = 35cm 

1. Vẽ cổ ảo: 

AC = vào cổ = 1/5 số đo vòng cố' - 0,50cm = 32/5cm - 0,5 = 5,9cm 
AD = CE - hạ cố’ - 1/5 80" đo vòng cố = 6,40cm 
Vẽ cổ áo giống áo căn bản. 

2. Vẽ nách áo: 

ACi - 1/2 ngang vai - 35cm - 17,5cm 

C 1 C 2 = hạ vai = 1/10 số đo ngang vai + 0,5cm = 35/1 Ocm + 0,5cm = 4cm 
Nối cc 2 -►sườn vai 

IK - ngang ngực - 1/4 số đo vòng ngực + 2cm cử động = 84/4cm + 2cm = 23cm 
Vẽ nách áo giống như áo căn bản. 

3. Vẽ sườn áo: giống áo căn bản. 

4. Vẽ lai áo: giống áo cãn bản, nhưng thêm lcm sa vạt. 

5. Vẽ banh xéo dưới lai : 

IP = vào đầu banh = 1/10 số đo vòng ngực = 84/10cm = 8,4cm 

B 2 S = Vi B 2 B 

Nối PS, gặp đường ngang eo tại T 
TT1 = TT 2 = 0,5cm 
P1 là điểm giữa của PT 
Nối P,TiS f P 1 T 2 S 

Lưu ý: Có thể may vai chồm, áo sẽ đứng và đẹp hơn. 

* Vẽ vai chồm : 

> Thân sau: Vẽ như bình thường (vẽ từ dưới lai trở lên). Từ điểm vào cổ đo lên 
3cm, ke 1 đường song song với đường sườn vai, đánh cong lại vòng nách và vòng 
cổ. 

^ Thản trước: từ điểm vào cổ bớt xuống 3cm, kẻ 1 đường song song với đường sườn 
vai vừa vẽ. 
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(thêm thân sau 3cm và bớt thân trước 3cm. Xem hình) 


c, TAY MANCHETTE 

1. Tay áo: 

AB ss dài tay = số đo — bề cao miếng đáp manchette (1/5 số đo vòng cổ) 

= 54cm - 32/5cm = 47,6cm 

BC - BCi = ngang tay = 1/5 số đo vòng ngực = 84/5cm = 16,8cm 

CD = CiDi = hạ nách tay = 1/10 số đo vòng ngực + 3cm = 84/10cm + 3 = ll,4cm 

AAj = AA 2 = cửa tay = 1/2 số đo cửa tay + lcm xếp li + lcm gài nút 

- 22/2cm + lcm + lcm = 13cm 

Nối AiD và A 2 D! -* sườn tay, tại khoảng giữa đánh cong vào lcm. 

Vẽ vòng nách phía trước và phía sau giống như áo căn bản. 

* Chỗ xẻ: 

Xẻ bên cửa tay phía sau. 

Gọi M là điểm giừa của AA 2 

MN song song với AB và dài bằng bề cao manchette - 6,4cm 

2. Miếng đáp manchette 

AD = BC = bề cao miếng manchette = 1/5 sô đo vòng cổ = 32/5cm = 6,4cm 
AB = DC = số đo cửa tay + 2cm gài nút - 22cm + 2cm = 24cm 
Tại D và c giảm vào 0,5cm. AB là đường ráp với cửa tay áo. 

* Cách cắt: 

- Tay áo: 

♦> Vòng nách tay chừa 0,70cm đường may. 

❖ Sườn tay chừa l,5cm. 

❖ Cửa tay chừa lcm. 

- Cắt vải để may miếng đáp manchette. 

♦> Cắt 4 miếng vải may, chung quanh chừa đều lem đường may. 

❖ Cắt 2 miếng vải lót, chung quanh không chừa đường may. 

* Cắt vải để may đường xẻ manchette. 

- Cắt 2 miếng vải viền: 

••• bề dài s dài đường xẻ + 5cm 

❖ bề ngang = 5cm 
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D .BÂU TENANT 


I. Chân bâu 

AB = 1 số đo vòng cổ = 32/2cm =16cm 
BC = gài nút = l,5cm 

AD = bề cao chân bâu = 1/10 số đo vòng cổ = 32/10cm = 3,2cm 

Ỵ ẽ c ^ ừ "kật ACED. (Vòng cổ dưới 35cm, -* bề cao chân bâu = 3,5cm. Vòng 
co trên 35cm -> bề cao chân bâu = 4cm) 

CG = lem. Đánh cong G đến 1/3 của BA. 

Từ E đến Ei “ 0,5cm 

Nối EiG. Trên đường EjG ta có EjE 2 = 0,5cm 
Nôi E 2 tới điểm 1/3 của ED. 

Tại E 2 có thể để vuông góc hay đánh bầu. 

Chân bâu qua các điểm A G E 2 D. 

2. Bâu áoỉ 

DH = bề cao bâu áo = bề cao chân bâu + lcm = 3,5cm + lcm = 4,5cm 
FI = DH; FD = AB = HI. Vẽ hình chữ nhật DFIH. 

E 2 F 1 = l,50cm 

IK = l,5cm, độ xéo của bâu (có thể tùy ý). 

Nối FiK và kéo dài ra tới L FịL = DH + 5cm (có thể tùy ý). 

= 4,2cm + 5cm = 9,2cm 
HHj s Va hi. Từ L đánh vòng cong tới Hi 
Chú ý: 

AD và DH là đường vải gấp đôi. 

AD: canh vải ngang 

DH: canh vải ngang hoặc canh vải xéo càng đẹp. 

* Cách cắt; 

- Vẽ lên giấy bìa cứng và cắt theo đường vẽ thành 2 phần: chân bâu (phần dưới) 
và bâu áo (phần trên) dùng làm mẩu. 

- Đạt mẫu lên vải để vẽ từng bộ phận. 

* à°‘ ■ Cắt 2 miếng vải may chừa đều chung quanh lcm đường may. 

- Cắt 1 miêng lót chỉ chừa đường may ở đoạn ráp với chân bâu (DFj). 

* Chân bâu: - cắt 2 miến ể vải may chừa đều chung quanh lcm đường may. 

- Cát 1 miêng lót chung quanh không chừa đường may. 

QUI TRÌNH MAY: 

1. May banh áo thân sau và thân trước. 

2. Ráp đường sườn vai. 

3. Ráp đường sườn thân áo. 
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„*Lt a LÍ°L V A ủ * chỗ xẻ ’ ráp sườn ta y> ma y miếng đáp manchette và rái 
miếng đáp manchette vào tay. mancnette va rá] 

5. Ráp tay áo vào thân. 

6. May bâu áo và ráp bâu áo vào thân. 

7. Lên lai áo. 

8. Làm khuy (bên phải). 

9. Kết nút. 


ỉu 


đường đỉnh 


Blẻn vdi 


J-ngực 


Hạ eo=sO' đo 




2 ngang Vai 
























HƯỚNG DẪN THựC HÀNH 


X. VIỀN CHỖ XỀ MANCHETTE: Xem phụ trang hướng dần cách viền. 


lcm 

",.:.1.- T 

1 Bề trái vỏi may manchette 

Ị 


vâi lót 




1^ j Ị 

A lệDùờng maydính midứig lỏt và vài may 


B 

Đường may 


*-+ nài 


ca 

B ĩr* dường may 

lát mối vài lỏt 


lcm dường may của mi4ng Ihứ hai 
nổp gâp giCTa vài may và vài lót 


2. MAY MIẾNG ĐÁP MANCHETTE:* Đạt miếng vải lót, cho đường AB trùng 
với đường AB của vải may manchette (để vải lót Ịên mặt trái vải.may ™ an ^ e “ e 
mày íheo đưởng AB và cách vào oXocrrự gấp miếng vải lót lênjnặt trái1 vải may 
manchẽtte, lớp vải có dinh miếng vải lót là mặt ngoài của miếng manchette ^ 

. úp mạt phải miếng vài còn lại cho trùng vối mặt phải vải có dính miếng lót 
may theo dường ADCB (đường AB chừa lại không may). 

* Lộn sang mặt phải bẻ lcm đường may của miếng thứ 2 vào cho 2 mép vải 
manchette ngang nhau theo đường AB. 

* Ráp miếng manchette vào tay áo theo đường AB. 


chung quanh chừa đổu lcm dường may 


dường may 
lót mép miíng lốt 


3 MAY BÂƯ TENANT / cổt ,h#0 dườn 9 náy của miếng íỗt 

a. May phần trên bâu: 

1 . Cắt bỏ 2 dầu nhọn phía trên 
của miếng lót bâu áo (cách điem 
nhọn từ 0,50cm 0,70cm). 

2. Lược miếng lót úp vào bề trái 
miếng vải bâu áo. 

3 Đặt bề mật miếng vải bâu áo còn lại úp vào bề mặt miếng vải bâu có lo^t May 
theo đường phấn vẽ (theo đư&ng AB CD, chừa dường AD không may (đường ráp VỚI 
chân bâu) Khi may đến góc nhọnC và B nhớ đặt sợi chỉ vào hai bên mũi may dể 



dễ lộn góc nhọn. 

4. Lộn bâu áo sang bề mặt, may dằn cách mép bâu độ 0,50cm. 

5. Miếng có dính vải lót là mặt trên của bâu áo. 

6. Rút bỏ sợi chỉ lược ở giai đoạn 2. 

7. Làm dấu điểm giữa đoạn AD -* điểm I. 
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8. May 1 đường máy thưa cách đường cắt 0,10cm (máy theo đường AD) để 2 
miếng vải bâu + miếng lót dính lại nhau. 

b. May chân bâu: 

9. Đặt bề trái miếng vải may chân bâu nằm đối với miếng lót chân bâu (đối 
nhau qua đường ráp vào vòng cổ thân áo). Đường cắt của miếng vải lót trùng với 
đường may của miếng vải may chân bâu, may 1 đường cho 2 miếng dính nhau. 

10. Lật miếng lót úp lên bề trái miếng vái chân bâu và lược dính 2 miếng vải 
lại nhau. 



Đường may dinh miđng 161 
vâ vỏi chân bâu 


Níp gâ'p giơa miống lót 
vỏ vài moy chân bâu 


11. Làm dấu điểm giữa đoạn GH -► điểm J. 

12. Đặt bề mặt chân bâu có miếng lót úp lên bâu áo cho điểm I của bâu trùng 
với điểm J của chân bâu. Máy thưa từ I và J và cách đường vải cắt 1 ly cho 2 miếng 
tạm dính nhau. 

13. Lây miếng vải chân bâu còn lại cho bề mặt úp lên mặt sau của bâu áo. May 
theo đường phấn từ E qua G, từ G qua H và từ H qua F. 

14. Cắt bỏ bớt dường may. 

* Góc nhọn: cắt bỏ 2 đầu (G và H) như hình vẽ 3. 

* Góc bầu: cắt dạng răng cưa như hình vẽ 4. 

15. Lộn chân bâu sang mặt phải. Ráp vào thân áo và may dằn chung quanh 
EGHF. 


Phổr» cá bỏ 
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Ao nút thắt cài giữa 



I - Cách đo 

II - Ni mẫu * Giống áo căn bản 

III - Cách tính vải 

IV - Cách vẽ và cắt 

A- THÂN SAU: 

Vê giông như áo căn bản, chỉ khác phần lai 
áo, tại góc B 3 ta vẽ cong 3cm, không chừa lai 
áo vì loại áo nầy thường áp dụng cách viền 

tron, vòng theo lai áo tới ngang eo Li để làm 
4 tà áo. 

B- THẨN TRƯỚC: 

, Vẽ giỏng như áo căn bản, nhưng không 
chừa đường dinh và nút. 

" Lai áo: vê giống như thân sau: giảm sườn 
lcm, xong vẽ cong tà áo tại B 3 - BB,: thêm 
lem sa vạt - Đánh cong BA. 

- CỔ áo thân trước hở 1 khoảng, cách vẽ 
như sau: 

- Vẽ vòng cổ thân trước: như áo căn bản. 

o " The ° ỵ Òng cổ ’ đo DDl = l,50cm và DD 2 = 
8,40cm = 1/10 vòng ngực. 



.. 











c« TAY ÁO: Giống áo căn bản. 

D- BÂU ÁO: 

AB = vải dọc theo biên = V 2 vòng cổ (đo trong áo bắt đầu từ D]) - 0,50cm. 
AD = bảng cổ (vải gấp đôi) = 2cm (có thế tùy thích). 

BC = giảm 2cm. 

§Ci = l,50cm (nhỏ hơn bảng cổ 0,50cm) 

* Khoảng 1/3 AB ta vẽ cong lên c. 

* Khoảng 1/3 DC nôi lên Ci 

* Vê cong lại tại đầu bâu Cj 



CÁCH CẮT THÂN ÁO VÀ BÂU ÁO: 

- Cắt chừa đường may giống như áo căn bản, chỉ khác là những phần có viền 
tròn không chừa đường may: đường giữa thân trước (D1D2B1), đường lai áo (BjB 3 ) và 
(BB3) của cả hai thân, đường tà áo (B3L1) - gồm 4 tà. 

- Bâu áo: cắt 2 miếng vải may bâu (giống vải áo) và 1 miếng lót có chừa đều 
0,50cm đường may ở đường chân bâu AC. 
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QUI TRÌNH MAY: 

1. May banh ngực. 

2. May đường sườn vai. 

3. Ráp bâu vào thân áo. 

4. Viền tròn cả 4 tà áo qua tới lai áo (từ Li đến B 3 và qua B). 

5. May đường sườn áo. 

6. May tay áo và ráp tay áo vào thân áo. 

7. Viền tròn thân áo và bâu áo (từ bề dài áo B qua vòng cổ bâu áo và vòng qua 
mảnh thân trước bên kia (giữa thân trước, dọc theo đường D 2 B có cặp thêm yếm 
tâm để khi gài nút áo không bị hở). 

Ghi chúĩ Yếm tâm là miếng vải kết thêm vào giừa thân áo để áo không bị hở. 

- Bề rộng = l,50cm X 2 = 3cm (gấp đôi lại). 

- Bề dài = khoảng cách của hai nút đầu và cuối. 

8. Kết nút thắt. 


HƯỚNG DẪN THựC HÀNH: 
í Rộng = 2,50cm. 

1. Cắt vải viển: canh xéo< . ..... 

[ Dài = đủ đề viền toàn bộ thân áo. 

2. Cách viền: Đặt vải viển khỏi eo (điểm Li) độ l,50cm về phía nách áo bề mặt 
vải viền úp vào bề mặt thân áo. May cách mép vải viền 0,50cm. May tất cả những 
phần phải viền của 2 thân áo. 

* Lật vải viền lên và vuốt thẳng mép - Ráp đường sườn thân áo. Bẻ mép vải 
viền còn lại vào và lược đều. 

* Đặt miếng yếm tâm vào giữa thân trước - May dính mép sau của miếng 
viền vào thân áo. 


> / 

Ao nút thăt cài cạnh 



I - Cách đo 


II - Ni mẫu 


\ Giống áo căn bản 


III - Cách tính vảij 

IV - Cách vẽ và cắt: 


A- THÂN SAUĩ 


Vẽ giống như áo nút thắt cài giữa. 

B- THÂN TRƯỚC: 

Vẽ giông như lý thuyết căn bản. 
Đường AB (vải gấp đôi), lai áo vẽ bầu 
tại góc B 2 như thân sau. 
o. Mở hò áo: (bên tay phải) hình 1 
DDj: 7cm (1/4 cổ - lcm) 


KD3: lcm 

DjD 2 : lcm. Nốì DD 2 . Nối D 2 D3, 
tại khoảng giữa vẽ cong lcm. 
b. Cắt vạt con: 

- Vè lại vòng cổ, sườn vai, vòng 
nách, sườn áo (từ hạ nách đến hạ eo) 
giông thân áo. 

- Vẽ thêm đường trong vạt con từ DJ 
đến L 2 


DJ — L 1 L 2 — 3cm. 

- Miếng vạt con qua các điểm: 
DCC 2 KL l L 2 J 


- Vòng cổ, sườn vai, vòng nách, sườn áo: chừa đường may giông thân áo. Đường J L 2 
có thể vắt sổ hoặc chừa lcm đường may. 

c. Cách cắt thân áo: 


Cắt chừa đương may giông như lý thuyết càn bản, chỉ khác là những phần có 
viền tròn thì không chừa đường may: đường lai áo, đường tà áo (từ điểm hạ eo trở 
xuông), đường hò áo (L1D3D2D) đường trên của bâu áo và đường cửa tay. 

- ở thân trước ngay đường mở hò áo, cắt theo hình vẽ: từ D 3 lên D 2 qua D. 
Tiếp theo phân nửa vòng cổ thần trước phía bên tay trái DC ta chừa 0,50cm để ráp 
bâu áo vào. 

c - TAY ÁO: Giông áo cán bản. 

D - BÂU ÁO: Giống như áo nút thắt cài giừa nhưng bâu áo ở đây sẽ bằng V.i số đo 
vòng cổ thật sự (vì cổ áo không khoét hở). 
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Dị K 


QUI TRÌNH MAY: 

1. May banh ngực. 

2. May đường sườn vai (đặc biệt đường vai bên phải của thân sau ráp với vạt 
con). 

3. Viền tròn tà áo và hò áo. 

4. May đường sườn áo. 

5. May tay áo và ráp tay áo vào thân áo. 

6. May bâu áp và ráp bâu áo vào thân áo (viền tròn bâu áo qua tận hò áo). 

7. Kết nút thắt dọc theo đường mở hò, đến eo. 

(.Xem phụ trang hướng dẫn quy trình thắt nút). 

B, 
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Aọ tay ráp bâu lá sen cầu ngực rời 

I - Cách đo 

II - Ni mẫu ■ Giông áo căn bản 

III - Cách tính vải 

IV - Cách vê và cắt 

1- THÂN SAU 

- Vẽ giống như lý thuyết căn bản, loại áo 
không banh ngực. 

C 1 C 2 = hạ vai = 1/10 ngang vai = 3,50cm 
AI = hạ nách = Va vòng ngực = 84/4 = 21cm 
KB 3 s đường sườn áo, khoảng giữa vẽ 
cong vào 2cm. 

2- THÂN TRƯỚC: 

Có 2 phần: thân áo và cầu ngực 

* Giừa thân áo là đường gấp đôi. 

* Giừa cầu ngực là đường gài nút. 

AI = hạ nách = V 4 ngực = 21cm 
C 1 C 2 = hạ vai = 1/10 ngang vai + 0,50cm 

= 4cm 

- IV là phần thêm để dún của phần dưới 
thân áo và bàng với khoảng rộng đinh + 
gài nút của cầu ngực. 

- II: = 1/10 số đo vòng ngực = 8,40cm 

- I 2 là điểm giữa của CC 2 . 

Nối Ijl 2 và IjV đường ráp giữa miếng cầu 

ngực + thân áo. 

3 - TAY ÁO: Vẽ giông lý thuyết căn bản. 

4 - BÂU ÁO: Vè theo lý thuyết bâu lá sen. 

QUỈ TRÌNH MAY: 

1. Ráp cầu ngực vào thân trước, chung quanh có viền hoặc kết ren (tùy thích). 

2. Ráp đường sườn vai. 

3. Ráp đường sườn thân + đường sườn tay. 

4. Ráp tay vào thân (cửa tay có viền hoặc kết ren). 

5. May bâu áo. 

6. Ráp bâu vào thân. 

7. Lên lai áo. 

8. Làm 2 khuy bên phải cầu ngực. 

9. Kết nút. 
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Áo tay ráp có cầu ngực cầu vai, tay phồng 

I - Cách đo Giống áo căn 

II - Ni mẫu bản, (chỉ khác 

III - Cách tính vải số đo đài tay) 

- Dài tay: Đo từ đầu vai đến cùi chỏ + 
lOcm = 40cm 

IV - Cách vè và cắt 
A- THÂN SAU 

1. Phần thân trên (cầu vai): 

a. Xếp vải : Từ mép vải đo vào = Vố 
ngang vai + lcm đường may = 35cm/2 + 
lcm = 18,50cm - gấp đôi lại (xếp vải dọc 
hoặc vải ngang cũng được. 

b. Cách vẽ: 

AB (đường gấp đôi) = hạ cầu vai = 1/5 
(vòng ngực) - 1 = 84cm/5 - lem = 15,80cm 
AF = hạ cổ = ‘2,50cm 
AC = Vi ngang vai 35cm/2 = 17,50cm 
AE = vào cổ ss 1/5 vòng cổ = 32cm/5 

= 6,40cm 

CCi = hạ vai SB 1/10 ngang vai 

= 3,50cm nôi ECi sườn vai. 
EEị = giảm vào lem. 

Vẽ vòng cổ từ Ei đến F. 

BBj = AC - lem 55 17,50cm - lem = 16,5cm 
BiB 2 = giảm lên lem. 

o là điểm giữa của BBi 
Nối BO, đánh cong OB 2 
Nối C 1 B 2 đường nách thân trên. 

2. Phần thân dướỉ: 

а. Xếp vải: 

- Từ biên vải đo vào = Va vòng mông + lem cử động + 5cm để dún hoặc xếp + 2cm 
đường may = 88/4 + 1 + 5 + 2 = 30cm. (có thể thêm phần xếp li nhiều ít tùy thích). 

б. Cách vẽ: 

- Gấp đôi vải lại, đo vào 5cm để xếp li rồi bắt đầu vẽ: 

Bb = dài thân dưới = sô' đo đài áo - hạ cầu vai = 57cm - 15,80cm = 41,20cm 
Bbi - lai áo = 3em (tùy thích) 
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BBị = BB 2 của cầu vai. 

" f’ đ _° hạ nách • cầu vai = (84/4 +1) - 15,80cm = 6,20cm 
1K 55 ngan 2 ngực = 14 vòng ngực + lcm = 84/4 + 1 s 22cm 
Đánh cong vòng nách BjK. 

T^ ngang mÔng = 14 VÒng môn ể + lcm = 88/4 + 1 - 23cm 
Nối Kb 2 khoảng giữa đánh cong vao 2cm. 

b 2 b 3 = giảm đường sườn = lcm. 

Đánh cong bb 3 tại khoảng giữa của bb 2 

Từ b V V ĩ“ ộ * đ r ườn f_! 0n !. CáCh đều bb * kh °ảng bằng rộng lai áo. 
biN = BM = 5cm xếp li. 

MN là đường sóng lưng (vải gấp đôi). 


15- THAN TRƯỚC 

1. Phân thân trên (cầu ngực): 

sSmiĩimí? ■ “ ns " 8 —»- -i ^ và. 

6. Cách vẽ: 


AB = hạ cầu ngực = 1/5 vòng ngực = 84/5 = 16,80cm 
AF = hạ cể = 1/5 vòng cổ + lcm = 32/5 + 1 = 7,40cm 
AC = V 2 ngang vai = 17,50cm 
AE = vào cổ = 1/5 vòng cổ = 6,40cm 

J^ Cl “ vai = 1/10 ngang vai + 0,50cm « 4cm 
Nôi ECj -* sườn vai 


EEị - giảm-vào lcm 
Vẽ vòng cổ từ E : đến F 

FF 1 = giảm vào lcm - nối FiB 
Vòng cổ qua các điểm E 1 F 1 B. 


= AC r 1 : 50cm = 17 - 50cm - l,50cm = 16cm 
B 1 B 2 = giảm lên lcm 

o là điểm giừa của BBi 

Nôi BO, đánh cong OB 2 


Nôi C 1 B 2 -* đường nách thân trên. 

2. Phần thân dưới: 

a. Xếp vải: 

Từ biên vải đo vào = Va vòng mông + 

may = 88/4 + 2 + 5 + 2 = 31cm 

b. Cách vẽ: 


2cm cử động + 5cm xếp li + 2cm 


đường 


Gấp đôi vài lại, đo vào Scm rồi bất đầu vẽ: 
Bb = dài thân dưới = số do dài áo - ha 
bbj = lcm sa vạt 


cầu ngực = 57 - 16,80cm = 40,20cm 
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bib 4 = 3cm lai áo 
BBi = BB 2 của cầu ngực 

BI = sô' đo hạ nách áo - hạ cầu ngực “ (84/4 + 1) - 16,80cm = 5,20cm 
IK = ngang ngực = Y4 vòng ngực + 2cm = 21 + 2 = 23cra 
Đánh cong vòng nách B : K 

bb 2 = rộng mông = Vị vòng mông + 2cm = 24cm 
Nối Kb 2j khoảng giừa đánh cong vào 2cm 
b 2 b 3 = giảm đường sườn lcm 
Đánh cong bib 3 “♦ đường sa vạt 

Từ b 4 vẽ một đường cong cách đều bj b 3 một khoảng bằng rộng lai áo b 4 N = 
BM = 5cm xếp li 

MN là đường giữa thân trước (vải gấp đôi) 

C-TAY PHỒNG 

Từ biên vải đo vào = 1/5 vòng ngực + 5cm để dún + 2cm đường may. Gấp đôi 
vải lại, bắt đầu áp dụng cách vẽ như lý thuyết căn bản, chỉ khác nhừng điểm sau: 

AB = dài tay = sô' đo 

BK: thêm lên 2cm (tay phồng) 

BC = ngang tay = 1/5 vòng ngực + 5cm để dún = 84/5 + 5 = 21,80cm 

- lai tay chỉ chừa lcm (lai lá hẹ) 

CD - hạ nách tay = 1/10 vòng ngực + 3cm. 

AjA - cửa tay - ngang tay - 3cm = 21,8cm - 3 = 18,80cm 
A 1 A 2 = giảm sườn tay = 2cm. 

Vẽ sườn tay: nô'i A 2 D khoảng giữa vẽ cong vào l,50cm 

Vẽ nách tay: BK thêm lên 2cm (tay phồng) bắt đầu vẽ vòng nách tay như bình 
thường. Từ D vẽ cong đến K (thay vì đến B). 

D- CÁCH CẤT 

* Theo cách cắt của áo căn bản, riêng vòng cổ có 2 cách: 

* Viền dẹp: chừa 0,50cm đường may. 

* Viền tròn: cắt sát. 

- Đường ngang cầu vai và cầu ngực của 2 thân chừa l,50cm đường may. 

Lưu ý: Khi cắt xong phần thân trên, dùng kim gút ghim đường BB 2 của thân trên 
trùng với đường BBj của thân dưới, đánh cong lại vòng nách áo rồi tiếp tục 
cắt phần dưới. 

1. Cắt vải viền cổ: 

a. Viền tròn: cắt 1 miếng vải xéo: rộng 3cm và dài = số đo vòng cổ + 3cm. 

b. Viền dẹp: cắt vải viền theo đường vòng cổ (xem phụ bản hướng dẫn cách viền 
cổ). 

Cắt vải may nơ: 

- Cắt 1 miếng vải vuông, cạnh AB = CD = 9cm 

- Gấp đôi vải lại theo đường EF (điểm c trùng với A; điểm D trùng với B. 
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- May vòng từ c đến A và B. 

- Lộn bề trái vào trong, vắt đường BF lại. 

- May túm đường OƠ! lại để 2 bên đầu EA và FB phồng ra (O là điểm giữa của 
EF và Oi là điểm giữa của AB. 

QUI TRÌNH MAY: 

1. Ráp đường sườn vai 

2. Viền cổ áo 

3. Ráp cầu ngực và vai vào thân áo 

(Li áo ở ngay điểm o của cầu vai và cầu ngực). 

4. Ráp đường sườn thân áo 

5. May tay áo 

6. Ráp tay áo vào thân 

7. Lên lai áo 

8. Kết nơ. 


HƯỚNG DẪN THựC HÀNH 

MAY TAY ÁO: 

- Lên lai tay độ 0,50cm 

- Từ lai tay đo vào 4cm, máy thưa 2 đường song song cách nhau độ 0,50cm, rút 
lại còn bằng số đo vòng bắp tay. 

- Đặt nẹp vải xéo ngay trên đường dún và may dính xuống tay áo (bề rộng nẹp 
3cm, gấp đôi lại còn l,50cm may xong còn lcm) 

- Dún vòng nách tay còn lại bằng vòng nách thân áo. 

- Ráp dường sườn tay. 

- Ráp tay vào thân áo. 


1 

10 ngực+3cm 
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phán dưới 
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5cm xốp li 

vài xếp dôi 

chiều dài áo ■ hạ cầu vai 


b, b, 



chiều dài áo - hạ cáu vai 













Ao có cầu ngực và cầu vai 
gài nút phía trước 


Giông áo căn bản 


I - Cách đo 

II - Ni mẫu 

III - Cách tính vải 

IV - Cách vỗ và cắt 

A- THÂN SAU 

Ap dụng lý thuyết căn bản của loại áo không 
banh ngực. 

AI =: hạ nách = Va vòng ngực = 21cm 
C 1 C 2 = hạ vai = 1/10 ngang vai. 

1. Miêng cầu vai: M là điểm giữa của C 2 H. 
MMi = lcm, MiDị L AB 

DiD 2 = 2cm, o là điểm giừa của MjD l nối 
MiO và vẽ cong OD 2 cầu vai qua các điểm DC 

C Z M! od 2 

2. Phần dưới thân sau: vẽ tiếp theo phần 
trên (cầu vai), bề rộng thân áo có thêm phần 
để dứn (rộng hẹp tùy thích) từ 3 - 5cm. 

Giữa sườn áo vẽ cong vào 2cm. 

B- THẮN TRƯỚC 
Cách cắt giống thân sau: 

1. Miếng cầu ngực: đường ráp của cầu ngực 
và thân dưới vẽ cong xuống 3cm. 

- Ve áo: vẽ tròn như ve cổ chữ B. 

- Bâu áo: xem lý thuyết bâu danton. 

2. Phần dưới thân trước: Vẽ tiếp theo phần 
trên (cầu ngực), bề rộng có thêm 4cm đinh + 
l,50cm gài nút + 3 5cm để dún. 

Lưu ý: Nếu muốn may kiểu áo này nhưng thân 
áo không rộng hơn bình thường (cổ dún nhưng 
thân vừa) thì cách cắt như sau: 

* Miếng trên: cắt như hình vẽ (cả cầu vai + 
cầu ngực). 

- Miếng dưới: IK = BB 2 = Va mông + 2. 

KH = 3cm kẻ thẳng lên đường ráp cầu vai hoặc cầu ngực, có điểm M. Mi D 2 
sẽ ráp vào với miếng trên (cầu vai hoặc cầu ngực). Khi ráp vào còn thừa bao nhiêu 
là phần dún. 
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3. Tay áo: cắt giống tay áo căn bản, nẹp 
QƯY TRÌNH MAY 

1. Ráp cầu vai của thân sau. 

2. Ráp cầu ngực của thân trước. 

3. May đường sườn vai. 

4. May đường sườn áo. 

5. May tay áo. 

6 . Ráp tay áo vào thân. 


lai tay bẻ ra bề mặt (nẹp rời hoặc liền). 

7. May bâu áo và ve áo (xem cách may 
của bài Áo bâu Danton). 

8 . Ráp bâu vào thân. 

9. Lên lai áo. 

10 . Làm khuy (bên phải). 

1 1. Kết nút. 

















miếng dưới 

THÂN TRƯỚC 


4 ngực + 2cm 










Ao tay ráp bàu danton có cầu ngực 

và cầu vai rời 

I - Cách đo 

II - Ni mẫu 

III - Cách tính vải 

IV - Cách cắt thân áo và tay áo 

V - Quy trình may 

Cả 5 phần trên đều giống lý thuyết áo 
tay ráp có cầu ngực và cầu vai rời, tay 
phồng 

Ap dụng lý thuyết áo tay ráp không 
banh ngực để chia cắt. 

AI = l Á scí đo vòng ngực, 
ir = 8,40cm = 1/10 số đo vòng ngực 
CT = 1/3 số đo vòng nách + lcm 
IN = 8cm để xếp 2 li tròn (pli 
creux) 

Cách vẽ ve áo, cổ áo, miếng đáp ve áo 
(xem bài Áo tay ráp phụ nữ bâu 
Danton). 

- Khi ráp áo, phần gài nút của 2 cầu 
ngực được chồng lên nhau. 

- Tay áo: áp dụng lý thuyết áo tay 
phồng (vẽ tay ngắn). 



vài xếp dồi 


4 
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Áo tay ráp có đường chân ngực, tay loa, cổ 
tròn, gắn dây kéo sau lưng 

I. CÁCH ĐO: Giống bài áo tay ráp căn 
bản thêm phần hạ chân ngực (đo từ chân 
cổ đến chân ngực) và vòng chân ngực (do 
vừa sát quanh vòng chân ngực). 

II. NI MÂU: giông áo lý thuyết căn bản 
thêm phần: 

- Hạ chân ngực: 30 - hạ đầu ngực: 23 
*> bề cao ngực: 7 

- Vòng chân ngực: 74 

\ III. CÁCH TÍNH VÀI: Giống lý thuyết cãn 
\ bản 

\ IV. CÁCH VẼ VÀ CẮT: 

' A- THẢN SAU 

Ị 1. Phần thân trên: Từ biên vải đo vào 
chừa lcm để gắn dây kéo. 

AB: Bề dài thân trên: số đo hạ đầu ngực 
+ bề cao ngực: 23 + 7 = 30cm 
AI: hạ nách: Va số đo vòng ngực + 1 
= 84/4 + 1 = 22cm 
AC: vào cổ: 1/5 số đo vòng cổ: 32/5 
= 6,40cm 
AD: hạ cổ: 3cm 
ACi: ngang vai: Vì số đo ngang vai: 35/2 = 17, 50cm 
C 1 C 2 : hạ vai: 1/10 sô' đo ngang vai + 1 -♦ 35/10 + 1 = 4,50cm 
CiHas AI = 22cm 

Nối CC 2 sườn vai. CV: lcm. Vẽ vòng cổ VD. 

(Vòng nách vẽ như áo căn bản). 

IK: ngang ngực: Va, sô' đo vòng ngực + lcm: 84/4 + 1 = 22cm 
BBi: Va, số đo vòng chân ngực + lcm: 74/4 = 1 = 19,50cm 
Nối BiK -* đường sườn thân trên. 

Chứ ý: Khi ráp dây kéo, từ B giảm vào lcm để áo được ôm. 

2. Phần thản dưới: 

Từ biên vải chừa vào lcm để may dây kéo. * 
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DDx: 3cm 

DiH: dài thân dưới: sô' đo dài áo - bề dài thân trên: 57 - 30 = 27cm 
HHi: lai áo tùy thích. 

DKi = BBi = thân trên - lcm: 18,50 - 1 = 17,50cm 

Đánh cong KịD} (đường cong này sẽ ráp với đường BBi của thân trên) 

Vẽ K1L bằng DịH (độ xéo tùy thích) — đường sườn thân dưới 

LLi = HHi = lai áo: (từ Dx giảm vào lcm, kẻ xuống giữa DiH để áo ôm) 

B- THÂN TRƯỚC 

1* Phần thân trên: (vải gấp đôi) 

AB: dài thân trên: số đo hạ banh ngực + bề cao ngực: 23 + 7 = 30cm 

AI: hạ nách: hạ nách sau - 3cm = 22 - 3 = 19cm 

AC: vào cổ: 1/5 sô' đo vòng cổ - 0,30 - 6,40 - 0,30 = 6,10cm 

AD: hạ cổ: 1/5 sô' đo vòng cổ + 1 = 6,40 + 1 = 7,40cm 

ACi: ngang vai: Vố sô' đo ngang vai: 35/2 = 17,50cm 

CiC 2 : hạ vai: 1/10 sô' đo ngang vai - lcm - 35/10 - 1 = 2,50cm 

Nối cc 2 -* sườn vai. CV: lcm (như thân sau). Vẽ vòng cổ VD 

ĨK: ngang ngực: 14 số đo vòng ngực + 2cm cử động: 84/4 + 2 = 23cm (vẽ vòn: 
nách như lý thuyết căn bản) 

BBi: l Á sô' đo vòng chân ngực + 3cm banh hoặc dún + 2cm cử động; 74/4 + 3 • 
2 = 22,50cm 

B/T: 3cm. Nối TO (OB: 1/10 số đo vòng ngực: 8,40cm) 

Đường chân ngực qua các điểm BOT (ngay đường này, ta có thể nhấn banh 
xếp li hoặc dún). 

Vẽ banh chân ngực: 

BO: vào chân ngực: 1/10 sô' đo vòng ngực: 8,40cm 

OOi: bề cao banh: bề cao ngực - lcm: 7 - 1 = 6cm (banh rộng 3cm) 

2. Phần thân dười: (vải gấp đôi) 

DDiĩ 3cm 

DiH: dài thân dưới: số đo dài áo - dài thân trên: 57 - 30 = 27cm 
HHi: lai áo tùy thích. 

DK1: TB thân trên (không kể banh) - lcm: 20,50 - 1 := 19,50 
Đánh cong DiKi 

KiL = DịH (độ xéo tùy thích) LLx = HHi = lai áo. 

c- TAY LOA 

AAịi hạ nách tay = 7,40cm = 1/10 vòng ngực - lcm 
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A]B = dài tay: (vải gấp đôi canh xéo) = số đo = 30cm 
AH - ngang tay: 1/5 số đo vòng ngực = 84/5 = 16,80cm 
Đánh cong HAi 

HBi = AiB — 7cm -* sườn tay (độ xéo tùy thích) 

Đánh cong BBi 

3. Cách cắt : Chừa đường may như bình thường {xem lý thuyết cãn bản). Đường BBi 
DiK của thân áo chừa l s 5cm đường may. 

Lai tay nhỏ hoặc to tùy thích. 

QUI TRÌNH MAY 

1. May banh chân ngực (hoặc dun hay xếp li) 

2. Ráp đường chân ngực 

3. Ráp đường sườn vai 

4. Ráp đường sườn áo 

5. May tay áo và ráp tay áo vào thân áo 

6. Viền cổ áo (viền dẹp: cắt vải viền theo vòng cổ) xem phụ trang cách viền 

7. May lai áo 

8. Gắn dây kéo (khi ráp dây kéo, sóng áo thân sau giảm vào lcm ngay đường ráp 
vòng chân ngực.. 

Nếu kết nút thì chừa 4cm đinh áo và l,50cm để gài nút, đường sóng áo để thẳng, 
không giảm vào) 
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Ảo kiểu tay raglan cổ nhún thân vừa 

ĩ - Cách đo 

II - Ni mẫu 

III — Cách tính vải 

Giông lý thuyết căn bản, chỉ khác đài 
tay băng từ chân cổ đo ra = 35 cm. 

IV- Cách vẽ và cắt: 

A- THÂN SAU: 

1 . Cách xếp vải: biên vải đo vào = K 
vòng mông + lcm cử động và 2 cm 
đường may. 

Đầu vải phía tay phải chừa vào lcm 
đường may. 

2. Cách vẽ: 

AB: bề đài áo: sô" đo: 57cm 
BBl: lai áo: 3cm (tùy thích) 

AI: hạ nách: Vị số đo vòng ngực 
= 84/4: 21cm 
ACi: IK: ngang ngực 

: Va vòng ngực + lcm 
: 88/4 + 1: 23cm 
CI. Vẽ vòng cổ: 

AC: vào cổ: ngang ngực - 7cm 
= 22-7: I5cm 

(CCì: 7cm: 2/10 ngang vai) 

AD: hạ cổ: 6cm 

Vẽ cong vòng cố’ từ c qua D. 

b. Vẽ nách áo: 

Nối CK, khoảng giữa CK vẽ cong vào 0,50cm. 

c. Vẽ đường sườn áo: 

Nối KB 2 , khoảng giừa vè cong vào 2cm. 

B 2 B 3 : giảm sườn áo: lcm 

d. Vẽ lai áo: 

Đánh cong BB 3 tại khoảng giữa của BB 2 

Từ B| vẽ 1 đường cong cách đểu đường cong BB 3 1 khoảng bằng rộng lai áo. 

B- THÂN TRƯỚC 

1. Cách xếp vải: biên vải đo vào = Vt số đo vòng mông + 2cm cử động và 2cm 
đường may. 
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Đầu vải phía tay phải chừa vào lcm đường may. 

2. Cách vẽ: AB: dài áo: sô' đo: 57cm 

BB1: lai áo: 3cm (tùy thích) 

AI: hạ nách: Va số đo vòng ngực: 84/4 = 21cm. 

ACi: IK: ngang ngực: Va vòng ngực + 2cm cử động = 84/4 + 2 = 23cm 
BB 2 : ngang mông: Va vòng mông + 2cm = 88/4 + 2 - 24cm 
a. Vẽ vòng cổ: 

AC: vào cổ: ngang ngực - 7cm: 23-7 16cm 

AD: hạ cổ: lOcm 

Vẽ cong vòng cổ từ c qua D. 

ò. Vẽ nách áo *1 

-tr- _> r giống thân sau 

c. Vẽ đường sườn áoJ 

d. Vẽ lai áo *} 

3. Tay áo 

Cách xếp vải: Từ mép vải đo vào = V* vòng ngực + 2cm đường may. Đầu vải chừa 
vào lcm đường may. 

Nếp gấp quay về phía người cắt. 

Bắt đầu vẽ: 

AB : dài tay : số đo : 35cm 

AI : hạ nách tay : Va vòng ngực : 84/4 = 21cm 

AAi : hạ cổ tay : 2cm 

ACi : IK: ngang tay : Va vòng ngực : 21cm 

CiC : vào nách tay : 7cm = đánh cong CAi -» vòng cổ tay áo. 

Nối CK, đánh cong khoảng giữa 0,50cm 

BBi : cửa tay : (tay rộng có đún) : ngang tay - 2cm: 21 - 2 = 19cm. 

Nối BiK 

BiB 2 : giảm sườn tay: 2cm 
Cách cắt: 

1. Đường lai áo chừa 0,50cm (hoặc cắt sát). 

2. Đường sườn thân áo và tay áo chừa 1,50 - 2cm. 

3. Vòng nách thân áo và tay áo chừa 0,70cm. 

4. Vòng cổ thân áo + tay áo chừa 2,50cm. 

5. Chừa lcm lai (vì cửa tay dún). 

QUI TRÌNH may 

1. May lai tay. 

2. Dún cửa tay cách mép lai 3 - 5cm. 

3. Viền cửa tay: đặt nẹp vầi xéo ngay trên đường dún và may dính xuống tay áo (bề 
rộng nẹp 3cm, gấp đôi lại còn l,50cm, may xong rồi còn lcm). 

4. Ráp sườn tay. 
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5. Ráp sườn áo. 

6. Ráp tay áo vào thân áo. 

7. Viền cổ áo (cổ áo có thể may dún như cửa tay hoặc luồn thun). 

8. Lên lai áo. 




dài tay > số đo 

















Ảo tay kiểu raglan không nhún 

I - Cách đo 

II - Ni mẫu 

III - Cách tính vải 

Giống lý thuyết cản bản, chỉ khác dài 
tay do từ chân cổ = 45cm. 

IV- Cách vè và cắt: 

A- THÂN SAU 

Vẽ giống như lý thuyết căn bản, chỉ 
khác ở nách áo: Trên đường vòng cổ CD, 
đo từ c đến T = 3cm. 

Nối KT -khoảng giữa vẽ cong vào lcm. 

B- THÂN TRƯỚC 

Vẽ giống như lý thuyết cãn bản, chỉ 
khác ở nách áo: Trên đường vòng cổ CD, 
đo từ c đến T = 3cm. 

Nối KT -khoảng giữa vẽ cong vào l,5cm 

c- TAY ÁO 

1. Cách xếp vải: từ mép vải đo vào 1/5 
vòng ngực + lcm cử động + 2 cm đường 
may. Gấp đôi vải lại, nếp gấp quạy về 
phía người cắt. 

2. Cách vẽ: 

AAiĩ lai tay: 3cm (bằng rộng lai áo) 
A]B: dài tay: sô' đo: 45cm 
BI: hạ nách tay : V4 vòng ngực + lcm : 84/4 + 1 : 22cm 
IK: ngang tay : 1/5 vòng ngực + lcm : 84/5 + 1 : 17,80cm 
AiA 2 : cửa tay : số đo : 14cm (có thể rộng hơn tùy thích) 

Nối A 2 K, khoảng giữa vè cong vào lcm. 

A2A3: giảm sườn tay: lcm. 

Đánh cong A 3 AÌ tại khoảng giữa của A 1 A 2 

Từ A vẽ một đường cong cách đều đường A 1 A 3 một khoảng bằng rộng lai tay. 
a. Vẽ banh vai: 

BBj: 3cm: rộng banh. 

BB 2 : dài banh: số đo sườn vai (từ chân cổ đến đầu vi): 12,50cm. 

Nốì B 1 B 2 (may dính từ Bj đến B 2 , đường này là đường sườn vai). 
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6. Vẽ vòng cổ tay phía trướcĩ 
BjC: 3cm 

cc i: lcm. Đánh cong vòng cổ từ c, đến Bi (cong lõm vào). 

c. Vẽ vòng cổ tay phía sau: 

BjC: 3cm 

cc 2 : lcm. Đánh cong vòng cổ từ c 2 đến Bị (cong lõm vào) 

d. Vẽ vòng nách tay phía trước: 

Nôì CìK tại điểm giữa vẽ cong vào l,50cm. 

e. Vẽ vòng nách tay phía sau: 

Nôi C 2 I, tại điểm giữa vế cong vào lcm 

D- CÁCH CẮT 

I.Thân áo: 


1. Đường lai chừa thêm 0,50cm (hoặc cắt sát). 

2. Đường sườn chừa l,50cm - 2cm. 

3. Vòng nách thân áo chừa lcm. 

4. Vòng cổ chừa 0,50cm. 


II.Tay áo: 

1. Vòng nách tay chừa lcm (cắt theo 
giảm vòng nách tay phía trước). 

2. Sườn tay chừa l,50cm. 

3. Lai tay chừa: 0,50cm (hoặc cắt sát). 
QUI TRÌNH MAY: 

1. May banh ngực. 

2. Ráp đường sườn thân áo. 

3. May banh vai của tay áo. 

4. May lai tay. 

5. May đường sườn tay. 

Ghi chứ: 


vòng nách tay phía sau trước, sau đó mới 


6. Ráp tay áo vào thân. 

7. Viền cổ áo hoặc may bâu áo. 

8. Lên lai áo. 

9. Làm khuy - kết nút. 


1. Có thể áp dụng kiểu tay này để may các loại áo khoác, áo nỉ măc 
manteau... 


ngoài, áo 


2. Bâu áo tự chọn thẹo những kiểu bâu cản bản: Danton, chữ B, cánh én, châle, 
lá sen... và các kiểu bâu lật nằm. 

3. Theo hình mẫu: 

* Thân trước là vải gấp đôi. 

* Thân sau chừa thêm 4cm đinh + l,50cm gài nút 

* f â “ *°J à 2 miếng vải canh xéo có chiều dài: vòng cổ thân áo, chiều rộng: 
8cm, khi mặc gâp đôi xuống còn 4cm. 
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THỤC HÀNH BÂU ÁO 

1. Cắt bâu: Bâu áo cắt 2 miếng vải xéo: - rộng: 8cm. 

. Ã vòng cổ thân áo. 

Cắt chừa đều lcm đường may chung quanh vải bâuĩ 

2. May bâu: 

- Đặt 2 miếng vâi may bâu trùng nhau, mặt phải vào trong. 

- May theo đường A -► D -* c -* B 

- Chừa đường AB không may vì đường này sẽ ráp với vòng cồ thân á. 

- Lộn mặt phải ra ngoài. 

- Ráp đường AB vào vòng cổ thân áo. 

Khi mặc bẻ xuông còn l /2 bề rộng bâu. 




■^ 6đo 


cỗ#' 6 " 


THÂN SAU 


vâi xếp đổi 


naưc + 


ngực + lem 


c, 

.. 


hạ eo= <Jo 








L, 


THÂN TRƯỚC 


L 









Áo tay ráp loại chui đầu 



I - Cách đo 

II — Ni mẫu 

III - Cách tính vải 

Giông lý thuyết căn bản của áo tay ráp 
phụ nữ. 

1. Thân trước: Vẽ giống như lý thuyết 
căn bản, chỉ khác các phần sau: 

- Không chừa đinh và gài nút. 

- AB là đường vải gấp đôi. 

а. Đường xẻ phía trước: 

AP = hạ banh ngực = sô đo= 23cm 
PT = 4cm 
TV = DS = lcm 
Cắt bỏ phần SVTD. 

б. Cắt mỉếnịg nẹp để viền đường xẻ: 
Cắt 2 miếng nẹp để viền vào 2 bên 
đường xẻ của thân trước. 

Bề dài miếng vải nẹp - bề dài đường xẻ 

+ 3cm. 

Bể rộng nẹp = 7cm (gấp đôỉ bề rộng lại 
trước khi ráp nẹp vào thân áo). 

2. Bâu áo: xem lý thuyết bâu áo Tenant. 


QUI TRÌNH MAY: 

1. Viền vảỉ nẹp vào chỗ xẻ thân áo (đường may 0,50cm sau khi hoàn tất bề 
ngang miếng nẹp còn lại 3cm gấp đôi). 

2. May banh ngực. 

3. Ráp đường sườn vai. 

4. Ráp đường sườn áo. 

5. May tay áo. 

6. Ráp tay áo vào thân. 

7. May bâu áp. 

8. Ráp bâu vào thân. 

9. Lên lai áo. 

10. Làm khuy và kết nút. 
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Chiều dài chô’ xẻ + 3cm 


HƯỚNG DẪN THựC HÀNH 

Cách viền chỗ xẻ: Đặt bề mặt vải viền úp vào bề mặt thân áo. 

- May 1 cạnh của vải viền dính vào 1 cạnh của đường xẻ trên thân áo. 

- Lật vải viền sang bề trái thân áo, bẻ mép vải viền còn lại vào 0,50cm đường 
may và may dính ngay đường may vừa rồi. 

- Hai bên đường xẻ đều may giống nhau. 

- Sau cùng, ráp cạnh ngang và cuối đường xẻ dính vào nẹp viền. 

- May dằn cuối đường xẻ bằng 1 hình chữ nhật và 2 đường chéo hoặc bẻ nhọn 
như chỗ xẻ tay manchette. 
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2 ngang vai 
















CHƯƠNG IV: ÁO BÀ BA 


Ao bà ba tay thường 



1. Dài áo = 57cm 

2. Hạ eo = 35cm 

3. Hạ banh ngực = 23cm 

4. Dang ngực ss 16cm 

5. Vòng cổ = 32cm 

6. Vòng ngực = 84cm 
III. CÁCH TÍNH VÀI: 

1. Vải khổ 0 f 90cm: 


I . CÁCH ĐO: 

1. Bề dài áo = đo từ xương ót xuống khỏi eo 
độ 18 - 20cm (khoảng ngang mắt cá tay). 

2. Hạ eo = từ giữa vai qua hông ngực đến trên 
eo 2cm. 

3. Hạ banh ngực = từ chân cổ đến đầu ngực. 

4. Dang ngực = từ đầu ngực bên phải sang 
dầu ngực bên trái. 

5. Vòng cổ = đo vừa sát vòng chân cổ. 

6. Vòng ngực = đo quanh chỗ nở nhất của 
ngực và đo sát. 

7. Vòng eo = đo vừa sát quanh chỗ hạ eo. 

8. Vòng mông - đo vừa sát quanh chỗ nở 
nhất của mông. 

9. Vòng nách = đo vừa sát quanh vòng nách 
ngang đầu vai. 

10. Dài tay = từ xương ót đến mắt cá tay. 

11. Bắp tay = đo vòng quanh bắp tay, chia 
đôi, cộng thêm 2,50cm cử động. 

12. Cửa tay = tuỳ thích, trung bình từ 13 - 
16cm. 

II. NI MẪU: 

7. Vòng eo = 64cm 

8. Vòng mông = 88cm 

9. Vòng nách = 32cm 

10. Dài tay = 68cm 

11. Bắp tay = 14cm 

12. Cửa tay “ 16cm 


* Ngực nhỏ hơn 80cm = 2 lần dài áo (kể cả lai + đường may). 

* Ngực lớn hơn 80cm = 2 lần dài áo (kể cả lai + đường may) + 40cm. 
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2. Vải khổ l,20cm = 2 lần dài áo (kể cả lai + đường may). 

IV. CÁCH vế: 

Xếp vải: từ biên vả ỉ đo vào = V 2 số đo dài tay = lcm đường may, xếp đôi vải 
lại, nếp gấp quay về phía trong mình, đầu vải phía tay trái, mặt phải vào trong. 

A- THÂN SAU 

AB = lai áo: 2cm (tuỳ thích). 

BC = dài áo = số đo == 57cm - Vạch ngang 1 đường và gấp tư lại. 

CD (đường canh vai) 

CE = hạ nách = số đo = l / 2 vòng nách = 32/2 = 16cm. Vạch ngang 1 đường. 

CF = hạ eo = số đo: 35cm - Vạch ngang một đường. 

1. Vẽ tay trong: 

CD = khúc tay trong = Vố số đo dài tay = 68/2 = 34cm. 

DG = bắp tay = sô đo = 14cm 
EH = ngang ngực = V* vòng ngực + lcm50 cử động 
« 84/4 + 1,5 = 22,50cm. 

Nối GH -* đường sườn tay trong 

2. Vẽ sườn áo: 

FI - ngang eo: ngang ngực = 2cm -> 3cm ~ 22,50 cm - 3 = 19,50 cm 
(hoặc bằng Va vòng eo + 3cm) 

Nối HI = đường sườn áo. Vẽ cong góc nách tại H. 

3. Vẽ tà áo: 

BJ = ngang mông = Va vòng mông s 3cm cử động = 88/4 + 3cm = 25cm 
Nối IJ = đường tà áo. 

JK = giảm tà áo = 3cm. Đánh cong BK. 

Từ A vẽ đường lai áo cách đều BK một khoảng bằng rộng lai = 2cm. 

Từ I vẽ đường đinh nách song song và cách đều đường tà áo IJ một khoảng 
bằng rộng lai. 


B- THÂN TRƯỚC 

Thân trước liền với thân sau qua đường cạnh vai. 

c = bề đài = sô đo dài áo = 3cm banh ngực + lcm sa vạt 
= 57cm + 3cm + lcm - 61cm. 

Bbj = lai áo = lai thân sau = 2cm. 

Ce = hạ nách = V 2 vòng nách = 32/2 = 16cm. Vạch ngang 1 đường. 
Cf = hạ eo ~ số đo + 3cm banh ngực = 35 + 3 = 38cm. 
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rọp dọx ỊỊpA 














1. Vẽ tay trongỉ 

Dg = bắp tay = số đo = 14cm 

eh = ngang ngực = Vỉ vòng ngực + 2,50cm cử động 

= 84/4 + 2,5 = 23,50cm 
Nối hg —► đường sườn tay trong. 

2. Vẽ sườn áo: 

fĩ = ngang eo = ngang eo thân sau “ 19,50cm 
Nốì ih - sườn áo. Đanh cong góc nách tại h. 

3. Vẽ tà áo: 

bj = ngang mông = Vị vòng mông + 3cm cử động = 88/4 + 3cm cử động 

= 88/4 + 3cm = 25cm 

Nối ij - đường tà áo. 

Jm: giảm tà áo = 4cm. Đánh cong bm. 

Từ bi vẽ 1 đường cong cách đều đường cong bm một khoảng bằng rộng lai áo. 

Từ I vẽ đường đinh nách song song vầ cách đều đường tà áo ij một khoảng bằng 
rông lai. 

Từ bi giảm vào lcm — Nối thẳng lên f (giảm lem để 2 vạt áo không úp vào nhau) 
đường b 2 f sè được cắt bỏ. 

Từ G giảm vào lem - Nô'i Gig (giảm lem ở bắp tay thân sau để 2 đường sườn tay 
bằng nhau). 

4. Vẽ cổ áo: (vẽ trên thân trước). 
a. Cổ viền tròn: 

CO = vào cổ = 1/8 vòng cổ + lem = 32 + = 5cm 
CP = hạ cổ = Vi vòng cổ + lem = 32/4 + 1 = 9cm 
Vè hình chữ nhật COPQ. 

R là điểm giữa của OQ. Nối RC và RP. Gọi s và T là điểm giữa của RC và RP. 

Nôi os và QT, chia mỗi đoạn làm 3 khoảng bằng nhau. 

SU = 2/3SO - TV = 1/3 TQ - Vẽ vòng cổ qua các điểm CƯRVP 
ò. Cổ trải tim : 

CO = vào cổ = 1/8 vòng cổ + l,50cm = 32/8 + 1,50 = 5,50cm 
CP = hạ cổ = !4 vòng cổ = 32/4 = 8cm 
Cách vẽ giống như cổ tròn. 

Vè hình chữ nhật COPQ. R là điểm giữa của OQ. Nối RC và RP. 
s và T là điểm giữa của RC và RP. Nối so và TQ. 

SƯ = 2/3 SO - TV = 1/3 TQ. 

PW = hạ trái tim = 1/10 vòng cổ = 3,20cm 
Vòng cổ qua các điểm cuvw. 

5. Vẽ banh ngực: 

cx = hạ đầu banh ngực = sô' đo = 23cm 


MN = hạ chân banh = số đo hạ banh ngực + Vfc rộng banh 

= 23cm + l,50cm = 24,50cm 

XY = vào đầu banh = V2 dang ngực + 2cm = 16/2 + 2 = lOcm. 

Nối YN. 

YY1 = giảm đầu banh = 3cm. 

NNi = NN 2 = l,50cm. 

c - TAY ÁO (khúc tay ngoài) 

DG = bắp tay (đo theo đường biên vải) = số đo = 14cm 

DDi (vải gấp đôi) = V2 số đo dài tay = 68/2 = 34cm. Nếu muốn mặc ngắn, bớt từ 
2 — 4cm) 

D 1 D 2 = cửa tay = số đo = 16cm. 

D 2 Gi = giảm sườn tay = 2cm 

Nối GGi, khoảng giữa đánh cong vào lem. 

Đánh cong D 1 G 1 cửa tay, ngoài đường cong này, vẽ một đường cong cách đều 
2cm dể làm lai tay (lai tay bằng lai áo). 

D - TÚI ÁO 


AB = miệng túi = trung bình llcm 

AC = bề sâu túi = miệng túi + l,50cm -* 2cm = 11 + 2 = 13cm 
CD = đáy túi = miệng túi + 0,50cm = ll,50cm 
Từ B đo lên 0,50cm, có điếm B| 

Nối BxA 

Từ D đo lên 0,50cm, có điểm Di nối DiC. 

Nôi DiBí. Túi áo qua các điểm ABiDiC. Đánh cong góc túi tại Dj và c. 

E - NẸP CỔ VÀ NẸP ĐINH Áo 

Vẽ cách đều vòng cổ và đinh áo 1 khoảng băng 3cm để làm nẹp cổ và nẹp đinh. 

V - CÁCH CẮT: 

- Trước khi cắt, xếp banh ngực lại, nếp gấp banh quay về phía nách áo. 

- Sườn áo, sườn tay chừa lem đường may. 

- Lai áo, đinh nách chừa 0,50cm đường may hoặc cắt sát. 

- CỔ áo chừa 0,50cm đường may. 

* Đường giữa thân trước = cắt bỏ đường b 2 f, rọc đường ÍP. 

- Khúc tay ngoài = sườn tay chừa lem đường may. 

- Túi áo chừa đều chung quanh lem đường may. 

VI. QUI TRÌNH MAY: 


1. May banh ngực. 

2. May nẹp cồ và nẹp đinh vào thân áo. 

3. May lai tay của khúc tay ngoài. 

4. Nối khúc tay ngoài vào thân áo. 

5. May đường sườn tay và sườn thân. 


6. May đường tà áo (gấp dinh nách vào). 

7. Lên lai áo. 

8. Viền cổ áo (nếu cổ viền tròn). 

9. May túi áo. 

10. Kết nút. 
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THựC HÀNH CÁCH ĐO Áo BÀ BA VÀ Áo DÀI TAY THƯỜNG 



Ngang eo 





l.Dài áo 


2. Hạ eo 

3. Hạ banh ngực 

4. Dang ngực 


õ.Vòng cổ 

6. Vòng ngực 

7. Vòng eo 

8. Vồng mông 


Dủi áo bà ba 



9. Vòng nách 

10. Dài tay 

11. Bắp tay 

12. Cửa tay 






Ảo bà ba tay raglan 

I- CÁCH ĐO 

ĩ. Dài áo: từ xương ót.đến ngang thắt 
lưng + 18cm -* 20cm (khoảng ngang 
mắt cá tay). 

2. Hạ eo: từ giữa vai qua hông ngực đến 
trên eo 2cm -*■ 3cm. 

3. Hạ banh ngựcỉ từ điểm hạ cổ’ thân 
trước đến ngang đầu ngực. 

4. Vòng cổ: đo vừa sát vòng chân cổ. 

5. Vòng ngực: đo quanh chỗ nở nhất của 
ngực. 

ổ. Vòng mông: đo quanh chỗ nỏ* nhất 
' của mông. 

7. Vòng nách: đo quanh vòng nách 
(ngang qua đầu vai) 

8. Dài tay: từ chân cổ đến mắt cá tay 
hoặc ngắn hơn (tùy thích) 

9. Cửa tay: tùy thích. 

II- NI MẲU: 

1. Dài áo = 57cm 

2. Hạ eo = 35cm 

3. Hạ banh ngực = 16cm 

4. Vòng cổ = 32cm 

5. Vòng ngực ss 84cm 

6. Vòng mông = 88cm 

7. Vòng nách = 32cm 

8. Dài tay = 60cm 

9. Cửa tay = 15cm 

III - CÁCH TÍNH VẢI 

1. Vải khổ 0,90m: 

* Ngực nhỏ hơn 80cm = 2 lần dài áo (kể cả lai + đường may) 

* Ngực lớn hơn 80cm = 2 lần dài áo (kể cả lai + đường may) + 40cm 

2. Vải khổ l,20m = 1 dài áo + 1 dài tay (kể cả lai + đường may) 

3. Vải khổ l f 40m = 1 dài áo (kể cả lai + đường may) + 40cm 

4 . Vải khổ 0,90m = 2 lần dài áo + dài tay (kể cả lai + đường may) 



94 



IV-CÁCH VẼ: 


A- THÂN SAU 

Cách xếp vải : từ đường biên đo vào = Va vòng mông + 5cm xếp đôi vải lại, bề trái 
ra ngoài, nếp gấp quay về phía người cắt, đầu vải phía tay trái. 

BịB = lai áo = tùy thích = 2cm. 

BA = dài áo = số đo = 57cm. Vạch ngang 1 đường. 

AC = hạ nách = Vi sô' đo vòng nách + lcm = 32/2 + lcm = 17cm. 

Vạch ngang 1 đường. 

AD = hạ eo = số đo = 35cm. Vạch ngang 1 đường. 

1. Vẽ cổ áo: 

AF = vào cổ = 1/8 vòng cổ - 0,50 = 32/8 - 0,50 = 3,50cm 
FFi = đo lên 0,50cm 
Vẽ cong FjA. 

2. Vê vòng nách: 

CG = ngang ngực = Va vòng ngực + lem = 84/4 + 1 = 22cm 
Nối GF! - GH = 1/3 GFj 
HHi = l,50cm 
Nối F l Hi, đánh cong HiG. 

3. Vẽ sườn áo và tà áo: 

DI = ngang eo = ngang ngực - 2cm -* 3cm = 22 - 2 = 20cm 
Ncíi GI -* đường sườn áo. 

BL = ngang mông - Va vòng mông + 3cm 5= 88/4 + 3 = 25cm 
Nôi LI đường tà áo. 

LLi = giảm tà = 3cm 
Đánh cong BL t 

Nẹp tà: vẻ 1 đường thẳng song song và cách đều IL một khoảng bằng rộng lai áo. 
Nẹp lai: từ B 1 vẽ đường cong cách đều đường cong BLi một khoảng bằng rộng lai. 

B- THÂN TRƯỚC 

Xếp 2 mép vải trùng nhau, bề trái ra ngoài, đầu vải phía tay trái, mép vải 
quay vào phía người cắt. 

Từ mép vải chừa vào 0,50cm đường may. 

bib = lai áo = 2cm. Vạch ngang 1 đường. 

ba = dài áo = số đo + 3cm banh ngực + lcm sa vạt = 57 + 3 + 1 =: 61cm 
ac = hạ nách = Vỉ. sô' đo vòng nách = 32/2= 16cm 
ad = hạ eo = số đo + 3cm banh = 35 + 3 = 38cm 
1. Vẽ cổ áo: 

af ss hạ cổ = 1/8 vòng cổ + 1,50 = 32/8 + 1,50 = 5,50cm 
fm = vào cổ = 1/8 vòng cổ - 0,50 = 3,50cm 
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Chia khoảng hạ cổ làm 2 phần bằng nhau, có điểm e và ei 
Nối ef -* mi là điểm giữa. 

Nối Iĩiim — mim 2 = 1/3 mjm. 

Vẽ cong vòng cổ qua các điểm e m 2 f 

2. Vẽ vòng nách: 

cg = ngang ngực = Va vòng ngực + 2cm = 84/4 + 2 = 23cm 
Nốì ge -♦ gh = 1/3 ge. 
hh t = 2cm. 

Nốì ehj, đánh cong hig. 

3. Vẽ sườn áo và tà áo: 

đi = ngang eo = ngang eo sau = 20cm. Nối ig — đường sườn áo. 
bl = ngang mông = Va vòng mồng + 3cm = 88/4 + 3 = 25cm. 

Nối li -» đường tà áo. 

lli = giảm tà = 4cm. Đánh cong bli 

Nẹp tà = vẽ 1 đường thẳng song song.và cách đều li một khoảng bằng rộng lai. 

Nẹp lai = từ bi vẽ một đường cong cách đều đường cong bli một khoảng bằng 
rộng lai. 

“ Từ b i đo vào n = lcm. Nối n d và cắt bỏ đường này (chừa ra đều 0,50cm 
đường may) 

4. Vẽ banh ngực: 

fr = hạ banh ngực = số đo + 0,50cm = 16 + 0,50cm = 16,50cm 
rs = vào đầu banh = 1/10 vòng ngực = 8,40cm 

iv = hạ chân banh = 7cm (chân banh có thể cho xéo nhiều hay ít tùy ý). 

Nồi vs = st = giảm đầu banh = 3cm 

Từ v đo qua mỗi bên 2cm (1/2 của rộng banh rộng banh thêm 3cm thì phải 
nhấn 4cm) 

c- TAY ÁO 

BiB = lai tay = rộng lai áo = 2cm 
BA = dài tay = số đo = 60cm 

AC ss hạ nách tay - Va vòng ngực - lcm = 84/4 - 1 = 20cm 

1. Vẽ đường sườn tay: 

Cg = CG “ ngang tay = Vi vòng nách = 32/2 = 16cm. 

BI - BL = cửa tay = sô' đo = 15cm. 

Nối lg và LG, khoảng giữa lg và LG đánh cong vào 2cm. 

Lm = BL = giảm sườn tay = lcm. 

Đánh cong Bm và BM cửa tay 

2. Vẽ nách tay phía trước: 

Ae = 1/8 vòng cố = 32/8 = 4cm 
Nối eg gh = l/3ge 


% 



hhj = 2cm 

Nôi ehi, đánh cong hig 

3. Vẽ nách tay phía sau: 

AE = 2cm - Vi Ae 
EF as l,50cm 
Nối GF -* GH = 1/3 GF 
HH1 = l,50cm 
Nối FHi, đánh cong HịG 

4. Vẽ vòng cổ tay áo: Đánh cong eF (cong lõm vào) 

D-NẸP CỔ, NẸP ĐINH 

Dựa theo vòng cổ để vẽ nẹp cổ, nẹp dinh (liền nhau), bề ngang 2,50cm - 3,50cm 

E - TÚI ÁO (giống túi áo bà ba tay thường) 

AD = miệng túi = trung bình llcm 
Kẻ AB thẳng góc với AD 

AB = bề sâu túi = miệng túi + l,50cm = 11 + 1,50 = 12,50cm 
BC = đáy túi = miệng túi + 0,50cm = 11 + 0,5 = ll,50cm 
c đo lên 0,50cm có điểm Ci -* nôi CiB. 

D đo lên 0,50cm có điểm Dị -» nối D^. 

Túi áo ABCiDi. Đánh cong góc túi tại B và c, 

V - CÁCH CẮT 


- Vòng cổ cắt sát, không chừa đường may. 

- Vòng nách chừa l,50cm. 


- Sườn áo, sườn tay chừa l,50cm đến 2cm. 

- Đinh nách (nẹp tà) lai áo + lai tay cắt sát. 

- Túi áo chung quanh chừa đều lcm đường may. 

Ịĩạasas w " 6 7 8 9 10 ■ 1/3 “ ““ 16 “ * 

VI. QUY TRlNH MAY 


1. May banh ngực 

2. Ráp sườn áo 

3. Lên lai tay và ráp sườn tay 

4. Ráp tay áo vào thân áo 

5. May nẹp cổ và nẹp đinh vào thân 


6. May đường tà ốo (gấp đinh nách vào) 

7. Lên lai áo 

8. Viền cổ áo 

9. May túi áo 

10. Kết nút 
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CHƯƠNG V: ÁO DÀI 


Áo dài tay thường 



I - CÁCH ĐO 

1. Dài áo: đo từ xương ót qua eo xuống tới giữa bắp 

chân (hoặc dài ngắn tùy thích). 

2. Hạ eo: từ giữa vai qua hông ngực đến trên eo 

2cm 

3. Hạ banh ngực: từ chân cổ xuống đầu ngực. 

4. Dang ngực: từ đầu ngực bên trái sang đầu ngực 

bên phải. 

5. Vòng cổ: đo vừa sát vòng chân cổ. 

6. Vòng ngực: đo vừa sát quanh chò nở nhất của ngực. 

7. Vòng eo: đo vừa sát quanh chổ hạ eo. 

8. Vòng mông: đo quanh chỗ nớ nhất của mông. 

9. Vòng nách: đo vừa sát quanh vòng nách, ngang 

qua đầu vai. 

10. Dài tay: đo từ xương ót đến mắt cá tay. 

11. Bắp tay: đo quanh vòng bắp tay, chia đôi + 

2,50cm cử động. 

12. Cửa tay: có thể rộng hẹp tùy thích. 


II-NI MẪU: 



1. Bề dài = lOOcm 

7. Vòng eo 

= 66cm 

2. Hạ eo - 35cm 

8. Vòng mông 

= 88cm 

3. Hạ banh ngực = 23cm 

9. Vòng nách 

= 32cm 

4. Dang ngực = 16cm 

10. Dài tay 

= 68cm 

5. Vòng cổ - 32cm 

11. Bắp tay 

= 14cm 

6. Vòng ngực = 84cm 

12. Cửa tay 

= 15cm 


III - CÁCH TÍNH VẢI 

i. Vải khổ 0ị90m: 

* Ngực nhỏ hơn 80cm = 2 lần dài áo (kể cả lai + 
đường may, + 4cm banh ngực. 

+ Ngực lớn hơn 80cm ss 2 lần dài áo (kể cả lai + 
đường may) + 5cm banh ngực + 30cm 


2. Vài khổ l,20m - 2 lần dài áo (kể cả lai + đường may) + 4cm banh ngực 
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IV-CÁCH VẼ: 

^ ảy “ nh: từ biên vải đo vào = w số đo dài tay + lcm dường may. xếp vải lại, 

rf“ _ V fí pKa tay trái > nế P S ấ P đôi quay về phía trong mình người dứng cắt và mặt 
trái vái ra ngoài. • 

A- THÂN SAU (hình 1) 

AB s lai áo = 3cm (tùy thích) 

BC = dài áo = số đo = lOOcm 

CE = hạ nách = y 2 số đo vòng nách = 32/2 = 16cm. Vạch ngang 1 đường 
CF = hạ eo = sô đo = 35cm. Vạch ngang 1 đường. 

- FG = hạ mông = 14cm. Vạch ngang 1 đường. 

1. Vẽ tay trong: 

CD = khúc tay trong (đường gấp tư) = Vế dài tay = 68/2 = 34cm 
DH = bắp tay = sô' đo = 14cm 

EI = ngang ngực = Vi vòng ngực + 0,50ẹm cử động = 84/4 + 0,50cm = 21,50em 
Nối HI -* đường sườn tay trong. 

2. Vẽ sườn áo: 

FJ = ngang eo = v 4 vòng eo + 2cm = 66/4 + 2 = 18,50cm 
Nôi IJ -* đường sườn thân áo 
Đánh cong góc nách tại I. 

3. Vẽ tà áo: 

GK = ngang mông = Vắ vòng mông + 0,50cm = 84/4 + 0,5 = 22,50cm. 

BL = ngang tà áo = !4 vòng mông + 2cm = 88/4 + 2 = 24cm. 

LM - 6cm. 

Nối MK vẽ cong KJ tại khoảng giữa độ 0,50cm - lcm. 

LLi = giảm tà ss lem 
Vê cong LiB. 

B - THÂN TRƯỚC (hình 2) 

Thân trước liền với thân sau qua đường canh vai CD 

Cb = dài áo = số đo bề dài + 4cm banh ngực = 100 + 4 = 104cm 

ba = lai áo =ỉ 3cm (bằng lai sau) 

Ce - hạ nách = X A sô' đo vòng nách = 32/2 = 16cm 
Vạch ngang 1 đường. 

cf = hạ eo = sô' đo + 4cm banh ngực 35 + 4 = 39cm 
ỉg - hạ mông =6 14cm. Vạch ngang 1 đường. 

1. Vẽ tay trong: 

CD s khúc tay trong = Vố số đo dài tay 68/2 = 34cm 

Dh = bắp tay = số đo = 14cm 

ei = ngang ngực = Va vòng ngực + 2,50cm cử động: 
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= 84/4 + 2,50cm = 23,50cm 
Nối hì: đường sườn tay trong. 

2. Vẽ sườn áo: 

fj = ngang eo = Va vòng eo + l,50cm = 66/4 + l,50cm = 18cm 
Nôi ij “♦ đường sườn áo. Đánh cong góc nách tại i. 

3. Vê tà áo: 

gk - ngang mông = Va vòng mông = 88/4 = 22cm 
Nốì jk, khoảng giữa vẽ cong độ 0,50cm -* lcm 

bl = ngang tà áo = Va vòng mông + 2cm = 88/4 + 2cm = 24cm 
1 đo thẳng lên m s 6cm 
Nô'i mk. lh = giảm tà = lcm. Đánh cong bli 

4. Vẽ cổ áo: (trên thân trước) 

CO = ClOi = Va vòng cổ = 32/4 = 8cm 

CCi = OOj = 1/8 vòng cổ + 0,50cm = 32/8 + 0,5 = 4,50cm 

CQ =s PPị = Vi vòng cổ + lcm = 32/4+ 1 = 9cm 

CP = QPi = 1/8 vòng cổ - 0,50cm Sỉ 32/8 + 0,50 = 3,50cm 

Vẽ thành 2 hình chữ nhật COOiCi và CQPiP. 

Chia đôi bề dài, kẻ 2 đường chéo của mỗi hình. 

Vẽ vòng cổ phía trên lấy 2/3, phía dưới lấy 1/3 (từ tâm điểm do ra). 

5. Vẽ hò áo: (hình 4) 

QQi = 0,50cm 

QiR = Va vòng cổ - lcm = 32/4 - 1 = 7cm 
RRị = 0,50cm 
Nối QiRi 

SSi = Vố vòng nách + 2cm = 32/2 + 2 = 18cm 
Đánh cong RịSi tại khoảng giữa độ lcm. 

6. Vẽ banh ngực: (hình 5) 
cu Bên không mờ hòĩ 

Cr = sò' đo hạ banh ngực: 23cm 

NNi = sô' đo hạ ngực = Vi rộng banh = 23cm + 4/2 cm = 25cm 

rn = vào đầu banh = Vố dang ngực + 0,50cm = 16/2+ 0,50cm = 8,50cm 

Nôi Niri. riS = giảm đầu banh = 3cm. 

Từ Ni đo ra mỗi bên 2cm là rộng banh. 
b. Bên mở hò: 

Cy = sô' đo hạ ngực + lcm = 23 + 1 = 24cm 

yyi = vào đầu banh = Vá dang ngực = 0,50cm = 16/2 + 0,50 = 8,50cm 
tti = Cy = (rộng banh - l)/2 = 24cm + (4-1)/ 2 = 25,50cm 
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Nối Yìti . yiv = giảm đầu banh = 3cm 
Nối vti. Từ ti đo ra mỗi bên l,5cm 

(Bề ngang banh ngực thường là 3cm hoặc 4cm, hai bên chênh nhau lem) 

7. Vẽ đường bắp tay: (hình 7) 

Đường sườn tay phía sau giảm vào 2cm -* HH! = 2cm. Nối Hh -» đường bắp tay 
của thân áo. 

C- TAY ÁO (khúc tay ngoài) (hình 5) 

AC = Bắp tay = (đo theo đường biên vải) = số đo = 14cm 
AB = (vải gấp đôi) = Vi số đo dài tay = 68/2 = 34cm 
BD = Cửa tay: số đo - 15cm. 

DE - giảm sườn tay = lcm 

D- BÂU ÁO (hình 6) 

AB = bề cao bâu = (gấp đôi) =2,50cm 
AC = V 2 vòng cổ: 16cm 

Vẽ BD = AC, CD = AB “♦ vẽ hình chữ nhật ACDB 
CE = 3cm; kế cong AE 

Từ B vẽ một đường cong BF cách đều đường cong AE một khoảng bằng bề cao bâu. 
FG = giảm vào lcm. Bâu áo qua các điểm BGEA. 

V - CÁCH CẮT: 

1. Thân áo trước khi cắt xếp banh ngực lại. 

- Tà áo = chừa 0,50cm đường may (nếu may tà Trung, tà Bắc. 

= chừa 2cm đường may (nếu may tà Nam). 

- Sườn áo = chừa 2,50cm đường may. 

- Bắp tay = chừa lcm đường may. 

- Vòng cổ, hò áo cắt sát. 

2. Tay áo = (khúc tay ngoài) 

- Sườn tay = chừa 2,50cm đường may. 

- Bắp tay = chừa lcm đường may. 

3 . Bâu áo: - Bâu lưới không chừa đường may. 

- Vải bọc bâu chừa lcm đường may. 
cắt vạt con (hình 8) 

Sau khi cắt rời đường mặt hò áo, đặt đường này lên vải đinh cắt vạt con. Ghi 
dấu đường QiRiSi và s j theo dấu đường sườn thân sau. 

jji = Q 1 Q 2 = 3cm -» 5cm 
Cách cắt: 

- Đường Q 1 Q 2 = chừa lcm đường may. 

- Đường Q 1 R 1 S 1 và jji chừa 2cm đường may. 
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- Đường Sj chừa đường may theo đường sườn thân áo. 

QUY TRÌNH MAY 

1. May banh ngực. 

2. Viền hò áo (viền dẹp). 

3. Viền đường sườn, chỗ gài nút. 

4. May tà thân trước + thân sau (xem phần hướng 

dẫn thực hành). Q, 

5. May lai tay của khúc tay ngoài. 

6. Nôi khúc tay ngoài vào thân áo. 

7. May đường sườn. 

8. May bâu áo (xem phần hưđng dẫn thực hành). 

9. Ráp bâu. 

10. Lên lai áo. 

11. Luôn đường hò, đường tà và lai 

12. Đóng bọ ở đường xẻ tà bên trái 

13. Kết nút, kết móc. 

HƯỚNG DẪN THựC HÀNH 

ỉ - CÁCH MAY HÒ ÁO: (áo dài tay thường) 

1. cắt đứt mặt hò áo = cắt rời đường mặt hò SiRiQiQ trên thân áo trước theo 
sát đường phấn vẽ. 

2. Viền mặt hò áo: 

Đặt miếng vải viền nằm phẳng (bề mặt vải viền úp vào bề mặt thân áo) may 1 
đường cách mặt hò 5 ly. May xong cắt bỏ phần vải thừa của vải viền theo đường cắt 
của mặt hò áo. 

Gấp phần vải viền qua bề trái, vuốt thật sát nếp, cắt đều vải viền cách đường 
may l,50cm, bẻ gập vào bên trong bề ngang của nẹp hò là 7 ly. 

II - CÁCH RÁP VẠT CON 

Đặt phần vải để may vạt con vào bên dưới của đường cắt mặt hò (từ đường cắt 
đo lên 2cm). Bẻ gập rìa vải của đường cắt mặt hò áo vào bề trái của vải 5 ly và may 
xuống vạt con. Vạt con cắt theo dạng sườn áo thân sau, ngang đường hạ eo (chừa 2cm 
đường may), bề ngang từ 3 - 5cm. 

III - CÁCH MAY TÀ Áo 

* Tà Nam: Bẻ gập vào bên trong 1 đường bờ rộng cách đường phấn 7 ly, máy 
thưa 2 đường cách nhau 1 ly và cách đường phấn vẽ 1 - 2 ly. Nắm sợi chỉ ở bề 
trái rút cho hơi cầm lại từ eo xuống độ 20cm. Cắt phần vải thừa cách đường 
may 5 ly. Bẻ tà vô trong đúng đường phấn vẽ. 

* Tà Trung : Đường viền tà là bảng vải thẳng sợi dọc, ngang 2cm, dài từ ẹo 
xuống lai áo + 2cm. May thưa 1 đường từ eo xuống độ 20cm, cách đường phấn 
vẽ 1 ly. Rút chỉ cho tà hơi cầm lại (đừng để bị nhăn quá hay xếp li) khoảng 
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“•? yải viền úp vào bề mật thân áo, may đúng đường phấn vẽ. 
Bẻ vài viền qua bề trái, vuốt sát nếp, nẹp tà khoảng 7 ly. " 

* 2 f: : _ Cá í'T. gÌỐng như tà Trung - chỉ lúc bẻ nẹp tà, nhờ cho loe mí 

IV. CÁCH mÂÝ BÂU Aốr “ 1 ' y y * dùne m,y “‘™ r 1 “ * W- 

1. Cắt vải: 

- Vẽ lên rập giấy mẫu bâu áo, cắt đúng đường vẽ. 

- Dùng rập trên để cắt 

* 3 lớ P vải cùn ể vải áo dài chừa lem đường may chung quanh. 

* 1 lớp lưới không chừa đường may. 

2. Cách may: 

bẽn bề trái miếng vải thứ !- ma y dính lớp từ EG, GG' dến G'E' 
cách đều bìa lưới 2 ly. 

2 !*• >^ ( bề mặt miếng 2 với bề miến e 31 cb° bề trái miếng 

đì b i m , ạ 1 „^, qua 3 lớp vảĩtkhang qua lưới) theo đường EG, GG và G ! E 

cách bìa lưới 1 ly (đường EAEE' không may, để ráp vao than áoí. 



-— - ~ ^ V UI vua V 

phiu roi vàt trên đường chỉ vừa may. 


10.5 












Canh vai (íién thán sau) 



canh vai 















Ao dài tay raglan 

I- CÁCH ĐO 

1. Bế dài: Từ xương ót đến giừa bắp chân (có 
thể tùy thích). 

2. Hạ eo: Từ giữa vai qua hông ngực đến trên 
eo 2cm đến 3cm. 

3. Hạ banh ngực: từ điểm hạ cổ thân trước 
đến ngang đầu ngực. 

4. Dang ngực: từ đầu ngực bên phải sang đầu 
ngực bên trái. 

5. Vòng cổ: đo vừa sát quanh vòng chân cổ. 

6. Vòng ngực: đo quanh chồ nở nhất của ngực. 

7. Vòng eo: đo quanh chỗ hạ eo. 

8. Vòng mông: đo quanh chỗ nở nhất của mông. 

9. Vòng nách: do quanh vòng nách, ngang qua 
đầu vai. 

10. Dài tay: từ chân cổ đến mắt cá tay (hoặc 
ngắn hơn tùy thích) 

11. Bắp tay: đo quanh vòng bắp tay chia đôi + 
2,50cm cử động. 

12. Cửa tay: tùy thích. 

ỉl- Nỉ MẪU: 

1. Bề dài: lOOcm 7. Vòng eo: 66cm 

2. Hạ eo: 35cm 8. Vòng mông: 88cm 

3. Hạ banh ngực:16cm 9. Vòng nách: 32cm 

4. Dang ngực: 16cm 10.Dài tay: 60cm 

5. Vòng cổ: 32cm 11. Bắp tay: 14cm 

6. Vòng ngực: 84cm 12. Cửa tay: 15cm 

III- CÁCH TÍNH VÀĩ: 

1. Vải khô 0,9m : 2 dài áo (kể cả lai và đường may), nếu ngực trên 90cm, bề đài 
vải băng hai lần dài áo cộng 1 dài tay (kể cả lại và đường may). 

2. Vải khô ỉ,2ồm: 1 dàỉ áo + 1 dài tay (kể cả lai và đường may). 

3. Vải khổ l f 5ồm: một dài áo cộng 20cm. 

4. Vải khổ hẹp hơn 0 f 90m: hai dài áo cộng một dài tay (kể cả lai và đường 
may). 
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IV- CÁCH VẼ: 


A- THÂN SAU 

Cách xếp vải: Từ đường biên đo vô bằng Vị vòng mông + 4cm ( 88/4cm + 4cm = 
26cm), xêp đôi vải lại, nếp gấp quay về phía người cắt, đầu vải phía tay trái. 

BiB = lai áo = 3cm (tùy thích) 

BA = dài áo = sô' đo = lOOcm. Vạch ngang một đường. 

AC = hạ nách - Vố sô' đo vòng nách + lcm = 32/2 + lcm = 17cm. 

Vạch ngang 1 đường. 

AD = hạ eo = sô đo = 35cm. Vạch ngang một đường. 

DE = hạ mông = 14cm. Vạch ngang một đường. 

1. Vẽ cổ áo: 

AF = vào cể = 1/8 vòng cổ - 0,50cm = 3,50cm 
F đo lên Fi = lcm. Vẽ. cong FiA. 

2. Vê vòng nách áo: 

CG = ngang ngực = Va vòng ngực = 84/4 = 21cm 
Nối GFi “* GH = 1/3 GFj . HHi = l,50cm. 

Nối FiHj, đánh cong HiG. 

3. Vẽ sườn áo: 

DI = ngang eo = Ị4 vòng eo + 2cm cử động = 66/4 + 2 = 18,50cm 
Nối GI. 

4. Vê tà áo: 

EJ = ngang mông = Va vòng mông + 0,50cm - 88/4 + 0,5 = 22,50cm 
Nối IJ, đánh cong ở giừa từ 0,50cm đến lcm. 

BK = ngang tà áo = Va vòng mồng + 2cm = 88/4 + 2 = 24cm 
KKj = giảm tà = 0,50cm. KịL = 6cm. Vẽ thẳng K]L. Nối LJ. 

Vẽ cong tà áo BKi 

B. THÂN TRƯỚC 

Cách xếp vải: từ đường biên đo vô = Va vòng mông + 4cm 
Xêp đôi vải lại, nếp gấp quay vào trong mình, 
bib = lai áo - 3cm 

ba = dài áo = sô' đo = 3cm banh ngực + 0,50cm sa vạt. 

= 100 + 3 + 0,5 = 103,50cm 

ac = hạ nách = Vỉ số đo vòng nách = 32/2 = 16cm. Vạch ngang một đường, 
ađ = hạ eo = số do + 3cm banh ngực = 35 + 3cm = 38cm. Vạch ngang một đường, 
de - hạ mông = 14cm. Vạch ngang một đường. 

1. Vẽ cổ áo: 

af s= hạ cổ = 1/8 vòng cổ + 1,50 = 5,50cm 
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fe = vào cổ = 1/8 vòng cổ - 0,50 = 3,50cm 
Chia khoảng hạ cổ làm hai phần bằng nhau, có điểm fi và f 2 
Nô'i ffi. ei là điểm giữa. 

Nối e L e. eie 2 - 1/3 eie. Vè cong vòng cổ cong qua các điểm fie 2 f. 

2. Vẽ nách áo: 

cg = ngang ngực = Va vòng ngực + 2cm = 84/4 + 2 = 23cm 
Nối gfi. gh = 1/3 gfi. 

hhi = 2cm. Nối fi hi , đánh cong hig 

3. Vẽ sườn áo: 

di = ngang eo - Va vòng eo + l,50cm = 66/4 + 1,50 = 18cm 
Nối ig. 

4. Vẽ tà áo: 

ej - ngang mông - Va vòng mông = 88/4 = 22cm. 

Nốì ij. Đánh cong ổr giữa từ 0,50cm đến lcm. 

bk = ngang tà áo = Va vòng mông + 2cm = 88/4 + 2 - 24cm 
kki = giảm tà = lcm. Vẽ cong tà áo bki kjl = 6cm. Nồ'i Ij 

5« Vẽ banh ngực: 

fr = hạ banh ngực = số đo + 0,50cm = 16 + 0,50 = 16,50cm 

rs = vào đầu banh - Vế đang ngực + 0,50cm = 16/2 + 0,50cm ss 8,5cm 

iv = hạ chân banh = 7cm. (Chân banh có thể cho xéo nhiều hay ít tùy ý) 

Nối vs 

sT = giảm đầu banh = 3cm. Từ V đo qua mỗi bên 2cm là rộng banh ngực (Rộng 
banh thêm 3cm thì sẽ nhâ'n 4cm) 

c- TAY ÁO 

B l B = lai tay = 3cm (bằng lai áo). 

BA = dài tay = số đo = 60cm 

AD = hạ bắp tay = Vi số đo dài tay = 60/2 = 30cm 

AC 5S hạ nách tay = Va vòng ngực - lcm = 84/4 - 1 = 20cm 

1. Vẽ sườn tay: 

cg = CG = ngang tay = Vố vòng nách = 16cm 
Dj = DJ = bắp tay s sô' đo = 14cm , 

BI = BL = cửa tay = sô' đo = 15cm 

Nối ljg và LJG, khoảng giữa lj và LJ đánh cong vào lcm. 

Im = LM = giảm sườn tay = lcm 
Đánh cong Bm và BM cửa tay. 

2. Vẽ nách tay phía trước: 

Ae = 1/8 vòng cổ = 4cm. Nối eg gh = 1/3 ge 
hh! = 2cm. Nốì ehi đánh cong hig. 
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3. Vẽ nách tay phía sau: 

AE = 2cm, ẼF = l,50cm, nối GF -* GH = 1/3 GF. 

HHi = l,50cm. Nốì FHị, đánh cong HiG. 

4. Vẽ vòng cổ tay áo: 

Đánh cong eF (cong lõm vào) 

D- BÂU Ấo 

AB = bề cao bâu (vải gấp đôi) = 2,50cm 

AC = bề dài bâu = Vế vòng cổ = 16cm 

Vẽ hình chữ nhật ACDB, CE = 3cm, vẽ cong AE. 

Từ B vẽ một đường cong cách đều AE một khoảng bằng bề cao bâu. 

FG = giảm vào lem. Bâu áo qua các điểm AEGB. 

V- CÁCH CẮT: 

1. Thân áo và tay áo: 

- Vòng cổ cắt sát, không chừa đường may. 

- Tà áo chừa 0,50cm đường may (nếu may tà Trung, tà Bắc) 

- Tà áo chừa 2cm đường may (nếu may tà Nam) 

- Các đường còn lại chừa l,50cm đường may (xếp banh ngực lại trước khi cắt 
thân áo). 

2. Bâu áo: 

- Bâu lưới không chừa đường may (cắt 1 miếng) 

- Vải bọc bâu chừa lcm đường may (cắt 3 miêhg) 

3. Vạt con: (Vạt hò) 

Vẽ và cắt theo vòng cổ, vòng nách và đường sườn của thân trước (xem hình vẽ) 

QUY TRÌNH MAY: 

1. May banh ngực. 

2. Viền hò (viền dẹp). 

3. Viền đường sườn (chỗ gài nút). 

4. May tà thân trước và thân sau (xem cách thực hành bài Áo dài tay thường ). 

5. Lên lai tay. 

6. May dường sườn tay, sườn áo. 

7. Rẩp nách trước của tay phải vào với vạt con. 

8. Ráp tay vào thân áo. 

9. May bâu áo (xem cách thực hành bài Ảo dài tay thường). 

10. Ráp bâu vào thân áo. 

11. Lên lai áo. 

12. Luôn đường hò, đường tà và lai áo. 

13. Đóng bọ ở đường xẻ tà bên trái. 

14. Kết nút và kết móc áo. 
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Vỉ cửa tay 












CHƯƠNG IV: CÁC Kiểu QUAN 
Quần đáy giữa lưng thun 



8cm + 2cm may) gấp đôi vải 
trong mình. 


I. CÁCH ĐO: 

1 - Bề dài quần: đo từ thắt lưng đến gót 

chân hoặc dài hơn tùy 
thích. 

2 - Vòng eo : đo vừa sát vòng eo. 

3 -Vòng mông : đo quanh mông chồ nở 

nhất. 


4 - Õng quần : 

tùy thích 

II. NI MẦU: 


1 - Dài quần 

: lOOcm 

2 - Vòng eo 

: 64 cm 

3 - Vòng mông 

: 88cm 

4 - Ống quần 

: 35cm 

III. CÁCH TÍNH VÀI: 



1 - Khổ vải 0,90m: (Dài quần + lưng + lai) X 2 

2 - Khổ vải ĩ,20m\ 

Bề dàỉ vải tùy thuộc sô đo mông: 

* Mông dưới 80cm: dài quần + lưng + lai. 

* Mông trên 80cm: (dài quần + lưng + lai) X 2. 

3 - Khổ vải l,50cm: dài quần + lưng + lai. 

IV. CÁCH VẼ VÀ CẮT: 

1-Xếp vải: Từ biên vải đo vào bằng khoảng 
rộng ông + 2cm đường may: 35 + 2 = 37cm 
(nếu rộng ống nhỏ hơn rộng mồng thì xếp vải 
phải cồn cứ theo rộng mông: V\ vòng mông + 6 
lại theo chiều dài, canh xuôi, nếp gấp quay vào phía 


2- Cách vẽ: 


- AAi: lưng quần: 2 t 50cm 

- AxB: dài quần: sô' đo: lOOcm 

- BBư lai quần: tùy thích 
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AiD: Hạ đáy : Va số đo vòng mông + 6 -► 8cm =: 88/4 + 8 = 30cm 
AlC: N Song eo: Va số đo vòng eo +• 6 -> 8cm = 64/4 + 8 = 24cm 
DE: Ngang mông: Va số đo vòng mông + 6 “♦ 8cm = 88/4 + 8 = 30cm 

а. Vẽ đáy quẩn: 

EEj = 1/20 sô đo vòng mông - 4,40cm 
Nối EiC -*• EjCi = 1/3 EịC 
Nối ECi -* G là điểm giữa của ECi 
Nôi EiG -> H là điểm giữa của EiG. 

Đường cong đáy quần đi qua các điểm EHCiC. 

б. Vẽ ống quần: 

BK: ông quần: 35cm 
EF: Vz EEi 

Nối FK -+ FI= 1/3 FK 

Đánh cong IE. Đường sườn ống quần qua các điểm EIK. 

2 trường hợp vẽ đường sườn ống quần: 

Ong quần nhỏ hơn ngang mông: 

Nối EiK “♦ Eli = 1/3 EiK 
Vẽ cong IE 

Ong quần lớn hơn ngang mông: Nối FK 
(Cách vẽ đường sườn ống quần như đă ghi ở trên). 

3- Cách cắt: 

Chừa đều lem đường may cả ống lẫn đáy quần. 

V- QUY TRÌNH MAY: 

1 - May ống quần 1 

2 - Ráp đáy quần ỳ áp dpn ể đường may lộn 

3 - May lưng quần 

4 - Lên lai quần 

5 - Luồn thun 


Quần đáy giữa gài nút 

^ ôn , quần gài nút > cần thực hiện các giai đoạn như quần luồn thun. Khi vẽ 
phân trên không chừa lưng và mỗi thân quần sẽ vẽ thêm 2 li. Cách vẽ như sau: 

AC: Ngang eo = Va vòng eo + 6cm xếp li 

* L í quẵn : , Chla ngang e0 J àm 4 P hần - có điểm In u và L 3 . Từ L, và L 2 kẻ thẳng 
xuống có đường giữa li, mỗi bên đo ra l,50cm. 

Hai li chết này sẽ may hết 6cm, bề dài li là lOcm. 

*Cửa quần : Nằm giữa 2 li (L 3 ) hoặc nằm ngay trên đường đáy. 
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L 3 M = dài cửa quần = Vá hiệu số của mông và eo + 2cm 
= (88 - 64): 2 + 2cm = 14cm 
(Quần gài nút thường mặt sát hơn quần lưng thun) 

Lưu ý: Nếu ngang ống lớn hơn ngang mông thì dài quần sa xuống 1“* 2 cm. 
B 1 B 2 = lem -* đánh cong B 2 K 1 
A giảm xucíng Ai - lem -* Đánh cong AiC 
Ống càng rộng thì AAi và B 1 B 2 hạ xuống càng nhiều (trung bình từ l-> 2cm, 
để khi mặc vào ống quần sẽ thẳng và đứng chứ không bị xiên một bên) 

*Qui trình may: 

1 - May cửa quần: cắt một miếng vải thẳng, canh xuôi để viền chỗ xẻ cửa quần: 

Bề ngang: 3 cm Bề dài: 2 lần đường xẻ + 2 cm 

(xem hướng dẫn Cách viền chỗ xẻ ồ phần phụ trang) 

2 - May 8 li quần (cò thể may li ít hơn tuỳ ý thích) 

3 - Ráp ống quần và đáy quần. 

4 - Lên lai quần. 

5 - May lưng quần (cặp vải xuôi = bề rộng 4 cm, bề đài bằng vòng eo + 4 cm) 
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vải xếp dôi 


A,A 

D L Mông + 8cm 
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Vòng 00 + 6 — Scm 
















Quần âu nữ ống patte 



I-CÁCH ĐO 

l' Dầ> ^ ãn ' đữ từ ngang eo đến xuống gót chân. 

2 ' 2 đ0 từ ngang 60 xuốn g đến trên đầu 
ểoi 3cm. 

3. Vòng eo: đo vừa sát quanh eo. 

4. Vòng mông: đo quanh chỗ nở nhất của mông. 
5 ‘ ỏng quẩn; tùy thích. 

N - NI MẪU 

1. Dai quan: lOOcm 
2- Hạ gôi: 53cm 

3. Vòng eo: 66cm 

4. Vòng mông: 88cm 

5. Ông quần: 32cm 
N/ - CÁCH TÍNH vải 

vỗi 1 - 50m ' 1 lần bề dài quán + lOcm 
o 2! vổi 1,20m: 1 lần bề dài w ân * 50cm 

3. Khổ vài 0,90m: 2 lần bề dài quần + lOcm. 

IV - CÁCH VẼ 

I-THÂN TRƯỚC 

- Trước khi vẽ, gấp hai biên vải trùng nhau. 

- Bê trái vải quay ra ngoài. 

- Biên vải quay về phía trong người cất. 

- Đầu vải về phía tay phải. 

' ™ biên chừa và ° 2cm dể làm đường may. 

- Đắu vải chừa vào lcm để làm đường may! 

AB: dài quần: số đo: lOOcm 

BB,: lai quần (tùy ý): 5cm 

AD: hạ đáy: Vi số đo vòng mông + 4cm: 

88/4 + 4 = 26cm 


, . ... ... AC: h 3 sối: số đo: 53cm. 

1. Vẽ đường chính trung: 

Đưdng chính trung phải nằm a giữa của ngang ông quần, ngang gfiì và 


ngang mông. 
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T % rộng ông - lcm , 

Lây: - - & ° - ta có điểm 0. 

kẻ . m ? t đường thẳng son e son ẽ và cách đều đường AB mộl 
khoảng: OB = (32 - D: 2 = 15,50cm 

OOj0 2 là đường chính trung. 

2. Vẽ đáy quần: 

0 2 D 2 = ỒữDỵ = Va số đo vòng mông + 1/16 vòng mông chia cho 2 
= (88/4 + 88/16): 2 = 13,75cm. 

Từ Dị kẻ 1 đường thẳng lên đầu vải, ta có điểm N. 

NAi.* 2cm (nếu eo to chỉ giảm vào lcm) 

AiA 2 : ngang eo: Ĩ4 số đo vòng eo - lcm + 2cm li 
66/4 - lcm + 2cm = 17,50cm 

D 2 D 3 : 4cm 

Nôi D3A2 chia D 3 A 2 làm 3 phần bằng nhau. 

BaNj: 1/3 D 3 A 2 . Nôi D 2 Nị. T là điểm giữa của D 2 Nị. 

Nôi TD3. Ư là điểm giữa TD3. 

, . V T ẽ ; đá -L qua eác dlển ì DzNlA2 - A * do xu ° n Ể As = lem nối A;A,! = ngang eo 

. tn ff C n LÌ nằra n ^y trên đườn g chính trung. Từ L đo qua mỗi bên lem. Bề dài 

li là 9cm (1/10 mông) 

3. Vẽ ống quần: 

OiH s OiHj = 0 2 Di - 1 -» 2cm = 13,75 - 1 = 12,75cm 

Nôi D 2 H và D 1 H 1 : Khoảng giữa đánh cong vào 0,50 -* lcm. 

nn - nu _ r 0 n s ống - lcm 32 -1 

UB = OBz = - - -= ~ ± = 15,50cm. 

Nối HịB và HB 2 . 

Cách cắt: 


* Đường hông + đường ống chừa 2cm may. 

Đường đáy từ A 2 đến N, chừa 3cm, dường cong NiuD 2 chừa lcm may. 

B- THẮN SAU 


Cắt thân trưđc xong (chừa lại đường hông để cắt 
lên phần vải còn lại để vẽ thân sau. 


một lượt với thân sau), đặt 


In dấu các đường eo, mông, gối và ống quần. 

AD: hạ đáy: dài hơn hạ đáy trước lcm: 88/4 + 4 + 1 = 27cm. 

D,D 2 : ngang mông: >/4 số đo vòng mông + 1/10 số đo vòng mông + 1 - 2cm: 
88/4 + 88/10 + 1 = 31,80cm 
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1. Vẽ đáy quần: 

Dl kẻ thẳng lên đẩu vải, có điểm N.NA = đo ra 2cm 

e0 + lcm + 2,5cm li: 66/4 + lcm + 2,5cm = 20cm. 
D 2 D 3 : 1/10 sô đo vòng móng - lcm: 88/10 - 1 = 7,80cm 

I là điểm giữa của D 2 D 3 

Nôi A 2 D 3 chia làm 3 phần bằng nhau 

D 3 N t = 1/3 D 3 A 2 . Nối m, z T là điểm giữa. 

Nối D 3 T -* ư là điểm giữa của D 3 T 
Vẽ vòng đáy qua các điểm D 2 ƯN 1 A 2 
A 2 kẻ thẳng lên A 3 = lcm 
Nôi A 3 A = ngang eo sau 
Nôi DịA = đường hông sau 

2. Vẽ ông quần: 

Hp = 2 cm 
B 2 K = 2 cm 

Nối PK. Nối D 2 P, khoảng giữa đánh cong vào l,50cm. 

3. Vẽ li quần: 

R là điểm giừa của A 2 A 

= bễ dài li = 10cm = 1/10 vòng mông + lcm. Kẻ Rĩự/AaDa 
Từ R đo qua mỗi bên bằng rộng li/2 = 2,50cm/2 = l,25cm 
Cách cắt ; 


■ Đườn s hôn s. đường Ống, chừa 2cm đường may. 

từ ^ chừa 3cm đến Nl còn 2cm ' N 1°2 chừa lem đường 

QUY TRÌNH MAY 


may. 


1. May u quần - may túi quần (nếu có). 

2. Ráp dường hông (thân trước với thân sau). 

3. Cắt ráp nẹp lưng (ủi rẽ đường hông, cắt nẹp theo 

4. Ráp ống quần. 

5 . Ráp đáy quần (từ N, của vòng đáy phía trước đến 

6. Gắn dây kéo (íermeture). 


đường eo). 


hêt vòng đáy phía sau). 


7. Lên lai quần. 

8. Kêt móc quần. 


118 








Quần âu ống rộng lưng rời 
(loại quần mặc với áo dài) 

I - CÁCH ĐO: 

1. Bề dài từ ngang eo đến gót chân (nếu mang giày 
cao phải đo phủ đế giày). 

2. Hạ gôi: từ ngang eo đến trên gối 3cm. 

3. Vòng eo: đo vừa quanh vòng eo. 

4. Vòng mông: đo quanh chỗ nở nhất của mông, 
ố. Ông quẩn: tùy thích. 

II-NI MẪU: 

1. Bề dài = lOOcm 

2. Hạ gối = 53cm 

3. Vòng eo = 66cm 

4. Vòng mông = 88cm 

5. Õng quần = 40cm 

llỉ - CÁCH TÍNH VÀI: 

1. Vải khổ 0,90m: 2 dài quần + lOcm. 

2. Vải khô l,20m: 1 dài quần + 50cm 

3. Vải khô lf50m: 1 dài quần + lOcm 

IV - CÁCH VẼ VÀ CẮT: 

1. THÂN TRƯỚC: 

1. Xếp vải: 

Trước khi vẽ, gấp 2 biên vải trùng nhau 

- Mặt trái vải ra ngoài. 

- Biên vải quay về phía người cắt. 

- Đầu vải phía tay phải. 

Từ biên vải chừa vào 2cm và đầu vải 
chừa l,50cm để làm đường may. 

2. Cách vẽ: 

AB : dài quần = sô' đo = lOOcm 
BBi : lai quần = tùy thích = 5cm 

AD : hạ đáy = 14 số đo vòng mông + 3cm - 4cm = 88/4 + 4 = 26cm 
Từ D vạch ngang 1 đường làm đường mông. 

AC : hạ gối = số đo: 53cm, vạch ngang 1 đường làm đường gối. 
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cu Vẽ đường chính trung: 

Đường chính trung phải nằm giữa của đường ngang ống quần, ngang gối và 
ngang mông. 

BB 2 : ngang ống = số đo = 40cm 

o là điểm giữa của BB 2 . Từ o kẻ 1 đường thẳng song song và cách đều đường 
AB 1 khoảng: 40/2 = 20cm. 

OO 1 O 2 là đường chính trung. 

b. Vẽ đáy quẩn: 

0 2 D 2 : 0 2 Di = (1/4 vòng mông + 1/16 mông) chia 2 
= (88/4 + 88/16): 2 = 13,75cm. 

Từ Di kẻ 1 đường song song với AD -* LN = 0 2 Di 
N giảm vào Aị = 2cm 

A*A 2 = ngang eo = l Á vòng eo — lcm = 66/4 — 1 = 15,50cm 
Nối A 2 D 3 . D 3 Ni = 1/3 D 3 A 2 . D 2 D 3 = 4cm 
Nối T> 2 NiT là điểm giữa của D 2 Ni. Nối TD 3 - u là diểm giữa 
Vòng đáy qua các điểm A 2 NiuD 2 

c. Vẽ Ống quần: 

Nối D 2 B 2 và DiB. Hai đường này gặp đường ngang gối tại Mi và M 2 . 

Từ Mi và M 2 giảm vào 2cm để vẽ ống quần, có điểm H và HHj. 

Vẽ đường ống quần qua các điểm D 2 HB 2 và DiHiB 

Nếu giữa eo và mông chênh nhau nhiều thì eo phải thêm 2cm để làm li. Li này 
nằm ngay dường chính trung. 

- Dài li = lOcm = (1/10 vòng mông + 1) 

- Rộng li = 2cm 
Cách cắt: 

- Đường hông + đường ông chừa 2cm may. 

- Đường đáy = từ A 2 chừa 3cm đến N! còn 2cm, NiD 2 chừa lcm đường may. 
Đường hạ đáy trừ bớt 3cm để cặp lưng rời vào (nếu lưng rời dưới eo). 

B- THÂN SAU 

1. Cách xếp vải: 

Cắt thân trước xong, đặt lên phần vải còn lại để vẽ thân sau. 

In dấu các đường eo, mông, ngang gối, ngang ống, xuống thân sau. 

2. Cách vẽ: 

- Đoạn D^iB của 2 thân giống nhau. 

- Đoạn hông DiN để thẳng 

NA 2 : ngang eo = Vi số đo vòng eo + lcm + 2,50cm xếp li 
= 66/4 + 1 + 2,50 = 20cm 
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ND i: hạ đáy: dài hơn hạ đáy thân trước lcm 
26 + lcm = 27cm 

a. Vẽ đáy quần: 

D ’ E * 2 = ngang môn s = 1/4 vòn g mông + 1/10 vòng mông + lem 
= 88/4 + 88/10 +1 = 31,80cm 

D 2 D 3 = 1/10 vòng mông - lem = 8,80 - 1 = 7,80cm 
I là điểm giữa của D 2 D 3 . 

Nối D3A2 chia làm 3 khoảng băng nhau: DịNì = 1/3 D3A2 

Nôi INj “♦ T là điểm giữa 

Nôi TD 3 -» u là điểm giữa 

Vẽ đường đáy quần qua các điểm A 2 NiƯD 2 . 

b. Vẽ ống quần: 

Đường ngang ống và đường ngang gối thân sau băng thân trước 
BB 2 - BB 2 thân trước 
HHi = HHị thân trước. 

Nối HD 2 , khoáng giữa đánh cong vào l,50cm. 

c. Vẽ li quần: 

Chia đôi NA 2 p là điểm giữa 
PPi — dài li = 10cm 

Từ p đo qua mỗi bên: ~ ng ‘ y . ■ = 2 ' 50c m _ 1 25cm 
Cách cắt: 


" chừa đườn ể may giống như thân trước. 

' bớt 3cra để cặp lưng rời và0 <n** lưng rời dưới eo). 

■ »»2 cách đêu đường ngang eo = 3cm. 

■ Ngoài t!ườ ng ss, chừa thêm lem đường may. 

_ „ :_ Nếu ,ưng rời trên eo thì hạ đáy không bứt 3cm. 

QUI TRÌNH MAY 


1. May li quần. 

2. Ráp đường hông (thân trước và thân sau). 

í % ZZT‘ M htos ' - - •»“ **» 

ế: z S2ÍU« ving aíyph,a “* dfn híl vi " s đíy - h< * 


7. Lên lai quần. 

8. Kêt móc quần. 
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HƯỚNG DẪN THựC HÀNH 
* Cách cắt và may nẹp lưng rời trên eo: 

Cách cắt: 

“ Cắt 2 miếng nẹp lưng bên phải: - Bề ngang 6cm 

- Bề dài = Vố vòng eo + 8cm 

= 66/2 + 8 = 41cm 

- Cắt 2 miếng nẹp lưng bên trái: - Bề ngang 6cm 

- Bề dài = Vá vòng eo + 2cm 

= 66/2 + 2 = 35cm 

- Cắt 2 miếng lót, cạnh 4cm X 40cm và 4cm X 34cm 
Cách may: 

- Từ mép bìa của vải nẹp lưng chừa vào lcm làm đường may, vạch 1 đường 
ngang. 

- Đặt miếng vải lót lên mặt trái vải nẹp lưng cho mép vải lót sát với đường vẽ 
của nẹp lưng -* may dính lại. 

- (Nẹp lưng bên phải và bên trái làm giống nhau) 

- Úp vải lót lên mặt trái vải nẹp, lược cho 2 miếng đính nhau. 

- Đặt bề mặt vải nẹp lưng (miếng không có lót) lên bề mặt thân quần, may dính 

vào vòng eo thân quần theo đường vẽ. 

- Lật nẹp lưng lên trên (sau khi ráp nối vào thân quần). 

- Đặt nẹp lưng có lót lên bề mặt của nẹp lưng vừa ráp với thân quần may dính 
nhau theo đường vẽ. 

- Lộn miếng nẹp có lót vào bên trong và may dính theo đường vòng eo. 

- Nẹp lưng bên phải của phía trước thừa ra khỏi mép cửa quần độ 4 5cm để 
kêt nút hoặc móc quần (có thể may sát, không cho thừa ra cũng được) (xem 
hình 4 , 5). 


May cộp Mì3 vào <jưỏng «o bén ptiâJ 
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Quần vải xéo (loại quần mặc với áo dài) 


- CÁCH ĐO: 

2 . Dài quần = đo từ ngang eo đến phủ gót chân 

2. Vòng eo = đo vừa sát quanh vòng eo 

3. Vòng mông = đo quanh chỗ nở nhất của mông 

4. Ống quần = tùy thích 

II- NI MẪU: 

1. Dài quần = lOOcm 

2. Vòng eo = 66cm 

3. Vòng mông - 88cm 

4. Ống quần = 45cm 

III- CÁCH TÍNH,VẢL: 

Mua 2 bề dài quần (khổ hẹp xéo ít, khổ rộng xéo 
nhiều). 

IV- CÁCH VẼ VÀ CẮT: 

- Đường hông AB là vải gấp đôi, canh xéo (độ xéo 
tùy theo khổ vải). 

- Ống quần thân trước và thân sau bằng nhau. 

- Ngang eo của 2 thân giống nhau. 

- Chỉ khác nhau ở phần hạ đáy và rộng mông. 

A- THÂN TRƯỚC 

AB = dài quần = số đo = lOOcm 
BBi = lai quần = tùy thích 
AD = hạ đáy = Va số đo vòng mông + 4cm 
= 88/4 + 4cm = 26cm. 

1. Vẽ đáy quần: 

AAi = ngang eo = Va. số đo vòng eo + 3cm li 
= 66/4cm + 3cm = 19,50cm. 

AA -2 = giảm xuống 2cm - đánh cong A 2 A 1 dường 
ngang eo 

DDi = ngang mòng = 1/4 số đo vòng mông + 1/16 mòng 
- 88/4 + 88/16 = 27,50cm 

D 1 D 2 = đo vào 4cm. Nối A 1 D 2 
D 2 N = 1/3 D 2 A! 

Nối NDi - T là điểm giữa. 
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Nôi TD 2 - ư là điểm giữa. 

Vẽ vòng đáy qua các điểm AiNƯDi 

2. Vẽ ô'ng quần: 

BK = rộng ống = số đo = 45cm (có thể tùy thích) 

Nôi KDị - đường sườn ông quần 

KKi = BBi = rộng lai quần 

BiB 2 = hạ lai = 2cm 

Đánh cong B 2 Ki 


B- THÂN SAU 

AC = hạ đáy = thấp hơn hạ đáy thân trước lcm 
= 1/4 sô' đo vòng mông + 5cm 


“ 88 + 5cm = 27cm 

CCi = ngang mông = l Á sô' đo vòng mông 
+ 1/10 sô' đo vòng mông + lcm 
— 88/4 + 88/10 + lcm “ 31,80cm 
Nối A,D t - DịNi = 1/3 B 1 A 1 
Vẽ vòng đáy qua các điểm A 1 N 1 C 1 
Đường ống quần = DiM =? 1/3 D,K. 

Đánh cong CiM. 

C- CÁCH CẮT 

- Lai quần cắt sát 

* Ống quần chừa 2cm (cắt theo phía 
sau xong giảm phía trước. 

- Đáy quần: 

• từ Aị chừa ra 3cm đến Ni còn 
2cm và từ N đến Dị còn lcm 
(phía trước. 

• từ Nj đên Cị còn lcm (phía sau) 

• Đường eo = AiA 2 chừa lcm 

QUI TRÌNH MAY: 

1. May li quần. 

2. Cắt nẹp lưng (cắt theo đường eo). 

3. May đường ông. 

4. Ráp đường đáy (từ N của vòng đáy 
phía trước đên hêt vòng đáy phía sau). 

5. Căn dây kéo (fermeture). 1 

6. Lên lai quần. 

7. Kết móc quần. 
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vđi xép đổi (canh xéo) 






quan Ấo TRẺ EM 

^ - 


Ao sơ sinh tay thường 


* Trẻ sơ sinh không thể đo ni áo chính xác được, 
do đó cần phải căn cử vào ni tấc sẵn có để dê 
dàng thực hiện. 


I - BẢNG NI MẪU 



A- THẢN ÁO 


Ký hiệu 

Mới sanh 

1 tháng 

1 tháng -* 

3 tháng 

3 tháng -• 

6 tháng -» 

9 íhámr 

Hình vuông ABCD, cạnh AB 

23 

25 

27 

30 

ACi = ngang vai 

9,50 

10,50 

11,50 

19 

CiG = ha vai 

2 

2,30 

2,40 


KH = ha nách 



12 


AE = vào cổ (trước và sau) 

3,30 

3,50 



AF = ha cổ thân trước 

3,30 

3,50 


4 

DFj = ha cổ thân sau 

1 

1 

1 

1 


B- TAY ÁO 



Mới sanh -* 

ỉ tháng 

1 tháng — 

3 tháng 

3 tháng -» 

ỡ tháng 

6 tháng “♦ 


14 

16 

17 

18 


GGi của áo + O.õOcm 



4,60 

5 

5 

5,50 
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N - CACH VÈ VÃ CẤT: 



Vđigá'pđỏi25cm 



















Kiếu 3: Cố vuông 



l' “ ay ^ ay ' . 4 _- Ỵ lền cổ á ° (xem phụ trang hướng dẫn cách viền) 

z - Ká P đường sườn tay áo. 5. Lên lai. 

3. Ráp tay áo vào thân. 6. Kết nút hoặc cột dây. 

Lưu ý: Áo sơ sinh cổ vuông gài nút 1 bên có 2 phần thân áo: 

- Phần nhỏ b ^t đ ầu từ đường EM trở ra đến giữa thân sau. 

- Phân lớn từ đường E 2 N đến giữa thân sau (như hình vẽ). 

- Ngoài đường EM và EịN chừa thêm 3cm đinh áo. 
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Áo sơ sinh tay raglan 

I - Ni mẫu 

(xem bài áo sơ sinh tay thường) 

II - Cách vẽ và cắt 
(ni mẫu từ 3 tháng -» 6 tháng 

A- THÂN SAU 

Từ biên vải đo vào 3cm đinh áo 
AAi = đinh áo = 3cm 
AB - dài áo ss 27cm 
BBi - lai áo = tùy thích - 2cm 
a. Vẽ vòng cổ: 

AE = vào cổ = 4cm 
AA 2 = hạ cổ = lcm 

Kẻ 2 đường chéo của hình này, gặp nhau tại điểm Ei 
Gọi Fi là điểm giữa của EiF. 

Vẽ vòng cố qua các điểm EFiA 2 . Kẻ thẳng ra tới biên vải. 
b. Vẽ vòng nách: 

AC = v 2 dài áo = 27/2cm = 13,5cm 
Từ c kẻ đường song song với biên vải 

CG = hạ nách = y 2 dài áo - l,50cm = 27cm/2 - l,5cm = 12cm 
Nôi GE. Chia GE làm 3 phần bằng nhau. Có điểm H và I. 

Gọi J là điểm giữa của IG 
HHj = lcm 
JJi - 0,5cm 

Vẽ vòng nách qua các điểm GehlIhE 

GD - đường sườn thân áo (liền với thân trước). 

B. THÂN TRƯỚC (liền với thân sau) 
ca = db = Vi dài áo = 27/2cm = 13,5cm 
ab = dài áo = dài áo thân sau = 27cm (vải gấp đôi) 
bbi = lai áo = tùy thích = 2cm 
a. Vẽ vòng cổ: 

ae = vào cổ = Vâ dài áo - 0,4cm = 27/5cm - 0,4cm = 5cm 
aa i = hạ cổ = vào cổ - 2cm = 5cm - 2cm = 3cm. 

Vẽ hình chừ nhật aefai 

Kẻ 2 đường chéo của hình này, gặp nhau tại ei 
Gọi fi là điểm giừa của fei 
Vẽ vòng cổ qua các điểm e^ai 



130 



b. Vẽ vòng nách: 

CG = hạ nách = hạ nách thân sau - 12cm 
Nối GE. Chia GE làm 3 phần bằng nhau. Có h và i 
Gọi j là điểm giữa của iG. 
jji = 0,5cm, hhi = lcm 
Vẽ vòng nách qua các điểm G ji i 

Cách cắt: 

- Vòng cổ, lai áo chừa 5 ly đường may. 

- Vòng nách chừa lcm đường may. 

c- TAY ÁO 

AB = dài tay = 25cm 

AC = ngang tay = 24cm (bằng 2 lần đường hạ nách thân áo vì vẽ tay áo mô 

banh ra) 

Vẽ hình chữ nhật ABCD 

BBị 38 DD l - lai tay = lai áo = 2cm 
E và p là điểm giữa của AC và BD 

AR = cs = hạ nách tay = hạ nách thân áo = 12cm 

Nối RS RM = SN = 2cm 

AG = CH = Vố ngang tay - 2cm = 24/2cm - 2cm = lOcm 
Nối GM và HN HHi = giảm 0,7cm -» cổ tay phía trước 
Nối GHi Ej = đài banh vai = 6cm 

lĩỵ - II 2 = rộng banh = l,5cm 

+ Vẽ vòng nách tay phía sau: 

MP = 1/3 MG 

Vẽ vòng nách qua các điểm RMPG, đánh cong tại M. 

+ Vẽ vòng nách qua các điểm phía trước: 

NQ = 1/3 NH 

Vẽ vòng nách qua các điểm SNQHi, đánh cong tại N. 

BB 2 = DD 2 = giảm cửa tay = 2,5cm 

Nối RB 2 , SD 2 
Cách cắt: 

. Vòng cổ tay chừa 5 ly dường may (xếp banh vai rồi mới cắt). 

- Lai tay chừa 5 ly đường may. 

- Vòng nách tay chừa lem đường may. 

- Cắt 2 tay áo đối xứng nhau. 

V-QUI TRÌNH MAY: 

1. Lên lai tay 2. Ráp dường sườn tay 

3. Ráp tay áo vào thân 4. Viền cổ áo. Cắt miếng nẹp cổ theo vòng cổ rồi mới 

viền (xem cách viền ồ bài viền cổ, viền tay) 

5. Lên lai áo 6. Kết nút 
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hạ nách fhân áo X 2cm 













Ảo vạt khách 

I - CÁCH ĐO: (Từ 1 tuổi trở lên) 

1. Bề dài : đo từ chân cố’ nhắm đến ngang cổ 

tay bớt 3cm. 

2. Vòng ngực: đo quanh vòng ngực chỗ lớn 

nhất + lOcm. 

3. Dài tay : đo từ sau ót đến mắt cá tay. 

4. Cửa tay : đo quanh cườm tay + 4cm. 

5. Nách : đo sát vòng nách + 4cm. 

6. Cổ’ : đo vừa sát vòng chân cổ + lcm. 


II - NI MÂU: (dưới 1 tuổi phải dựa theo ni mẫu) 



MI - NGUYÊN LIỆU (ni mẫu 3-6 tháng) 

1 khúc vải đà ngâm nước có cạnh 64cm X 66cm; 5 nút bóp; chỉ may 
IV - CẢCH VỀ (theo ni mẫu từ 3 — 6 tháng) 

Trước khi cắt, xếp vải làm tư, theo canh vải xuôi trước rồi ngang sau: 

A- THÂN SAU 

AB = bề dài = 30cm 
BB’ = lai áo = lem 
AI = hạ nách = ll,50cm 
AC = bề ngang = 30cm 
CC’ = lai tay 3T lem 
IJ = ngang ngực - 14,50cm 
B’D = IJ = 14,50cm 

B’D’ = thùng áo = B’D + 2cm = 14,50 + 2cm = 16,50cm 

C’Q = cửa tay = 9cm 

QQ’ giảm vào 0,50cm. Nối ƠQ\ 
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Nối Q’JD’ vẽ cong ở góc nách J. 

..... = z iảm lai = l,50cm 

Nối B D” -* lai áo. 

D”L - 8cm 

LL’ - 2cm 


dính nárh 


Từ L’ vẽ 1 đường LT //LD” và = LD”. 
Thân sau qua các điểm AC’Q’JLLTB’ 


rpi 3 i«AJN TRUƠC 

h I fl ể ống thân sau chĩ thêm các phần: 

* B'S = sa vạt = l,50cm 

Nối SD”T - lai áo. 

CỔ áo 


AO = hạ cổ = 7cm 
AN= vào cổ = 3,7cm 
Vẽ hình chừ nhật AOHN 
V là điểm giừa của HN 
N ' - VA 

°’ - VO 

NE - 1/2 NN' 

° ,R = 1/3 0’H 

Vòng cổ qua các điểm AEVRO 
Vạt khách 


OG = 5cm GF = lem. Nối OF. 

BM = 3cm MK = lOcm. 

KK' lem Nối MK’F. 

T- Sn ” 0 ” K “ “ * * ™ -» n.ch « cto 

im ‘âĩàĩg míiy tâ thín tn “‘ và ““ 14 “p ">il từ C'Q’LLT ,à cha. díu 

- Căt lai áo thân sau từ T đến R’ (9 , , 

- Cắt lai đo thin ĨưâctừTđếl s (2 !ĩì ch , ừa \ cm đường may ' 
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VI - QUY TRÌNH may 

1. Bẻ đường may dọc theo cạnh hò của vạt khách vào (FK’ và K’M), may hoăc 
thêu. 

2. Nối vạt khách vào Vè thân áo trước bên trái (đường OM của vạt khách vào 
OM của thân áo). 

3. May đinh giừa vạt áo bên phải của thân trước độ lcm. 

4. Viền cổ áo (viền tròn cả vòng cổ và đường OF của vạt khách). 

5. May cửa tay hoặc thêu. 

6. Nôi liền tay và nách áo, may lộn 1 đường độ 0,50cm đến đinh nách (đến L). 

7. Bẻ đinh nách và lên lai áo. 

8. Kêt nút bóp lên vạt khách và vạt trong của thân áo. 
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Ký hiệu 


Sơ sinh -» 3 tháng 




AB = bề dài 

Quần 



ab = bề cao 

Yếm 

ac = bề ngang 



3 tháng 
tháng 


27 

15 

l Á AB 
l Ạ ab + 


5 


30 

17 

Vfe AB 

Vè ab + 5 


II- NGUYÊN LIỆU 

- 1 khúc vải khổ 0,90m có chiều dài = 0,60m 

- Chỉ may. 

III- CÁCH VẼ 

A-YẾM 

ab = Vố AB = 15cm (ab = canh vải xéo gấp đôi) 
aa” = lcm 

aa* = 3cm Đánh cong a’a” -* cổ yếm. 

bb’ = V 2 ab + 5 = 12,50cm. 

Nốì a*b\ b’b” = 3cm 

Đánh cong a’b” ở giữa lỏm vào lcm -* sườn yếm. 

Đánh cong bb”. 

Cách cắt: Cắt 2 miếng yếm (nếu vải mỏng) 

đường a’a” chừa 0,70cm đường may 


















đường a’b” chừa 0,70cm đường may 
đường bb” chừa l,50cm đường may 

B- QUẦN 

AB = bề dài = 30cm (vải gấp đôi) 

AC = bề ngang = 17cm 
Vẽ hình chừ nhật ABDC. 

AA' = 2cm. Nối A'C. 
o là điểm giữa của AB. 

O’ là điểm giữa của CD. Nối 00’ 

0’F = 7cm. Vẽ V2 vòng tròn đường kính là 0’F. 

Nô'i FC (phía sau) 

DD* = 3cm. Nối D’0\ 

D’G = 0,5cm (giảm lai) 

Nối BG và 0’G 

CE = 2cm. Nô'i FE và EA’ (phía trước) 

xếp pli: 

Từ E đo vào 4cm bắt đầu xếp 1 pli sống rộng 2cm, pli kế cách pli đầu là 3cm. 

Ghí chú: Thân trước xếp pli, thân sau luồn thun hoặc dây lưng. 

Cách cắtĩ A’B là vải gấp đôi. 

Đường A’E và A'C chừa l,50cm đường may vòng 0’F không chừa đường 
may (viền tròn) những đường còn lại chừa đều lcm đường may. 

IV-QUI TRÌNH MAY: 

1. May dây yếm. 

2. Ráp 2 miếng vải yếm theo đường sườn yếm và cổ yếm, kết dây yếm tại đỉnh 
a\ lộn yếm ra bề mặt. 

3. Ráp đường đáy phía trước, may lộn độ 0,5cm. 

4. Nốì 2 ống quần bằng đường may lộn độ 0,5cm. 

5. Xêp các pli sống lại và may chặn 1 đường cho các pli được nằm yên. 

6. May bìa 2 đường đáy phía sau độ 0,50cm (nêu gặp biên vải không cần phải 
may). 

7. Lên lai quần. 

8. Viền tròn vòng đáy quần. 

9. Ráp yêm vào phía trước quần, đường giữa yếm phải ngay đường giữa chỗ vải 
gấp đôi của quần. 

10. Be lưng quân xuống và luồn thun hoặc kết đây lưng ở phía sau. 

Ghi chú: Nếu vải dày, chỉ cần cắt 1 lớp yếm, khi may thì bẻ bìa ở đường sườn yếm 
độ 0,50cm. Cổ yêm có thể may nẹp hoặc viền tròn. 
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Bao tay sơ sinh 


I — CÁCH VẼ: 

AB = llcra 
AD = 9cm 
AAj = l,20cm 
DDị = 0,80cm 
AE = 7,50cm = DP 
Từ E kẻ đường thẳng EF song song AD 
và EH * 1/3 EF. 

Gọi I là điểm giữa của EH. 

Từ I đo lên J = l,80cm. 

Gọi K là điểm giữa của HF. 

Từ K đo lên L = 3,50cm. 

Vẽ ngón cái : Nối EJ và JH. 

Tại điểm giừa EJ vẽ cong ra 0,50cm. 

Tại điểm giữa JH vẽ cong ra 0,20cm. 

Vẽ phần bàn tay còn lại: Nô'i HL và LF. Tại điểm giữa HL vẽ cong ra 0,70cm. 

Tại điểm giữa LF vẽ cong ra lem. 

Nối EAi, tại điểm giữa vẽ cong ra 0,20cm. 

Kẻ thẳng FDi 



Nối thẳng A : Di 

II - CÁCH CẮT: 

Cắt 4 miếng cho 2 bàn 
tay phải và trái. 

Khi cắt, cắt từng 2 miếng 
một, mặt phải úp vào nhau 
và chừa đều lem đường 

III-QUY TRÌNH MAY: 

1. Lấy 2 lớp, úp 2 mặt phải 
vào nhau, may ở mặt trái 
theo đường AiE. 

2. Rẽ đường vừa máy cho 
đường này không cộm, bẻ 
nẹp bìa theo đường DịAi 
độ 0,20 -* 0,30cm (bẻ vào 
mặt trái). 
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3. Cắt vải may nẹp có bề ngang độ 2cm bề dài = AD X 2 = 9cm = X - 18cm. 
May nẹp này ở mặt trái bao tay, đặt cách đường D 1 A 1 độ lem, bẻ nẹp còn 
lại độ lem và gâ'p nẹp cho cách đường MN 0,50m để dễ luồn dây (xem hình 
vẽ). 

4. May đây: dây dài 23cm có bảng độ 0,50cm. 

5. Luồn dây vào nẹp đã may. 

6. May vòng theo bàn tay: EJHLFM và ND! (chừa khoảng MN = lem lại để 
kéo đây ra mặt phải bao tay cho dề). 

7. Nhắp góc tại ngón cái H, lộn ra mặt phải, kéo dây ra mặt phải luôn (kết 
chặt tại góc M và N kẻo bị tuột lúc ta kéo dây bao tay ra. 

- Bao tay bên kia cũng may giống như vậy. 

8. Kết lại từng đôi cho giống nhau. 

Ghi chú: Nêu có thun nhỏ, ta có thể quấn thun vào suốt, may dài theo đường nẹp 
viền độ 2 đường may cho bao tay rút lại (không cần phải may nẹp và dây). 
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ÌOcm 


2. Cách vẽ: (3 tháng -* 6 tháng) 



A 



Mi4'ng đóp phlo trước (cát 2 miéng) 


c. May phần sau ót: Bẻ 2 mí vải vô trong 

d. Làm khuy, kết nút tại góc D và F. 

e. Kết dây ruban làm quai nón. 


3. Cách cắt: 

a. Nón: cắt 2 miếng, chừa đều chung 
quanh lcm đường may. 

b. Miếng dáp phía trước: Cắt 2 miếng, 
chừa đều chung quanh lcm đường may. 

QUY TRÌNH MAY: 

a. May miếng đáp: Đặt 2 bề mặt 2 
miếng đáp úp vào nhau, máy theo 
đường CACi (Ci là điểm đối xứng với 
điểm C). Lộn miếng đáp trở ra bề mặt. 

b. Ráp nón với miếng đáp : Đặt miếng 
đáp vào giữa 2 miếng nón, đường 
CDC! trùng với đường IAIị (Iị là điểm 
đối xứng với I). Bề mặt của 2 miếng 
nón úp vào miếng đáp, máy theo 
đường FG, GD, DI và IA. Phía bên kia 
cũng may như vậy. Phần sau ót chừa 
lại. Lộn miếng nón trở ra bề mặt. 

ề trái. Máy dằn lên 1 đường. 
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II - NÓN HAI MIẾNG: 

I. Bảng ni mẫu: 


KÝ HIÊU 

Sơ sinh 3 tháng 

3 tháng -► 6 tháng 


A.Hai miếng 2 bên: 

ĩ. Vẽ hình chữ nhật: 




Bề đài AB 

19 

20 

21 

Bề ngang AC 

18 

19 

20 

2 .Chính giữa đầu: 




BE 

0,5 

0,5 

0,5 

GH 

2 

2,5 

3 

3.Sau ót: 

AF 

6 

6 

6 

FI 

2 

2 

2 

u 

1 

1 

1 

JK 

VỐAB. 

Vì, AB 

Vố AB 

4.Trước mặt: 

EL 

14 

15 

16 

NL 

1 

1 

1 

5. Mép tai: 




DM 

9,5 

10 

10,5 

MO = OP 

1 

1 


RS 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

B. Miếng đáp phía 




trước 

AB 

11,5 



BC 

12,5 

13,5 

AE 

11,5 

12,5 

13,5 

FG 

5,5 

5,5 

5,5 

LL, 

1,5 

1,5 

1,5 

MM, 

1 

1 

1 

NNi 

1 

1 

1 


1 

1 

1 


2. Cách vẽ (3 tháng -♦ 6 tháng) 

* Chia cung EGC làm 3 khoảng bằng nhau. Ta có: EI s IJ s JC. 

* Lấy A làm tâm, quay 1 cung tròn bán kính 6cm. 


* kây I làm tâm, quay 1 cung tròn bán kính 4cm giao điểm 2 cung tâm A và I 

là K. 

* Từ K và J lần lượt quay 2 cung tròn bán kính 6cm và 3cm. Giao điểm 2 cung 

là Ki. Éj 

3. Cách cắt: 

a. Hai miếng 2 bên : cắt 4 miếng, chừa đều chung quanh lcm đường may. 

b. Mièng đáp phía trước : cắt 2 miếng, chừa đều chung quanh lcm đường may. 
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c OM ; b 


Hai miếng hai bôn (cúf 4 mténg) 


QUY TRÌNH MAY 

a ' ^. a L mÌỂng d í p , P J.‘. ía !. rước - Bật 2 bề miếng dáp úp vào nhau. May theo 
đường cong AK, KKi, KịC. Lộn miếng đáp trở ra bề mặt. 

b ' Jỉ- P < đường f tín! \ f tữa . đảu của 2 miếng 2 bên: Đ; H 2 bề mặt của 2 miếng 2 
bên úp vào nhao. May theo đường PHE. Rẽ dường may ra 2 bên. 

c ‘ R â p . 2 .? iến ,i 2 bẽpvà miểngđá P- Đặt miếng đáp phía trước vào giữa 2 miếng 2 

bê ;L! h ỗ u? ờng CE (miếng f. áp) ‘ rùng với đườn £ ne (miếng 2 bên), 2 bể mặt 
miẽng 2 bên úp vào trong. Máy dính 4 lớp với nhau theo đường NM, MP, PK, 

KJ. Phía bên kia cũng may như vậy. Lộn trở ra bề mặt. 

d. May dường sau ót: Bẻ 2 mí vải vô bề trái, máy 1 đường dằn lên. 

e. Làm khuy, kết nút 

f. Kết dây ruban . 

III - NÓN BA MIẾNG 
1. Bảng ni mẫu: 
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vài xốp đôi 


2. Cách vẽ (ni mẫu từ 3 tháng đến 6 tháng) 



B L Hai miếng 2 bôn M D 


<cÓt 4 miđng) 

Hai miếng 2 bên (cắt 4 miếng) 
CCi = 0,5cm 
MD = BL = l,2cm 
00 1 = 0,3cm 
GL đánh cong 0,5cm 



(cứt 2 miỗng) 


Q '0 ? 



o ‘3 CU05V V 


Miếng chính giữa (cắt 2 miếng) 

CCi = DDi = l,2cm 

CiJ và JD X đánh cong 0,3cm 

BB1 = 0,2cm 

Miếng đáp phía trước (cắt 2 miếng) 
EF = 6cm 
AF đánh cong lem. 

L Kiểu I: 

AE đánh cong 3cm tại IJ. 

2 Kiểu 2: 

EK = 6cm 

Kẻ FK lấy trung điểm 0. 

Đánh cong FK tại trung điểm OE. 
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3, Cách cắt: 

a. Miếng 2 bèn : cắt 4 miếng, chừa đều chung quanh lcm đường may. 

b. Miếng chinh giữa ; cắt 2 miếng, chừa dều chung quanh lcm đường may 

. đáp phía trước-. Cắt 2 miếng (kiểu 1), cắt 4 miếng (kiểu 2) chừa đếu 

chung quanh lcm đường may. 

QUY TRÌNH MAY: 


a. May miếng đáp phía trước : 

- Kiểu 1: Đặt 2 bề mặt miếng đáp úp vào nhau, máy theo đường AEA,. Lộn trd ra 

bề mặt. 

- Kiểu 2: Đặt 2 bề mặt miếng đáp úp vào nhau, máy đưởng AJKF, (Có 4 miếng nén 

may rời ra 2 lần). 

b. Ráp 2 miêng 2 bèn với miếng chính giữa : 

Đặt bê mặt 2 miếng 2 bên (CGL) úp với bề mặt miếng chính giữa (CiơDi). Máy 

dính lại với nhau (1 miếng chính giữa dính với 2 miếng hai bên). Có 2 miếng 
nôi lại như vậy. ' 

c. Ráp miếng đáp phía trước với miếng vừa ráp ở phần b: 

Đ .! t .. miêng tỉáP . (đường . FA '. giữa miếng trên ( P hía trước mặt)- Máy dính 4 lốp 

P i h ! a , trước mặt) và 2 1Ớ P ( P hần còn lại), chừa sau ót độ 3cm không may. Lọn ra 
bê mặt. 

d. May đường sau ót: 

Bẻ 2 mí vải vô bề trái. Máy 1 đường dằn lên. 

e. Kết dây ruban. 


Nón tai bèo 


Vòng đầu: 50cm + 2cm cử động 
Đỉnh đầu đến mép tai: 13cm (hoặc 
tính bằng 1/6 vòng đầu + 5 -* 6cm) 
I- PHẨN CHÓP NÓN: 

Mẩu số 1 (chóp trong) (xem hình 1) 
OI = 1/6 vòng đầu + 5cm (nếu vòng 
đầu dưới 50cm) 

= 1/6 vòng đầu + 6cm (nếu vòng 
đầu trên 50cm) 

AB = 1/6 vòng đầu 
IA = IB 

Vẽ tam giác cân AOB, 

E là điểm giữa của OA; c là điểm giữa của OB; EF = CD = l,20cm 
Đánh cong AFO và BDO. 

Cách cắt 

Cắt 6 miếng theo hình AFODB, chung quanh chừa đều lcm đường may. 

Mẩu sô' 2 (chóp ngoài) 

Vẽ giống như mẫu số 1 nhưng bề cao ngắn hơn. 

IIi =s 3,50cm (thay khoảng cách 3,50cm bằng 1 nẹp vải xéo hoặc thẳng). 

Cách cắt: 

Cắt 6 miếng theo hình GFODH (GIiH thẳng hàng), chung quanh chừa đều lcm 
đường may. 

Nẹp viền chân chóp ngoài (vải thẳng hoặc xéo) 

Cắt 1 miêng nẹp: bề rộng = 3,50cm; bề dài = vòng đầu + 4cm (để làm nơ) 

II - PHẨN VÀNH NÓN 

Mẫu sô' 3. OA = OB = 1/6 vòng đầu. 

Vẽ cung AB cách đều điểm O một khoảng = 1/6 vòng đầu 
AAi = BBi s: bề rộng vành nón (tùy thích) 

= trung bình 10 -* 12cm. 

Vẽ cung AịBi cách đều cung AB một khoảng bằng rộng vành nón. 

Miêng AAiBiB là Va vành nón (vành nón có thể cắt từng miếng Vi ráp lại hoậc cắt 
gấp tư theo đường AAi và BBi. 

Cách cắt : 

Cắt 2 lớp vải may vành nón và 1 miếng lót bằng vải cứng. 

Chừa đều lcm đường may. 
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QUY TRÌNH MAY: 

1. Ráp 6 miếng mẫu số 1 (chóp trong), máy ở bề trái, lật sang bề mặt may ép 
các đường ráp. 

2. Ráp 6 miếng mẫu số 2 (chóp ngoài) may ổr bề trái, lật sang bề mặt may ép các 
đường ráp. 

3. Ráp miếng viền vào chân chóp ngoài. 

4. May vành nón: 

Cho 2 bề mặt vải may vành úp vào nhau, miếng lót đặt lên trên may theo 
đường vòng AiBi, nhắp vải và lộn sang bề mặt may những đường vòng cách 
nhau 0,50cm -* 0,70cm. 

5. Ráp vành nón vào mẫu số 2 (chóp ngoài) theo đường vòng của miếng viền 2 
bề mặt úp vào nhau. 

6. Ráp mẫu sô" 1 (chóp trong) vào phần vừa may bề trái nằm ra ngoài, chừa 
khoảng độ lOcm không may để lộn ra bề mặt. 

7. Hoàn tất, may chặn 1 đường giữa phần trên nón và vành nón. 
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Nón kết bê trai 

Ni mẫu 

1. Số đo vòng đầu = 50cm + 2cm cử 
động. 

2. Đính dầu đến mép tai = 13cm (hoặc 
tính bằng 1/6 vòng đầu + 5 -*• 6cm). 

I - PHẦN CHÓP NÓN 
1. Chóp ngoài 

AB = 1/6 vòng đầu = (50 + 2): 6 = 
8,66cm 
IA = IB 

10 = khoảng cách từ đỉnh đầu đến 
mép tai = 13cm. 

Vẽ tam giác cân AOB 
E là điểm giữa của OA 

c là điểm giữa của OB 
EF = CD = lcm 
Đánh cong AFO và BDO. 

Cách cắt: Cắt 6 miếng theo hình AF0DB, chung quanh chừa đều lcm đường may. 

Riêng 1 miếng phía sau gáy, bề rộng AB cộng thêm l,50cm 2cm để 
luồn thun. 

2. Chóp trong: 

Cắt giông như chóp ngoài, củng cắt 6 miếng có chừa đường may. 

II -PHẦN VÀNH NÓN: Có 2 kiểu. 

Kiểu 1: AB - 1/6 vòng đầu - 8,66cm 

■ AAi = BB l = 1/8 vòng đầu = 6,50cm 
Ail = BiJ = 1/8 vòng đầu + lcm = 7,50cm 
Nối A X B -* M là điểm giừa 
Nối IBi -* E là điểm giữa 

MN = l,25cm -* đánh cong AiNB. 

EF = 2,50cm đánh cong IFBi. 

Vành nón qua các điểm AjNBBiFI. 

Ail là đường gấp đôi. 

Cách cấu Cắt chừa đều lcm đường may. 

Cắt 2 miếng vải may vành nón và 1 miếng lót bằng vải cứng hoặc bàng nhựa. 
Kiểu 2: AB = 1/6 vòng đầu = 8,66cm. 

AAi = BBi = 1/8 vòng đầu - 1 = 5,50cm. 
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vỏí xổ'p ứồi 


Ail = BjJ = 1/8 vòng đầu + 1 = 7,50cm. 

Nôi AiB M là điểm gíừa 

MN 5= l,25cm. Đánh cong AiNB. 

Nôi IBị -* B : c = l,50cm 

E là điểm giừa của IC. 

EF = 2,50cm 

Đánh cong IFCB. Vành nón qua các điểm A,BGFI - AiI là đường gấp đôi. 
Cách cắt: Giống kiểu 1. 

lỉl-QUY TRÌNH MAY; 

1. May 3 miếng nhỏ của chóp nón thành 1 miếng lớn. 

Ráp 2 miếng lớn lại với nhau, trùng nhau tại đỉnh nhọn của chóp. May ở bề trái. 

2. Lật sang bề mặt may ép các đường ráp. 

3. May chóp trong giông chóp ngoài. 

4. May vành nón - 2 bề mặt vải may vành úp vào nhau, đặt miếng lót lên trên, 
may theo đường vẽ bên bề trái chung quanh vành nón phía ngoài nhắp theo 
vành nón, lộn sang bề mặt và may ậhn quanh bìa vành non. 

5. Ráp vành nón vào chóp ngoài bên bề trái. 

6 ’ n áp , C ^ P tr ° ng v< ^ phan vừa may trên và ráp bên bề trái > chừa khoảng 8 - 
9cm không may để lộn ra bề mặt. 

7. May ép chân chóp nón theo đường vòng đầu (trừ phần vành nón). 

8. Hoàn tât, kêt 1 đoạn thun độ 5cm phía sau ót (nếu có thêm phần luồn thun). 
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Giày vải trẻ .em 



A- BOTTILLONS 

I .ĐẾ GIÀY 

1. Bảng ghi số đo đế giày (Bottillons Pantouffles) 


Sô" tháng 

Aa 

Bb 

Cc 

1 

10 

3,8 

3,6 

3 

11 

4 

3,8 

6 

12 

4,3 

4 

9 

12,5 

4,5 

4,2 

12 

13 

4,6 

4,4 

24 

14 

4,8 

4,5 


2. Vật liệu: Cho 1 dôi giày 

- 3 tấc vải 

- 8 tấc ruban bảng nhỏ 

- Chỉ thêu (nếu thích) 

3. Cách vẽ: Ni mẫu 1 tháng (đế giày) Aa = lũcm (canh vải thẳng). 

AOi = 1/5 Aa Oi là điểm giữa của Bb Bb = 3,80cm 

A0 2 = 2/5 Aa 0 2 “ Cc Cc = 3,60cm 

AOa = % Aa Oa “ Dd Dd = 4,60cm 

4. Cách cắt dế giày: 

- Khi cắt, chung quanh đế giày chừa đều 5 ly đường may, cắt 4 lớp vải cho 1 đôi 
(2 chiếc); nhớ gấp đường Aa lại cho đế giày được đều. 

H - bàng ghi số đo Của miếng trẽn BOTTILLONS: 

Số tháng Aa AB oc Õd oIẼ r Àf 


Aa 

AB 

oc 

OiD 

OịE 

12,5 

6,75 

7,25 

4,2 

3,4 

13,5 

7 

7,5 

4,4 

3,5 

14,5 

7,25 

7,75 

4,6 

3,6 

15,2 

7,5 

8 

4,7 

3,7 

16 

7,75 

8,25 

4,8 

3,8 

16,5 

8 

8,5 

5 

4 


1. Cách vẽ miếng trên Bottỉỉlons (ni mẫu 1 tháng) 

Aa = 12,50cm (canh vải thẳng) o là điểm giữa của Aa 
°°1 = OiOa = 0 2 a = 1/3 Oa BB Ì = 0,50cm 0 2 E = 3,40cm 

AB - 6,75 oc = 7,25 Af = lcm 

AAi = 0,30cm OiD = 4,20 II' = 0,30cm 

00’ = 0,20cm 
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Khi cắt ta chừa đều xung quanh miếng trên của Bottillons độ 5 ly đường may. 

- Cắt 8 lớp vải cho 1 dôi giày (2 chiếc) 

3. Cách ráp đế giày vào Bottỉllons. 

* Ráp đường AịBĩ 

- Gọi t là điểm giữa của cf. May bít từ t đến f. > , . 

- Ráp đe giày vao (a của dế trùng với f, A trùng với A,). cắt vải xéo, viển tròn 


xung quanh giày cho giày đứng lên. 

- Phần còn lại: tCBi thêu feston, may lộn hoặc văt 
chừa l,50cm đường thêu). 


tùy thích (nếu thêu feston 


* Đục lỗ dể luồn dãy ruban : ở khoảng ct ^ ^ ^_ A _ 

. Lỗ đầu tiên dưới điểm c dộ lem, đường kính lỗ này dọ 0,80cm - lcm. 
. LỖ cuối ngay điểm t, lỗ giữa ở giữa phần còn lại. 

- Luồn dây ruban vào. 


B - PANTOƯFFLES 


l. ĐẾ GIẦY: Giống Bottillons ^ 



1 

3 

6 

9 

12 

24 

Aa 

12,5 

13 

13,5 

14,6 


16 


ích vẽ míẽng tren ranioumcs. --- 

Aa = 12,50cm. A, là điểm giữa của Aa. BB 2 = 2/3 Aa. I là điểm giữa của B,B 2 

AB = 1/3 Aa + 1 n i - °> 50cm 

BBi I 0,50cm ac - 1/4 Aa ’ a0 = 1/3 ăBz 

Chú ý: B 2 C vải xếp dôi (vải xéo). 


2. Cách cắt: 

- B 2 C là đường vải gấp đôi. 

- Phần còn lạĩ chừa đều 5 ly đường may. 

- Cắt 4 miếng cho 1 dôi giày (2 chiếc) 

3. Cách ráp: J 

-Ráp dường ABi 

- Ráp đế giây vào, viền 

- B,B* thêu íeston, may lộn hoặc vắt tùy thích (nếu thêu feston thì B,B 2 chừa 
l,50cm) 

a. Ráp đường AB cửa miếng trên lại. 

b. May lộn ACDA. 

c. Ráp miếng dưới (dế giày vào). 

- Cặp vải xéo viền tròn xung quanh giày BKB. 

d. Làm khuy và kết nút (khuy giữa D, nút tại C). A 

-Chiếc còn lại làm khuy và kết nút như chiếc vừa rồi nhưng khi may lộn, chú ý 
phần lộn dây quai cho 2 chiếc này đối xứng nhau (có chiếc phải và chiếc trái). 
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lOcm 










Ảo blouson 



I - CÁCH ĐO: 

ĩ. Bề dài áo 

2. Ngang vai 

3. Dài tay 

4 . Cửa tay 

5. Vòng cổ 

6. Vòng ngực 

II-NI MẪU: 


đo từ chân cổ đến mông (ngắn dàỉ tùy ý) 

đo từ đầu vai trái sang đầu vai phải. 

đo từ đầu vai đến trên cùi chỏ khoảng 4cm 

đo dài tay tới đâu thì vòng thước dây do cửa tay ngang khoảng 

đó, chia đôi + l,5cm cử động. 

: đo vừa sát vòng chân cổ. 

: đo quanh vòng ngực. 


- Bề dài áo = 33cm 

- Ngang vai = 22cm 

- Dài tay = 8cm 

- Cửa tay = 8cm 

- Vòng cổ = 24cm 

- Vòng ngực = 46cm 

III-CÁCH TÍNH VÀI: 

- Khổ vải 0,90m : Chiều dài vải = chiều dài áo + 5cm lai áo và đường may + 1 

bề dài tay. 

- Vái khổ l,20cm: Chiều dài vải = chiều dài áo + 5cm lai áo và đường may. 
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ỈV - CÁCH VẼ VÀ CẮT: 


A- THÂN SAU: 

1. Xếp vải: Trước khi cắt, đặt 2 biên vải trùng nhau, bề trái ra ngoài. 

- Từ biên vải đo vào 3cm để làm dinh áo và lcm để gài nút. 

• Cổ áo để về phía tay phải, lai áo để về phía tay trái đường biên vải nằm về 
phía người cắt. 

- Từ đầu vải chừa xuống l,50cm để làm đường may. 

2. Cách vẽ: 

AA’ = 3cm đinh + lcm gài nút 

AB = dài áo = số đo dài áo + 2cm lai áo = 33cm + 2 = 35cm 
AI = hạ nách = Va số đo vòng ngực = 46/4cm = ll,50cm 
AC = ngang vai = Vố sô' đo ngang vai = 22/2cm = llcm 

a. Vẽ cổ áo: 

AE = vào cổ = 1/5 số đo vòng cổ = 24/5cm = 4,8cm 
AF = hạ cổ = lcm 

Vẽ vòng cổ từ E đến F (xem hướng dẫn cách vẽ ở bài Áo đầm có đường ráp ngang eo) 

b. Vẽ nách áoĩ 

CG = hạ vai = 1/10 số đo ngang vai = 22/1 Ocm = 2,20cm 
Nôi EG “♦ sườn vai 

IJ = ngang ngực = Va sô' đo vòng ngực + 2cm cử động = 46/4cm + 2 = 13,50cm 
Vẽ vòng nách từ J đến G (xem hướng dẫn ở bài Áo đầm trẻ em có đường ráp ngang eo) 

c. Vẽ sườn ảo: 

BBi = IJ = 13,50cm 

Nô'i BiJ -* sườn áo. Khoảng giữa sườn áo vẽ cong vào lcm. 

d. Vẽ lai áo: 

BB 2 = 2cm (lai áo) 

Từ B 2 kẻ một đường song song và cách đều BBị một khoảng cách - 2cm. 

3. Cách cắt: Trước khi cắt xếp đường đinh áo ĩại. 

- Đường vòng cổ và vòng nách chừa 0,70cm đường may 

- Đường sườn áo 1 

- Đường sườn vai j chừa l,50cm đường may 

- Lai áo cắt đứt l 


B. THÂN TRƯỚC: 

1. Cách xêp vải: xem lại bài áo đầm có đường ráp ngang eo. 

2. Cách vẽ: 

ab = bề dài = bề dài áo thên sau = 35cm 
bb 2 = 2cm sa vạt 

ai = hạ nách = hạ nách thân sau = ll,50cm 
ac = ngang vai = ngang vai thân sau = llcm 
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a. Vẽ CỔ áo: 

ae = Vào cổ = vào cổ thân sau = 4 , 80 cm 

af = hạ cổ ss vào cổ = 4,80cm _ 

Vẽ vòng cổ từ e đến f (xem hướng dẫn cách vẽ ở bài Áo đầm có đường ráp ngang eo 


b. Vẽ nách áo: 

cg = hạ vai = hạ vai thân sau = 2,20cm 


Nối eg -» sườn vai ^ . 

ij = ngang ngực = ngang ngực thân sau hoặc rộng hữn lcm - 

Vẽ vòng nách từ j đến g (xem lại bài Áo dẫm trẻ em có đường ráp 

c. Vẽ sườn áo: 


13,50cm 
ngang eo) 


d. 


bth - ij = 13,50cm 

Nối bij -* sườn áo, khoảng giữa vẽ cong vào lcm. 

Vẽ lai áo: Đánh cong bib 2 

Từ b kẻ một đường // và cách đều b 2 bi một khoảng bãng 2cm. 


3. Cách cắt: 

- Đường ab 2 là vải gấp đôi. 

- Phần còn lại chừa đường may giống như thân sau. 

c. TAY ÁO 


Xế ĩjtL vải do vào = 1/5 số đo vòng ngực + 5cm dún + 2cm dường may. xếp đôi 
vải lại mặt trái ra ngoài. 


2 Cách ve: 

AB = dài tay = số do dài tay + 2cm tay phùng = lOcm 

AC = ngang tay = 1/5 số do vòng ngực + 5cm dún = 46/5 + 5cm = w 20cm 

CD = hạ nách tay = 1/10 số do vòng ngực + 2cm = 46/10cm + 2cm - , cm 

AAi = 2cm. Nối AiD. 


a. sườn tay: _ _ 

BBi = cửa tay = số đo cửa tay + 5cm dun = 8cm + 5cm - 13cm 

Nối BiD sườn tay. 


b. Cửa tay: 

- N là điểm giữa BBi 

- Bi B 2 giảm sườn tay lcm. 

- Cửa tay qua các điểm BNB 2 

c. Vẽ vòng nách: 

Vòng nách phía trước 

- o là điểm giữa của AD. 

- Khoảng giữa OD đánh lõm vào 0,50cm. 

- Khoảng giữa OA đánh cong ra lcm. 

- Vòng nách phía trước qua các điểm DOA 
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Vòng nách phía sau 

- OOi đo xéo ra lcm 

- Vòng nách phía sau qua các điểm DOịAịA 

3. Cách cắt: 

- AB là vải gấp đôi 

- Vòng nách chừa 0,70cm đường may 

- Đường sườn tay chừa l,50cm đường may 

- Lai tay cắt đứt đường vẽ 

D. BÂU ÁO 

AB = Va số đo vòng cổ - 0,5cm = 24/4cm - 0,5 = 5,50cm 
AC = 2cm 

CD = bảng cổ = 4,50cm -» 5cm (lớn nhỏ tùy thích) = (vải gấp đôi) 

Nối CB. o là điểm giữa của CB. 00’ = 0,50cm 

- Đánh cong vòng cổ CƠB, từ B vẽ đường thẳng BX -L CB 
BN = CD — 0,50cm = 4cm 

Nối DN. T là điểm giữa của DN. TS = 0,50cm 

- R là điểm giữa của BN. RR! = lcm 

- Đánh cong bâu áo qua các điểm DSNRịB. 

Cách cắt 

- CD là đường vải gấp đôi. 

- Bâu áp chừa đếu 0,70cm đường may (bâu áo phải cắt 4 miếng). 

E. VẨI VIỂN TAY VÀ VIỂN cổ 

CU Vải viền tay: 

Cắt 2 miêng vải xéo có chiều dài = chiều dài bắp tay + 3cm đường may 

chiều ngang = 3cm 

b. Vải viên cổ: 

Cắt một miếng vải xéo có chiều dài = số đo vòng cổ + lcm, chiều ngang = 2cm. 

V. QUY TRÌNH MAY: 

1. Ráp sườn vai. 

2. Ráp sườn áo. 

3. Dún vòng nách tay và cửa tay. 

4. Viền cửa tay áo + ráp sườn tay áo 

5. Ráp tay áo vào thân. 

6 . Lên lai áo. 

7. May bâu áo. 

8 . Ráp bâu áo vào thân. 

9. Làm khuy + kết nút. 
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HƯỚNG DÂN MAY TAY Áo 


- Máy thưa quanh vòng nách cách bìa vải 0,50cm. 

- Máy thưa quanh bắp tay cách bìa vải 0,50cm. 

- Rút đường chỉ lại cho vừa vòng bắp tay và cặp miếng vải viền vào cửa tay cho 
bằng sô" đo. 

- Rút đường chỉ quanh vòng nách cho phồng ồ phần vai sao cho vòng nách tay = 
vòng nách thân áo. 

- Ráp sườn tay. 
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Slip - Quần phồng 

I - CÁCH ĐO: 

1. Bề dài quần = đo từ eo đến giữa đáy. 

2. Vòng eo = đo quanh bụng 

3. Vòng mông = đo quanh mông 

II - NI MẪU = 1 tuổi 

1. Bề dài quần = 19cm (1/2 vòng đáy) 

2. Vòng eo = 48cm 

3. Vòng mông = 48cm 
lỉl - CÁCH TÍNH VẢI: 

- Khổ vải 9 tấc = một bề dài quần kể cả 
lai, lưng và đường may nếu nô'i đáy. 

Nếu may đáy liền phổi mua vải gấp đôi 
nhưng may được 2 cái. 

IV-CÁCH VẼ: 

A. SLIP 

Cách xếp vải : Va mông + 2cm + lem may (phải ở trong, trái ở ngoài) gấp đôi bề dài 
vải lại. 

AB = bề dài quần = số đo = 19cm (vải gấp tư) 

AC = Va mông + lcm -* 2cm = 48/4cm + lcm = 13cm 
CF = Vi AB = 19/2cm = 9,50cm 
BE = 3cm 
GH = lcm (sau) 

HI = 2cm (trước. 

Phần thân sau cho chồm qua thân trước: 

Cơ = lcm. Nối ƠF ƠC” = FF' = ƠF 
Cách cắt: Chừa đều 0,50cm đường may xung quanh các đường vẽ. 

Cách ráp: 

1. Viền tròn hoặc viền dẹp theo phần của thân sau chồm qua thân trước và 
vòng qua ống quần. 

2. Cặp lưng quần. 

3. Luồn thun. 

4. Kết nút giả lên phần chồm qua thân trước. 
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B. QUẦN PHỒNG 

- Cách xếp vải : Va số đo vòng mông + 8cm luồn thun + lcm may (mặt phải vải ở 
trong, mặt trái vải ra ngoài) gấp đôi bề dài vải lại. Từ đầu vải đo 
xuống A’A chừa 2cm lưng. 

AB = Bề dài quần = số đo = 19cm (vải gấp tư) 

AC = Va số đo vòng mông + 8cm luồn thun =s 48/4cm + 8cm = 20cm 
CF = 2/3 AB = (19cm X 2): 3 = 12,60cm 
BE = 3cm 

GH = 2cm (phía sau) 

HI = lcm (phía trước). 


1/4 mông + (1—2cm)=13cm 




Cách cắt: 

- Ngoài ống quần chừa 0,50cm đường may (EHF, EIF). 

- Đường sườn quần chừa lem đường may. 

- Lưng quần cắt đứt đường vẽ. 

Cách ráp: 

1. Viền dẹp "ống quần và luồn thun vào ống. 

2. Ráp đường sườn quần. 

3. May lưng quần và luồn thun vòng eo. 
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Áo đầm liền thân 

I - CÁCH ĐO: 

1. Dài áo : Đo từ chân cổ phía sau đến trên 
đầu gôi từ 5cm lOcm 

2. Ngang vai: Đo từ đầu vai bên trái sang 
đầu vai bên phải. 

3. Vòng cổ: Đo vừa sát vòng quanh chân cổ 

4. Vòng ngực : Đo vừa sát quanh vòng ngực 
II- NI MẪU: 

1. Dài áo = 38cm 

2. Ngang vai - 24cm 

3. Vòng cổ = 24cm 

4. Vòng ngực = 48cm 
lỉl - CÁCH TÍNH VÀI: 

Khổ'vài 9 tấc: 1 bề dài áo kể cả lai áo và 
đường may 

IV - CÁCH VỀ VÀ CẮT: 

A. THÂN SAU (gài nút sau lưng) 

1. Cách xếp vải: Gấp 2 biên vải cho trùng nhau, mặt phải vải dể vào trong, mặt 
trái vải ra ngoài',' mép biên vải nằm về phía troríg người đứng cắt, đầu vải bên tay 
phải vẽ cổ áo, từ đầu vải bên tay phải đo xuống l,50cm để chừa đường may sườn vai. 

2. Cách vẽ: Từ biên vải đo vào 3cm đinh áo và lcm để gài nút. 

AB = bề dài áo = bằng số đo bề dài áo = 38cm 
BB1 = lai áo = 3cm 

AI = hạ nách = l A sô" đo vòng ngực = 48/4 = 12cm 
cu Vẽ vòng cổ: 

AC = vào cổ = 1/5 số đo vòng cổ = 24/5 = 4,80cm 
AD = hạ cổ = l,50cm 

Vẽ hình chữ nhặt ACED. Nối DC và gọi o là điểm giữa của DC. 

Nối OE, gọi T là điểm giữa của OE 
Vòng cể qua các điểm CTD 
b , Vẻ vồng nách: 

ACj = Vi ngang vai = 24/2cm s 12cm 

CxC 2 = hạ vai = 1/10 số đo ngang vai = 24/1 Ocm = 2,40cm 
IJ = ngang ngực ss V* vòng ngực + 3cm cử động = 48/4cm + 3 = 15cm. 

Kẻ C 2 H -L IJ. 

Gọi K là điểm giữa của HC 2 . Từ K đo xuống Ki bằng 5 ly. 

Nối KJ và gọi N là điểm giữa của KJ. Nối HN gọi V là điểm giữa của HN 
Vòng nách qua các điểm JVKiC 2 
Nốỉ cc 2 sườn vai. 
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c. Vẽ đường sườn áo: 

BB 2 = ngang mông - ngang ngực + 1/10 số đo vòng ngực 
= 15cm + 48/10 = 19,80cm 

- Nối B^. 

d. Vẽ lai áo: 

B 2 B 3 = giảm sườn = lcm. 

- Từ khoảng giữa BB 2 vẽ cong lai áo qua B 3 

- Từ Bỉ vẽ một đường cong cách đều đường cong BB3 một khoảng bằng khoảng 
rộng lai áo = 3cm. 

3. Cách cắt: 

- Gấp 3cm đinh áo lại, vòng cổ chừa 0,50cm đường may. 

* Đường sườn vai chừa l,50cm đường may. 

- Vòng nách chừa 0,50cm đường may. 

- Đường sườn áo chừa 2cm đường may. 

- Đường lai áo chừa 0,50cm đường may. 

B. THÂN tRƯỚC 

1. Cách xếp vải = Biên vải đo vào = thùng áo 

(Thùng áo = ngang ngực + 1/10 số đo vòng ngực) + 2cm đường may. 
Theo ni mẫu trên, ta xếp vải = 48/4cm + 3cm + 48/1 Ocm + 2cm = 21,80cm 
• Từ biên vải đo vào = 21,80cm, xếp đôi vải lại. 

- Mặt phải vải vào trong, mật trái vải ra phía ngoài. Đầu vải bên tay phải là cổ 
áo. Từ đầu vải bên tay phải đo vào l,50cm để làm đường may. 

2. Cách vẽ: 

AB ss bề dài áo (vải gấp đôi) 

= Thân sau + 2cm sa vạt =5 38cm + 2cm = 40cm 
BBj - lai áo = 3cm 

AI = hạ nách = Vị số đo vòng ngực = 48/4cm = 12cm 
ơ, Vẽ vòng cổ: 

AC = vào cổ = 1/5 sô" đo vòng cổ = 24/5cm = 4,80cm 

AD = hạ cổ = 1/5 số đo vòng cố + 0,50cm = 4,80cm + 0,50cm = 5,30cm 

- Vẽ hình chừ nhật ACED. 

. Nối DC -* gọi 0 là điểm giữa. 

- Nối OE ■+ OT = 1/3 OE. Vòng cổ qua các điểm CTD. 

6 . Vẽ vòng nách: 

ACl = Vố ngang vai = 24/2cm = 12cm 
C 1 C 2 = hạ vai = 1/10 số đo ngang vai = 24/1 Ocm = 2,40cm 
Nối cc* "* sườn vai. 

IJ = ngang ngực = Vi số đo vòng ngực + 3cm cử động - 48/4cm + 3cm = 15cm 
Kẻ C 2 H thẳng góc với IJ. 

Gọi K là điểm giữa của HC 2 . Từ K ta đo xuống Ki bằng lcm. 
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Nôi KJ và gọi N là điểm giữa KJ. Nối HN. 

Gọi R là điểm 1/3 của HN. Ta có = HR = 1/3 HN. 

Vòng nách qua các điểm JRKiC 2 

c. Vẽ đường sườn ảo: 

BB 2 = ngang mông = ngang ngực + 1/10 số đo vòng ngực 
= 15cm + 48/10cm = 19,80cm 

Nối B 2 J. 

d. Vẽ lai ảo: B 2 B 3 = giảm sườn 3cm. 

Từ khoảng giữa BB 2 vẽ cong lai áo qua B 3 

Từ B l ta vẽ một đường cong cách đều đường cong BB 3 một khoảng băng khoảng 
rộng lai áo = 3cm. 

3. Cách cắt: chừa đường may: giống thân sau. 

a. Cắt nẹp cổ sau và trước : xem bài Áo tay ráp cổ chữ Ư. 

b. Cât nẹp nach trước vă sau : Ráp sườn vai xong, banh vòng nách ra, vẽ và cắt 
theo vòng nách, (giống như cắt nẹp cổ). 

V - QUI TRÌNH MAY: 


1. Ráp sườn vai. 

2. May nẹp cổ sau và trước cho dính 
lại nhau, ráp nẹp cổ vào thân áo. 

3. Ráp nẹp của vòng nách vào nách áo. 


Vt ngang vai 

1/5« Ổ 



4. Ráp đường sườn của 2 thân áo. 

5. Lên lai áo. 

6 . Làm khuy và kết nút. 

Vi ngang vai 


1/5 cố 
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/ _ v 

Ao đâm có đường ráp ngang eo 



I - CÁCH ĐO: 

1. Bề dài chung: đo từ chân cổ sau đến trên đầu 

gối từ 5cm -* 8cm 

2. Bề dài thân trên: đo từ chân cổ sau đến eo. 

3. Ngang vai: đo từ đầu vai trái sang đầu vai phải. 

4. Vòng cổ: đo vừa sát quanh vòng chân cổ. 

5. Vòng ngực: đo vừa sát quanh vòng ngực. 

6 . Vòng eo: do vừa sát quanh vòng eo. 

II - NI MẪU: 


1. Bề đài chung 

= 38cm 

2. Bề dài thân trên 

- 18cm 

3. Ngang vai 

- 23cm 

4. Vòng cể 

= 24cm 

5. Vòng ngực 

= 46cm 

6 . Vòng eo 

= 46cm 


III-CÁCH TÍNH VẢI: 


• Vải khổ 0,90ĩn\ Bề dài vải - bề dài áo + lai + đường may. 


- Vải khổ l,40m: Bề dài vải = bề dài chung - bề dài thân trên + lai áo và đường may. 

IV-CÁCH VẼ VÀ CẮT: 


A- THÂN SAU 

Phần thân trên 

1. Xếp vải: 

Trước khi cắt, đặt 2 biên vải trùng nhau, bề trái ra ngoài. Từ biên vải chừa vào 
3cm để làm đinh áo và lem để gài nút. 

- CỔ áo nằm về phía tay phải, ngang eo nằm về phía tay trái. 

- Biên vải quay về phía người cắt. Đầu vải chừa xuống l,50cm để làm đường may. 

2, Cáeh vè: 

AA’ = 3cm đinh + lcm gài nút 
AB = bề đài thân trên = 18cm 
Kẻ 1 đường ngang làm đường dài áo thân trên. 

AL - hạ nách = V* số đo vòng ngực = 0,50cm = 46/4cm - 0,50cm = llcm 
Kẻ một đường ngang làm đường ngực. 

AC = Yz ngang vai = 23/2cm = ll,50cm 
a. Vẽ cô áo: AE ss vào cổ = 1/5 số đo vòng cổ = 24/5cm ss 4,80cm 
AF = hạ cổ - lcm EE]//AF 
Nối EF p là điểm giữa. 
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BẢNG NI MẦU 
Từ 1 - 13 tuổi 
[ Tuổi 

1 i 

Al 

04 - 


ÁOĐ 

ẦM 

TRỀ 

EM 

1-I- 




Bề dài chung 

Bề dài thân trên 
Ngang vai 

Vòng ngực 

Vòng eo 

Vòng cổ 

Dài tay 

Bắp tay 

11 

36 

17 

22 

45 

45 

23 

8 

15 

38 

18 

23 

46 

46 

24 

9 

15 

ot 

40 

19 

24 

48 

48 

25 

10 

16 

4t 

43 

20 

25 

50 

50 

25 

11 

16 

5t 

45 

22 

26 

52 

52 

26 

11,5 

17 

6t 

50 

24 

28 

54 

54 

28 

12 

18 

7t 

55 

26 

29 

56 

53 

28 

12 

18 

_8t_ 

60 

28 

30 

58 

52 

28 

12,5 

18 

9t 

65 

30 

31 

60 

56 

29 

12,5 

18 

ìot 

68 

31 

32 

62 

58 

29 

13 

19 

llt 

70 

32 

33 

64 

57 

29 

13 

19 

12t 

73 

33 

34 

68 

56 

30 

13 

19 

13t 

75 

34 

35 

70 

55 

30 

13 

19 

Nôi ElP Qlà điểm giữa. 
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Đánh cong vòng cổ qua EQF thẳng đến đường biên. 
b. Vẽ nách áo: 

XTlft GG = hạ vai = 1/10 số đo ngang vai = 23/10cm = 2,3cm 
Nôi EG sườn vai. 


“, n f ang " gực = số đo vòng ngực + 2cm cử động = 46/4cm + 2 = 
Kẻ đường thẳng GH J_ IJ. 

L là điểm giữa của HG. 

Nối JL ^ M là điểm giữa. 

Nôi HM -* N là điểm giừa 

LK = 0,5cm 

Vẽ vòng nách qua các điểm GKNJ. 


13,50cm 


c. Vẽ sườn áo: 


BB, - ngang eo = % số do vòng eo + lcm nhấn banh + 0,5cm cử động 

_ = 46/4cm + lem + 0,50cm = 13cm. 

Nôi BỉJ *+ sườn áo. 

d. Vẽ dường ngang eo: 

BịB 2 = 0,50cm giảm sườn, 
o là điểm giữa của BBi. 

Vẽ đường eo từ BO B 2 

e. Vẽ banh eo: 


° 0 ’;; h ‘ ềuca °. banh = 1/10 số đo vòng ngực = 46/10cm = 4,6c m 
lừ o đo qua mỗi bên 0,50cm để nhấn banh. 

Cách cắt: 

Trước khi cắt xếp đường đinh áo lại. 

- Đương co áo chừa 0,70cm đường may 

- Đường sườn áo ") 

■ Đường sườn vai 

- Đường eo J 

Vòng nách áo chừa 0,70cm đường may 


r chừa l,50cm đường may 
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B. THÂN TRƯỚC 


Phân thân trên 
1. Xêp vải: 

Bo a bi, vâi .»0 . « 1«; do viọ, :d«„e t 2m 
Gấp vải lại = 06/4cm + 2cm , 2cm = I5,50cm 

- CỒ áo nằm về phía tay phải. 

' ^ ờng ngang eo quay về phía tay trái. 

- Nếp gấp quay về phía người cất. 

- Trên đầu vải về phía tay phải chừa xuống l,50cm để làm **_ 

2. Cách vẽ: (vải gấp đôi) ỉàm đương “ay. 

ab = bề dài = bề dài thân sau + 0,50cm = I8cm + 0,50cm = 18 Sí u m 
^ * - h ? nách = hạ nách thân sau = llTm ' m 

Kẻ 1 đường ngang làm đường ngang ngực. 

„. ac = w vai = ngang vai thân sau = ll,50cm 
ơ. Vẽ cổ áo: 

ae = vào cể = vào cổ thân sau = 4,80cm 

ee^/ áf cổ ~ 1/5 số đ0 vùng cổ = 24/5c ™ = 4,80cm 

Nốị ef - p là điểm giữa của ef. 

Nối e,p - ei q = 2/3e lP 

Đánh cong vòng cô’ qua các điểm eqf. 

b. Vẽ nách áo: 

NA'; lí = . 1/10 SÔ đo ngang vai = 2,3cm 

Nôi eg - sườn vai. 

Ki = ngang n £ ưc thân sau = 13.50cm 

ạ-” 1 là điểm giữa của gh ■ 

Noị i - m là điểm giữa của jl. 

^f i ..^ hn = 1/3hm - ỉk = lem 

Vẽ vòng nách qua các điểm gknj. 

c. Vẽ sườn áo: 

bb, = ngang eo = ngang eo thân sau = 13cm 
Nôi bỳ “♦ sườn áo. 

d. Vẽ đường ngang eo: 

bib 2 = lcm (giảm sườn áo) 

Vẽđưàng ngang eo và vẽ banh eo giống thân sau. 

3. Cách cắt: 

Đường ab là vải gấp đô í. 

Tất cả đường còn lại đều chừa đường may giống thân sau. 
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c. NẸP CỔ 

Đặt thân áo lên vải định cắt nẹp cổ. Lây dấu các đường vòng cổ và sườn vai. 
Lấy thân áo ra. Từ đường vòng cổ trên nụếng vải cắt nẹp cổ đo bảng nẹp = 3cm 
cách đo đường vòng cổ. 

D. NẸP TAY 

Ráp đường sườn vai thân trước và thân sau lại. 

Lấy dấu vòng nách cả 2 thân lên vải định cắt nẹp tay, dựa theo đường dấu này để 
cắt nẹp tay có bảng = 3cm cách đều vòng nách. 

Phần thân dưới (của áo) 

Từ bia vải do vào = Vố sô đo vòng eo + lOcm dún + lcm đường may gấp đôi vải lại. 
AB = bề dài = bề dài chung - bề dài thân trên 
= 38 - 18 = 20cm 
BB’ = 5cm lai áo. 

AD - bề ngang = V 2 số đo vòng eo + lOcm dún 
= 46/2 + 10 = 33cm 
Vẽ hình chừ nhật AB’ CD. 

Cách cắt: AB’ vải gấp đôi. 

Lai áo cắt đứt. 

Các đường còn lại chừa đều lem đường may. 

IV. QUY TRÌNH MAY: 

1 . May banh eo. 8. Máy một đường thật thưa trên bề 

2. Ráp sườn vai áo. ngang của thân dưới, rút chun lại 

3. Ráp sườn vai của nẹp cổ. (hoặc xếp li) ráp thân dưới vào thân 

4. Ráp nẹp cổ vào thân áo. trên. 

5. Ráp nẹp tay vào nách áo. 9* Lên lai áo. 

6 . Ráp sườn áo. 10- Làm khuy và kết nút. 

7. Ráp đường sườn của thân dưới 
(đường CD). 
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i lem 



1/4 vồng ecM-lOcm nhún 












Áo đầm cổ vuông có cẩu vai và cầu ngực 

I - CÁCH ĐO: 

1. Dài áo: đo từ chân cổ sau xuống đầu gối 
trừ bớt 15cm. 

2. Ngang vai: đo thẳng từ đầu vai trái sang 
đầu vai phải. 

3. Vòng cổ: đo từ sát quanh vòng chân cổ. 

4. Vòng ngực: đo quanh nơi to nhất của ngực. 

5. Vòng eo: đo quanh vòng eo. 

II - NI MẪU: (2 tuổi) 

- Dài áo - 38cm 

- Ngang vai - 23cm 

- Vòng cổ = 24cm 

- Vòng ngực = 46cm 

III - CÁCH TÍNH VÀI: 

- Vải khổ 0,90m : mua 2 bề dài áo + 12cm - 

0,90m 

- Vải khổ ỉ,20cm : mua 1 bề dài áo + 6 cm = 

0,45m. 

IV - CÁCH VẼ VÀ CẮT: 

A- THÂN SAU 

1 . Cầu vai: gấp 2 biên vải vào nhau, mặt trái ra ngoài từ biên vải đo vào: 

A 2 Aj = 3cm đinh áo 
AiA = lcm gài nút 

AI = hạ nách = Vi số đo vòng ngực - 0,50 = 46/4 53 0,50 = llcm 

AC = Vi ngang vai = 23/2 38 ll,50cm 

CG = hạ vai = 1/10 số đo ngang vai = 23/1 Ocm = 2,3Ocm 

a. Vẽ cổ áo: 

AE - vào cổ =: 1/5 số do vòng cổ - 0,5Ocm = 24/5 - 0,5 = 4,30cm 
AF = hạ cổ 5 = 3cm. Nô'i EG -* sườn vai 
EEi = 3cm. Nối thẳng ExE 2 // AF. 

E 2 E 3 = lcm 

Nối cổ áo qua các điểm EiE 3 F. 

b. Vẽ nách áo: 

IJ = ngang ngực = Va số do vòng ngực + 2cm cử động = 46/4cm + 2 = 13,50cm 

Kẻ GH thẳng góc với IJ. L là điểm giữa của GH 

Nốì JL “♦ M là điểm giữa của JL 

Nối HM “» N là điểm giữa của HM LK = 0,50cm 

Vẽ vòng nách qua các điểm GKNJ. 
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Cách cắt : Cổ áo FE 3 Ei chừa 0,70cm đường may 

- Đường sườn vai EiG chừa l,ỗOm đường may 

- Vòng nách GKNJ chừa 0,70cm đường may 

- Đường ngang ngực IJ chừa l,50cm đường may. 

2. Thân áo: (phần thân dưới) 

Từ biên vải đo vào = đường ngang ngực IJ + 8cm xếp pli + 1/10 số đo vòng ngực + 

2 cm đường may 

= 13,5cm + 8cm + 46/10cm + 2cm = 28,10cm 
Gấp đôi vải lại. Bắt đầu vẽ: 

IB = (dài áo + 5cm lai) - số đo đoạn AI của thân trên 
= (38cm + 5cm) - llcm - 32cm 
BB’ = lai áo = 5cm 

IJ’ - IJ của cầu vai + 8cm xếp pli = 13,50cm + 8cm = 21,50cm 
BP//IJ 

BP = IJ’ + 1/10 số đo vòng ngực = 21,50 + 4,6 = 26,10cm 
Nối J’P -» đường sườn áo. PP’ = lcm = giảm^sườn áo 
o là điểm giữa BP. 

Vẽ lai áo BOP\ 

Từ B’ vẽ 1 đường cách đều đường BOP’ một đoạn = 5cm = lai áo. 

Cách cắt: 

- IB là vải gấp đôi. 

- Đường IJ’ chừa l,50cm đường may. 

- Đường J'P’ chừa l,50cm đường may. 

- Lai áo BP’ cắt đứt đường vẽ. 

B. THÂN TRƯỚC 

1. Cầu ngực: 

Từ biên vải đo vào = l A số đo vòng ngực + 2em cử động + 2cm đường may 
= 46/4cm + 2cm + 2cm = 15,50cm 
Gấp vải lại. Bắt đầu vẽ: 

ai = chiều dài thân trên = hạ nách thân sau 

= Ya sô do vòng ngực - 0,50cm = 46/4cm - 0,50 = llcm 
ac = V 2 ngang vai = 23/2 = ll,50cm 
cg - hạ vai = 1/10 số đo ngang vai = 23/10 ss 2,30cm 

a. Vẽ cổ áo: 

ae “ vào cổ = vào cổ thân sau = 1/5 sô đo vòng cổ — 0,5cm = 4,30cm 
af = hạ cổ = 1/5 sô' đo vòng cổ + 2cm = 24/5cm + 2cm = 6,80cm 
Nối eg ”* sườn vai 

eei = 3cm. Nối thẳng eie 2 e 2 e 3 = l,5cm 

Cổ áo qua các điểm eie 3 f 

b. Vẽ nách áo 

ij = ngang ngực = Va sô' đo vòng ngực + 2cm cử động = 46/4cm + 2cm = 13,50cm 
Kẻ gh thẳng góc với ij. I là điểm giữa của hg. 
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Nối jl “► m là điểm giữa của Ij 

Nối hm -* hn = 1/3 hm Ik = lem 

Vòng nách qua các điểm gknj ii 1 = 2cm 

iii 2 = fe 3 - Nối đường ngang ngực qua các điểm iii 2 iaj 

Cách cắt : 

- CỔ áo fe 3 ei chừa 0,70cm đường may. 

- Đường sườn vai e L g chừa l,50cm đường may. 

- Vòng nách gknj chừa 0,70cm đường may. 

- Đường ji 3 i 2 ii chừa l,50cm đường may. 

- Đường iif vải gấp đôi. 

2. Thân áo (phần thân dưới). 

Cách vẽ và cắt giông như thân sau chỉ thêm phần sa vạt bbi = lcm 

c. NẸP CỒ 

Cắt theo đường vòng cổ thân sau FE 3 E! một miếng nẹp cổ có bảng là 2,50cm. 

Ngoài đường vòng cổ FE 3 Ei và đường sườn vai cũng chừa đường may y như phần 
cầu vai của thân áo. 

Cũng áp dụng theo phương pháp trên để cắt miếng nẹp thân trước (hình 2) 


D. NẸP TAY 

Ráp đường sườn vai thân trước và thân sau lại và cũng dựa theo vòng nách áo 
để cắt miếng nẹp tay có bảng rộng 2,50cm. 


2.50cm c ' 



V - QUY TRÌNH MAY 

1. Lược các li tròn (plis creux) lại 
và ủi cho có nếp (đo II 2 = ÌỈ 2 = 

Bắt đầu từ điểm i 2 của thân trước 
và I 2 của thân sau đo vào 8cm để 
làm pli) 

2. Ráp đường cầu vai vào thân sau. 

3. Ráp đường cầu ngực vào thân trước. 


K 



4. Ráp miếng nẹp cổ của thân trước và 
thân sau vào nhau. 

5. May nẹp cổ vào thân áo. 

6. May nẹp tay vào thân áo. 

7. Ráp đường sườn thân áo. 

8. Lên lai áo. 

9. Làm khuy và đơm nút. 
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Quần short 

I - CÁCH ĐO: 

1. Dài quần: đo từ thắt lưng xuống mông 
(độ dài tùy thích). 

2. Vòng mông: đo vòng quanh chỗ nở nhất 
của mông. 

II - NI MẪU: 3 tuổi 

1. Dài quần = 20cm 

2. Vòng mông = 52cm 

III -CÁCH TÍNH VẢI: 

- Khổ vải 9 tấc: 1 dài quần kể cả lai + 

đường may. 

IV - CÁCH VỀ VÀ CẮT: 

A- THÂN TRƯỚC 

1. Xêp vải: Xếp 2 mép biên vải trùng nhau, 
mặt phải vào trong, trái ra ngoài. Biên vải 
quay về phía trong mình. 

- Đầu vải phía tay phải. 

- Biên vải đo vào l,50cm “♦ 2cnT| để làm 

- Đầu vải đo xuống lcm. ỵ đường may 

2. Cách vẽ: 

AB = dài quần = số đo = 20cm 
BBi = lai quần = 3cm 

AC 55 hạ đáy = H số đo vòng mông + 3cm cử động = 52/4cm + 3cm 55 16cm. 
a. Vẽ đáy quẩn: 

AAj = ngang eo = Va, số đo vòng mông + 2cm xếp li = 52/4cm + 2cm = 15cm 
CCi = ngang mông = Va số đo vòng mông + 3cm cử động + l,50cm 
= cửa quần = 52/4cm + 3cm + l,50cm 55 17,50cm 
C 1 C 2 = cửa quần = l,50cm 

Nốì AịC 2 và chia A 1 C 2 ra 3 đoạn bằng nhau. Ta có: C 2 E = 1/3 C 2 A| 

Nôi CiE -♦ p là điểm giữa. 

Nốì C 2 P -♦ Q là điểm giữa. 

Đáy quần thân trước qua các điểm: CiQEAi. 
ò. Vẽ đường chính trung: 

I là điểm giữa của CCi. Từ I kẻ một đường thẳng song song và cách đều AB, 
gặp đường lưng tại L và ông tại K. 
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c. Vẽ ống quầnỉ 

BD - rộng ống = rộng mông - 2cm = 17,50cm - 2cm = 15,50cm 
Nôi CiD -► đường sườn ống quần. 

Ong quần qua các điểm DKB. 

d. Vẽ lai quần: 

Từ Bì kẻ đường thẳng cách đều đường BD một khoảng bằng rộng lai = 3cm. 

3. Cách cắt: 

- Lưng quần : chừa lcm đường may. 

- Đường hông, đường ống và đường đáy chừa l,50cm đường may. 

B. THÂN SAU 

Căt thân trước xong, đặt thân này lên phần vải còn lại để vẽ thân sau, ghi dẫ 
các đường hông, ngang eo, ngang mông, lai quần xuống thân sau. 

AB = bề dài ss thân trước. 

AC = hạ đáy = dài hơn thân trước'lcm = 16cm + lcm = 17cm. 

1. Vẽ đáy quần: 

AAị = ngang eo = eo trước - 15cm 

CC 1 = ngang mông = ngang mông thân trước + 1/10 số đo vòng mông 
= 17,50cm + 52/1 Ocm = 22,70cm = 23cm 
CiC 2 = 1/10 số đo vòng mông = 52/10cm = 5,20cm 
Nốì và chia AiC 2 ra 3 đoạn bằng nhau. Ta có: C 2 E = 1/3 C 2 Ai. 

Nôi ECi p là điểm giữa. 

Nối C 2 P -* Q là điểm giừa. 

Đáy quần thân sau qua các điểm: CiQEAi. 

2. Vẽ Ống quần: Giống thân trước nhưng từ D đo xuống thêm lem để CD cùa thâi 
trước = CD thân sau. 

3. Vẽ lai quần: Giông thân trước. 

Cách cắt: Giống thân trước. 

c. TÚI QUẦN 

AB = bề dài = hạ đáy - lcm 5= 16cm - lcm = 15cm. 

AC = AL của thân trước (bằng đường chính trung). 

AE - 3cm 

DF = 1/3 AB = 15/3cm s 5cm 
Nối EF, khoảng giữa vè cong vào 2cm. 

D. NẸP LƯNG QUẦN 
AB = bề dài = vòng eo + 3cm 
Ad = bề ngang = 5cm. 
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V-QUY TRÌNH MAY: 

1. May túi quần. 

2. Ráp đường hông. 

3. Ráp ông quần. 

4. Ráp đáy quần. 


5. May li quần của thân trước, may nẹp 
lưng, kết thun vào thân sau và ráp 
miếng đáp lưng(miếng đáp nằm giữa 
2 li quần của thân trước). 

6. Lên lai quần. 


B, B 


1/4 mông+3cm=16cm 


bién vái 



túi quần 


X 

3 

5 

+ 

1 

Ố 

I 

0 

I 

3 


ló + 1 » 17cm 


c 











ẲU PHỤC NAM 


CHƯƠNG I: CÁC KIỂU Áo sơ MI 

Ao sơ mi tay ngắn, vai liền , bâu tenant 

(LÝ THUYẾT CĂN BẢN) 



IV - CÁCH VẼ VÀ CẮT: 


I - CACH ĐO: 

1. Dài áo = đo từ chân cổ sau xuống mônj 
khoảng ngang mắt cá tay. 

2. Ngang vai = từ đầu vai bên phải sanf 
đêu vai bên trái. 

3. Dài tay =: từ đầu vai đến trên cùi chỏ í 

5cm 

4. Vòng cổ = đo vừa sát vòng chân cổ. 

5. Vòng ngực = đo vừa sát quanh chỗ nỏ 
nhât của ngực. 

II-NI MẪU: 

1. Dài áo = 65 4. Vòng cố = 36 

2. Ngang vai = 40 5. Vòng ngực = 84 

3. Dài tay = 24 

III - CÁCH TÍNH VÀI: 

1. Vài khổ 0,90m = 2 dài áo + 1 dài 
tay (kể cả lai + đường may), 

2. Vải khổ l,20m = 1 dài áo + 1 dài tay 
(kê cả lai + đường may). 
3. Vải khổ l,50m = như khổ l,2m. 


7 VA '„ A- THẨN TRƯỚC 

1. Xêp vải: 

* °5 p , hai , biên vải trùng nhau mặt phải vào trong. 

* CÔ áo phía tay phải. 

* Lai áo phía tay trái. 

- Mép biên vải quay vào phía trong mình người cắt. 

Đấu vảị phía tay phải chừa vào l,50cm làm đường may. 
iên vải đo vào 4cm làm đinh áo và l,50cm làm đường gài nút. 
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2. Cách vẽ: 

AiA 2 - đinh áo = 4cm 

A 2 A = đường gài nút = l,50cm 

AB = bô dai = so đo dài áo + lai áo — 1/10 vòng cổ (vai chồm) 

= 65 + 3,60cm lai áo - 36/10 vai chồm = 65cm. 

BBx = sa vạt = 2cm 

AI = hạ nách = Ví số đo vòng ngực = 84/4 = 21cm. 

Từ I kẻ 1 đường làm đường ngang ngực. 
cu Vẽ cổ áo: 

AE = vào cổ = 1/5 số đo vòng cổ - 0,5cm = 36/5 - 0,5 = 6,7cm. 

AF = hạ cổ = 1/5 số đo vòng cổ - l,50cm = 36/5 - 1,5 = 5,70cm. 

Vẽ hình chữ nhật AEEiF. 

Nôi EF o là điểm giừa. 

Nối OEi - 00, = 1/3 OE, 

Vẽ cong vòng cổ qua các điểm EO,F thẳng ra đến đường gài nút, có điểm F, 

b. Vẽ nách ảo: 

AC = l A ngang vai - 0,50cm = 40/2 - 0,50cm = 19,50cm 
CG = hạ vai = 2/10 ngang vai - 1/10 vòng cổ (vai chồm) 

= 40/10 X 2 - 36/10 = 8 - 3,6 = 4,40cm 
Nôi EG -* sườn vai. 

IJ = ngang ngực = Vi số đo vòng ngực + 2 -> 3cm cử động - 84/4 + 3 = 24cm 
Kẻ GH thẳng góc với IJ. K là điểm giữa của GH 

Nồi KJ M là điểm giữa. 

Nối MH -* N là điểm giữa. 

KL = đo vào 0,50cm - vòng nách qua các điểm GLNJ. 

c. Vẽ sườn áo: IJ = BB 2 

Nối JB 2 , khoảng giữa vẽ cong vào lcm -* 2cm. 

d. Vẽ lai áo: 

Nối B!B 2 . Đường lai áo cách dều B^ một khoảng bằng rộng lai = 3,60cm. 
Cách cắt: 

Trước khi cắt, gấp 4cm đinh áo vào trong để khi cát không bị hụt. 

Cắt chừa đều lem đường may ở lai áo, sườn áo, sườn vai. 

Chừa 0,70cm ở đường vòng nách. 

Chừa 0,50cm ở vòng cổ. 

B. THÂN SAU 

Cắt thân trước xong đặt lên phần vải dể vẽ thân sau, ghi dấu các đường dài áo, 
hạ nách của thân trước xuống thân sau*. 
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Thân sau là vải gấp đôi 

!fl sau trùng : ới đường gài nút của thân trước. 
Bể rộng thân sau và thân trước bằng nhau. 

Đường sườn áo JB 2 của hai thân trùng nhau. 

Chỉ khác ở phần cổ áo và nách áo, cách vẽ như sau: 

Ba, = bề dài = số do dài áo + lai áo = 65 + 3,6.68,6cm 

= ! íhoảng vai chồm = 1/10 sô' đo vòng cổ = 3,60cm 

TT _~ đương hạ nách trừn ể với hạ nách thân trước 
cu Vẽ cổ áo: 


1 y ***" vào cổ “ 1/5 số đo vòng cổ = 36/5 = 7,20cm 
Vè hình chữ nhật a 2 e e! aj 

i là điểm giữa của aiei 

Nôi ie -» o là điểm giừa. 

Nôi Oei -+ Oj là điểm giừa. 

Vòng cổ qua các điểm eOiia! 

b. Vẽ nách áo: 


a 2 c - Vế ngang vai + 0,50cm = 40/2 + 0,5 = 20,50cm 
cg = hạ vai = ai a 2 = 1/10 vòng cổ = 3,60cm 
Nối eg sườn vai 


1! ® ífr ai _ thânt : ước - đ0 ra °' 5cm - lcm có điểm gl . 

! 0ng nách t , h ! n trước) đ0 ra °.60an - lcm có điê 
ong nách thân sau qua các điểm gginiJ. 

c. Vẽ sườn áo: 


Trùng với đường JB 2 của thân trước. 

d.Vẽ lai áo: 


Trùng với đường BB 2 của thân trước 
Cách cắt: 


(không có sa vạt). 


- Đường Bai là vải gấp đôi. 

■ ***** sườn vai ’ sườn ố °> lai áo chừa đều lem đường may. 

- Đường vòng nách chừa 0,70cm đường may. 

- Vòng cổ chừa 0,50cm. 


.... . c. TAY ÁO 

Xêp vải: 

TO »ép ri, do vâo . M v6„ 8 ngực * ta, miy 22tm 

<Jach vẽ: 

AB = bề dài = sế đo dài tay = 24cm 
BBj = lai tay = lai áo = 3,60cm 


n i 
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AC = ngang tay = v< số đo vòng ngực = 84/4 = 21cm 
CD as hạ nách tay = 1/10 sô" đo vòng ngực = 8,40cm 
Nối AD -*■ đường nách tay. 

BB 2 = cửa tay = ngang tay - 2 -* 3cm = 20 -2 = 18cm 
NỐI DB 2 -*■ suờn tay 

B 2 B 3 = giảm sườn tay = lcm 
Đánh cong BB 3 tại khoảng giữa của BB 2 

Từ Bi vẽ 1 đường cong cách đều đường BB 3 một khoảng bằng rộng lai tay. 

Nách tay có 2 đường = nách tay phía trước và phía sau. 

a. Nách tay phía trước.: 

Chia AD làm 2 phần = OA = OD 

* Khoảng giữa OA đánh cong ra lem. 

- Khoảng giữa OD vẽ lõm vào 0,50cm. 

Nách tay phía trước qua các điểm AOD. 

b . Nách tay phía sau: 

OOi = đo ra lem 
AA - 3cm 

Nách tay phía sau qua các điểm AA 1 O 1 D. 

Cách cắt: AB là đường gấp đôi. 

- Đường sườn tay chừa lem đường may. 

- Vòng nách tay chừa 0,70cm đường may. 

- Lai tay chừa thêm lem đường may (hoặc cắt sát). 

LƯU Ý: 

- Đường sưòn lai tay phải cắt xéo ra lem để khi gấp lai vào không bị hụt. 

- Cắt và chừa đường may theo vòng nách phía sau trước, sau đó sẽ giảm theo 
đường vòng nách phía trước (nhớ giảm 2 tay đôì nhau) 

D. TÚI ÁO 

Cách vẽ: 

AB = miệng túi = 14 số đo ngang vai + 0,5cm = 40/4 + 0,5 = 10,50cm 
AC = BD = bề sâu túi = miệng túi + 2cm = 10,5 + 2 = 12,50cm 
CDi = đáy túi = miệng túi + 0,5cm = 10,5 + 0,5 = llcm 
Nôi DiB. D 1 D 2 ss BBi = giảm xéo lên lem. 

Nối ABi và CD 2 

Vẽ cong đáy túi tại c và D 2 

Cách cắt: 

- Chung quanh túi chừa đều lem đường may. 

- Khi cắt miếng đáp túi nhớ bẻ xuống và cắt theo đường sườn túi để không bị 
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hụt (ĩĩìiêng đáp có thể đính liền với túi áo hoặc vải rời). 

LƯU Ý: 

Điểm A nằm về phía giữa áo. 

Điểm Bi nằm về phía nách áo. 

E. CẦU VAI (Dos áo) 

Đặt , thâ ” sau , lên P hần vải dể cắt cầu vai, in dấu các đường vòng cổ, sườn vai, 
vòng nách xuống cầu vai. 

AB = hạ cầu vai = 1/10 sô" đo vòng ngực = 8,40cm 

ĩ* 1 *™ đặt vải â f. yẻ : đườn ? ểấp đôi của cầu vai phải loe ra khỏi đường gấp 
đôi của thân áo sau 1 khoảng = BBx = 0,50cm (để khi mặc vào cầu vai không bi 
găng) & • 

Đường BiC của cầu vai nên để theo canh vải xuôi (chiều biên vải). 

Cách cắt: ABi là đường gấp đồi. 

- Vòng cổ, sườn vai, đường nách = cắt theo thân sau. 

' Đường BiC chừa lcm đường may (nếu là biên vải thì không chừa) . 

G. BÂU TENANT 

a. Chân bâu (phần dưới). 

AB = y 2 số đo vòng cổ = 36/2 = 18cm 
BC = phần gài nút = l,50cm 

AD = be cao chân bâu — 1/10 sô đo vòng cể - 3,60cm 
AD = BF = CE 
FD = BA 
EF = CB 

CG - lcm. Đánh cong G đến khoảng 1/3 của BA. 

EEi = 0,50cm 

Nối ExG. EiE 2 = 0,50cm - 0,70cm 

Đánh cong E 2 đến khoảng giữa của ED, gặp FB tại Fi. 

Tại E 2 có thể để vuông góc hoặc vẽ cong. 

Chân bâu qua các điểm AGE 2 FiD. 

AD là đường gấp đôi. 

b. Bâu Tenant (phần trên). 

DH * bề cao bâu áo = bề cao chân bâu + lcm = 3,6cm + 1 = 4,60cm 
FI s DH 
FD = IH 
FịF 2 = 0,50cm 

IK = 1.50cm (có thể tùy thích) - dộ xéo của bâu áo. 

Nối F 2 K và kéo dài ra tới L - F 2 L = DH + 4 - 5cm (cô thể tùy thích) 

= 4,60cm + 4 = 8,60cm 
Từ L đánh cong đến khoảng 1/3 của HI. 
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Bâu áo qua các điểm DF 2 LH 
DH là đường gấp đôi. 


Cách cắt: Vẽ lên giấy bìa cứng dùng làm mẫu rập, cắt 2 phần rời nhau = chân bâu 
và bâu áo. 

Bâu áo: cắt 2 lớp vải (cùng vải với thân áo), chừa đều chung quanh 0,70cm - lcm 
Cắt 1 miêng vải lót chỉ chừa đường may theo đường ráp với chân bâu (đường F 2 D). 

Chân bâu: cắt 2 lớp vải (cùng vải với thân áo), chừa đều chung quanh 0,7cm -* lcm 
đường may. 

Căt 1 miếng vải lót (vải keo) không chừa đường may chung quanh. 


IV-QUY TRÌNH MAY 

1. Ráp cầu vai vào thân áo. 

2. May lai tay. 

3. Ráp tay vào thân áo. 

4. May đường sườn thân áo và tay áo. 


5. Lên lai áo. 

6 . May túi áo. 

7. May bâu áo và ráp bâu vào thân. 

8 . Làm khuy - kết nút. 
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Lai áo 


2 


THÂN SAU 


vâi xép đôi 


né'p gốp đôi cua thân sã" 


Dài áo + /ai á 


đài áo + lai áo - 1/10 


THÂN TRƯỚC 


J* Đường núi áo 

Đưởng đỉnh áo 


Đưởng biôn vđi 


1/4 voj + 0.50crT> 



0 D, 
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1/4 ngực 



v<Si gốp đổi 












THực hành 


Ráp cầu vai: 

- Đặt 2 bề mặt của thân trước và thân sau úp vào nhau, thân trước để ở trên 

- Đặt bề mặt của cầu vai úp lên bề trái của thân trước, máy dính đường sườn 
vai của thân sau, thân trước và cầu vai lại theo đường vẽ. 

May túi áo: 

- Túi áo cách nếp gấp đinh áo 6cm, cách đường vai = V2 vòng cổ. 

- Canh chỉ thẳng của túi áo song song với đinh áo. 

- Đặt túi áo về phía bên tay trái. 

Làm khuy - kết nút: 

- Làm khuy bên trái, kết nút bên phải. 

- Nút đầu tiên cách chân bâu 14 vòng cổ = 36/4 = 8cm. 

- Nút cuôì cùng cách lai áo 1/5 vòng ngực = 84/5 = 16,8cm. 

- Ngay trên chân bâu làm 1 khuy. 

May bâu áo: (Xem bài áo tay ráp phụ nữ bâu tenant...) 


183 



A 

Ao sơ mi tay ngắn, vai liền, bâu danton 



Đánh cong vòng cổ tại góc p. 

Vòng cổ và ve áo qua các điểm EFF,IiI 2 
Cách cắt: 


- Cách đo, ni mẫu, ^ 
cách tính vải 


- Cách vẽ và cắt: Thân 
sau, tay áo, túi áo, 
cầu vai 


> 




Giông áo sơ 
mi cản bản 


I. THÂN TRƯỚC 

“ Vẽ giống như áo sơ mi, tay ngắn, vai 
liền, chỉ khác ờ vòng cổ và ve áo. 

1. Vẽ vòng cổ và ve áo: 

AE = vào cổ = 1/5 số đo vòng cổ bớt 0,50cm 
= 36/5cm - 0,50cm = 6,70cm 
AF = hạ cể = 1/5 số đo vòng cổ bớt 1,50cm 
= 36/5cm - l,50cm = 5,70cm 
Gọi p là điểm giữa của EEi 
Nối thẳng PF, từ F đo ra F l bằng 3cm - 
FFi = 3cm -» điểm nhọn ve áo 

11 là điểm kéo dài của I và li nằm trên 
đường đinh. 

1 2 là điểm kéo dài của ỈI và I 2 nằm trên 
đường biên vải. 

Nối FiIị và Iịl a 


Ngoài đường I 2 Ii, IjFi, FịE chừa đều 0,50cm đường may. 

Ngoài đường sườn vai, dường sườn áo, lai áo: cát chừa lcm đường may. 
Vòng nách chừa 0,70cm đường may. 

2. Vẽ miếng đáp ve áo: 


Đặt thân trước lên vải định cắt ve áo. 

Ghi dấu đường I l Fi, vòng cổ FiE và đường sườn vai EG - EV = 3 -* 4cm 
IiR = lcm RRi = 4cm + lcm = 5cm 

Nôi Ri V tại trung điểm vẽ cong vào 0,50cm. 

Ve áo qua các điểm RIiFiFEVR! 

Cách cắt: (cắt 2 miếng đáp ve, vải mỏng cắt thêm 2 miếng vải lót) 

Ngoài đường RIiFjFE chừa 0,50cm đường may như thân trước áo. 
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Đường EV chừa lcm may. 

Đường VRj chừa 0,5cm may. 

Đường RR } chừa 0,50cm may. 

II. BÂU Ấo 

AD = (vải gấp đôi) = vải ngang hoặc vải xéo = bảng cổ (tùy ý) = 9cm 
AB = Vỉ sô' đo vòng cổ = 36/2cm = 18cm 
Vẽ hình chữ nhật ABCD 
BBj s= l,5cm 
CCi =: 2cm nối BiCi 
= 0,5cm “♦ nối C 1 D 1 

Cách cắt: (cắt 2 miếng vải may bâu, và cũng cắt thêm 1 miếng vải lót) 

AD là đường vải gấp đôi. 

Ngoài đường AB„ BA, CA chừa lcm dường may, ABi là đưdng ráp vào thán 



s o-ỹ* 9/1 











QUY TRÌNH MAY: 


h ^ lđảt thân f au và thân trước ch ° 2 bề mặt thân áo úp vào 

Wt U ^ ?iL tr *uL ở Ì rên ’ í° bề mật eầu vai Ú P và0 bề trái thân trước máy 1 
lượt cả 3 lớp; thân sau + thân trước và cầu vai). 

2. May lai tay và ráp tay áo vào thân. 


3. Ráp đường sườn tay áo và đường sườn thân áo. 

4. May ve áo. 


5 - ™ằuỉ>lntt 0 nỵ k ráp bâu á0 và ° thân (xem cách may ở bài Áo ta y rá P Phụ nữ 

6. Lên lai áo. 


7. May túi áo (đáp túi) và ráp túi áo vào thân trước phía bên tay trái. 

8. Làm khuy và kết nút: 


Làm khuy bến tay trái. Khuy đầư tiên trên điểm I = 
cùng cách lai áo = 1/5 vòng ngực - lcm. 

Phần còn lại chia đều cho 3 khoảng hoặc 4 khoảng tùy 


lcm 2cm, khuy cuối 
theo áo dài hay ngắn. 
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Ao sơ mi vai rời , tay manchette 



1. Cầu vai rời: 


I. CÁCH ĐO: 

Giống như áo sơ mi căn bản chỉ khác ở 
phần tay. 

- Dài tay : đo từ đầu vai đến mắt cá tay + 

lcm -* 2cm 

- Cửa tay : chụm các ngón tay lại, đo quanh 

vòng bàn tay. 

II. NI MẪU: 


1. Dài áo 

= 65cm 

2. Ngang vai 

= 40cm 

3. Dài tay 

= 57cm 

4. Cửa tay 

= 24cm 

5. Vòng cổ 

= 36cm 

6. Vòng ngực 

= 84 cm 


III. CÁCH TÍNH VÀI: 

* Khổ vải hẹp (dưới ỉ,10m): mua 2 lần dài áo 
+ 1 lan dài tay (kể cả lai và đường may) 

- Khổ vải rộng (trên mua 1 lần dài áo 

+ 1 lần dài tay (kể cả laỉ và đường may). 

IV. CÁCH Vẽ VÀ CẮT: 

A. THÂN TRƯỚC 

Cách vẽ và cắt giông như áo sơ mi căn bản. 
B. THẤN SAU 


Gấp vải theo canh ngang bằng Vố số đo ngang vai + l,ỗOcm. Từ đầu vải phía 
tay phải đo vào l,5cm đường may có điểm aj. 

aje = vào cổ - 1/5 số đo vòng cổ = 36/5cm = 7,2cm 
aia = = 1/10 số đo vòng cổ = 36/10cm = 3,6cm 

Vẽ vòng cổ giống như áo sơ mi căn bản 

aiC - ngang vai = Vi số đo ngang vai + 0,5cm = 40/2cm + 0,5 =: 20,50cm 
cg = hạ vai = 1/10 số đo vòng cổ = 36/10cm - 3,6cm 
Nối eg -* sườn vai 

at = 1/10 số đo vòng ngực - 84/10cm = 8,4cm 
Từ t kẻ thẳng qua r 

rt = l /2 ngang vai - 20cm. Nối gr. 
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Cách cắt : (cắt 2 miếng) 

- Vòng cổ chừa 0,50cm đường may. 

- Những dường còn lại chừa lcm đường may. 

2. Thân dưới: 

Gấp vải theo canh xuôi bằng V\ số đo vòng ngực + 3cm cử động + lcm đường 

may. 

Từ đầu vải phía tay phải đo vô lcm đường may, có điểm t. 
tb = bề dài thân dưới (vải gấp đôi) 

= sô đo dài áo + 3cm lai - 1/10 số đo vòng ngực (đoạn at của cầu vai) 

= 65cm + 3cm - 84/10cm = 59,6cm 
bbi = ngang mông = K số đo vòng ngực + 3cm cử động 
= 84/4 cm + 3cm = 24cm 

Từ bi đo thẳng lên bằng đường sườn thân trước, có điểm j. 

Từ j vạch ngang 1 đường 

ij = ngang ngực = ngang mông = 24cm 
tr = V2 số đo ngang vai + 2cm xếp li % 40,2cm + 2cm = 22cm 
Từ j đo vào 3cm, có điểm j l# 

Từ j! đo lên 3cm, vẽ vòng nách thân dưới cong vào 0,5cm. 

Vị trí của li: 

rl = 1/10 số đo vòng ngực = 84/10cm = 8,4cm 
lm = 2cm II. 

Nếp gấp li hướng về phía nách áo. Hoặc có thể xếp 1 li ngay giữa sống áo, như vây 
rộng li sẽ gấp đôi (2cm X 2 = 4cm). 

Cách cắt: 

- Đường a 2 d, vòng nách, sườn thân chừa lcm đường may. 

- Lai áo chừa 0,50cm đường may. 

c. TAY MANCHETTE 

1. Tay áo: 

AB = dài tay = số đo dài tay = bề cao miếng đáp manchette (2/10 số đo vòng cổ) 

= 57cm - (36 X 2)/ 10 = 49,8cm 
BE = cửa tay = Vì số đo cửa tay + 2cm xếp li + lcm gài nứt 
= 24/2cm + 2cm + lcm = 15cm 

Ngang tay, vòng nách tay vẽ giống như tay ngắn áo sơ mi vai liền 
Đường sườn tay giảm vào lcm ở giữa, 

Cách cắt: 

Tất cả chừa lcm đường may. 

Chỗ xẻ manchette: F là trung điếm của BE. 


188 



FFj = bề dài chỗ xẻ (tùy thích) trung bình bằng bề cao miếng đáp manchette + 
2cm -* 3cm (chỗ xẻ đặt ở cửa tay phía sau). 

2. Miếng đáp manchette: 

AB - CD = bề cao = 2/10 sô' đo vòng cổ 

= (36cm X 2)/ 10 = 7,2cm 

AD = BC = canh vải xuôi = số đo cửa tay + 2cm cài nút 

= 24 cm + 2cm = 26cm. 

Cách cắt : (Xem bài Áo tay ráp phụ nữ tay manchette). 

D. BÂU TENANT 

Cách vẽ và cắt giông như áo sơ mi vai tiền tay ngắn bâu tenant. 

E. TÚI ÁO 


Giống như áo sơ mi vai liền. 

V- QUY TRÌNH MAY: 

1. Ráp cầu vai và thân dưới: Đặt thân dưới vào gỉữa 2 miếng cầu vai, 2 bề mặt 
cầu vai úp vào thân áo (nhớ xếp 2 li trước). Máy theo đường phấn vè. 

2. Ráp sườn vai: Vuốt 2 miếng cầu vai lên phía trên, có dạng thân sau như áo 
vai liền. Đặt bề trái thân trước úp với bề trái thân sau. Lật miếng cầu vai 
phía ngoài (ở bề mặt thân sau) cho bề mặt úp với bề mặt thân trước. 

Máy theo đường phân vè. Hai đường may ở sườn vai và cầu vai bên ngoài 
không nhìn thấy. 

3. May chỗ xẻ manchette: (xem hướng đẫn cách may ở phần phụ trang) 

4. Ráp tay vào thân áo. 

ỗ. Ráp sườn tay và sườn thân. 


6. May miếng manchette. 

7. Ráp miếng manchette vào tay. 

8. Lên lai áo. 


xem cách may bài Áo tay ráp phụ nữ 
tay manchette 


} 


9. May bâu áo. 

10. Ráp bâu áo và thân 

11. May nẹp túi. 

12. Ráp tùi áo vào thân. 

13. Làm khuy — kết nút. 


xem cách may bài Áo tay ráp phụ nừ bâu tenant 


1 xem bài Ảo sơ mi vai liền tay ngắn bâu 1*enant. 
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Ao pyjama 

I- CÁCH ĐO: 

1. Dài áo: đo từ xương ót xuống mông, nhắm 
ngang khoảng giữa cườm tay. 

2. Hạ eo: đo từ xương ót đến ngang thắt lưng. 

3. Ngang vai: đo từ đầu vai bên trái sang 
đầu vai bên phải + lcm -» 2cm. 

4. Dài tay: đo từ đầu vai đến phủ mắt cá tay 

5. Cửa tay: chụm các ngón tay lại, đo quanh 
cườm tay + 5cm cử động (cố thể tùy thích). 

6. Vòng cổ: đo vừa sát quanh vòng chân cổ. 

7. Vòng ngực: đo quanh chỗ nở nhất của 
ngực và vừa sát. 

II- NI MẪU: 

1. Dài áo = 67cm 

2. Hạ eo = 42cm 

3. Ngang vai = 40cm 

4. Dài tay = 57cm 

5. Cửa tay = 30cm 

6. Vòng cổ = 36cm 

, „ 7. Vòng ngực = 84cm. 

III- CÁCH TÍNH VÀI: 

1. Khổ vải hẹp (dưới l,10m) = 2 dài áo + 1 dài tay (kể cả lai và đường may). 

2. Khổ vải rộng (trên l.lOm) = 1 dài áo + 1 dài tay (kể cả lai và dường may). 

IV- CÁCH VẼ VÀ CẮT: 

A. THÂN SAU (vải gấp dôi) 

1. Xếp vải: 

Từ biên vái đo vào bằng Vi số đo vòng ngực + lcm đường may, gấp đôi vải lại, 
nếp gấp quay về phía người cắt, cổ áo về phía tay phải, lai áọ về phía tay trái 
Từ đầu vải phía tay phải đo vào lcm để làm đường may. 

2. Cách vẽ: 

AAi = hạ cổ = 2cm 

AiB = dài áo = bằng số đo = 67cm 

BBx = lai áo = tùy thích = 3cm 

Ail = hạ nách = Va số do vòng ngực = 84/4cm = 21cm 

AiO = hạ eo = sô' đo = 42cm. 
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cu Vẽ cổ áo: 

AE = vào cổ = 1/5 số đo vòng cổ = 36/5cm = 7,20cm 
AAi hạ cổ = 2cm 
Vẽ hình chữ nhật AEFAi 
Nôi EAi và Fi là điểm giữa của EAi 
Nối FFi và F 2 là điểm giữa của FFi 
Vòng cổ qua các điểm EF 2 A|. 

b. Vẽ nách áo: 

AC = ngang vai = V2 số đo ngang vai = 40/2cm = 20cm 
CG = hạ vai = 1/10 số đo ngang vai - 0,50cm 

* 40cm/10 - 0,5cm = 3,50cm. Nối GE - sườn vai 
IJ - ngang ngực = Va, số đó vòng ngực = 84/4cm = 21cm 
Kẻ GH thẳng góc với IJ 
Khoảng giữa GH đo vào 0,50cm, có điểm Hi 
Đánh cong vòng nách qua các điểm GHjj! 

c. Vẽ sườn áo: 

00 ! - ngang eo = ngang ngực - 2cm = 21cm - 2cm = 19cm. 

BB 2 = ngang mông = ngang ngực - lcm 5S 21cm - lcm = 20cm 
Nôi JOiB 2 đường sườn thân sau: 

d. Vẽ lai áo: 

Từ Bi vẽ 1 đường thẳng cách đều đường BB 2 một khoảng bằng rộng lai áo. 

3. Cách cắt: 

- Đường AB là vải gấp đôi. 

- Vòng cổ chừa 0,50em đường may. 

- Các đường còn lại chừa đều lcm đường may. 

B. THÂN TRƯỚC 

1. Xếp vải: 

Cắt thân sau xong, đặt lên phần vải để vè thân trước, ghi dấu các đường ngang 
vai, ngang ngực, ngang eo, ngang mông, dài áo xuống thân trước. 

2. Cách vẽ: 

Từ biên vải đo vào chừa 4cm đinh và l,50cm để gài nút (nhớ gấp 2 biên vải 
cho trùng nhau, bề trái ra ngoài). 

Aa = lem 

ab = dài trước = AB thân sau - lcm 

bbi - lai áo = lai sau 

bib 3 = sa vạt = 2cm 

ao = hạ eo = trùng vớỉ thân sau 


192 



a [ hạ nách - thâ P hơn h ạ nách thân sau 2cm - li = 2cm 
a- Vẽ cô áo và miếng đáp ve áo: 

ae = vào cổ = 1/5 số đo vòng cổ = 36/5cm = 7,20cm 

vX^±:*ĩ Ổ * 0VỜne cổ : hạ cổ sau = 36/4cm - 2cm = 7cm 
ẽ hình chữ nhật aeeif. Gọi e 2 là điểm giữa của eei. 

Nối e 2 f và từ f đo ra f x = 3cm 

của j và nằm trên đườn e đinh . i nằm trên đường nút). 

Ĩ IZT1 J vẽ và cất tương tự như lý thu ^ t4 ° « mi bâu Danton. 
o. Vẽ nách áo: 

ac = y 2 số đo ngang vai = 40/2cm = 20cm 
cg = hạ vai =: 1/10 số đo ngang vai + 0,50cm 

.._ = 40/10cm + O.SOcm = 4,50cm. Nối eg - sườn vai 

y - ngang ngực = Vt số đo vòng ngực + 8cm - lũcm cử động 
= 84/4 cm = 8cm = 29cm 
Kẻ gh thăng góc với ij. K là điểm giữa của gh. 

KKi = lcm jji = 2cm 

Chia đoạn jh ra 3 phần bằng nhau, 
hm = 1/3 hj 

Đánh cong vòng nách qua các điểm: gk, mj, 
e. Vẽ đường sườn áo: 

00 , = ngang eo = ngang ngực - 2cm' = 29cm - 2cm = 27cm 
bb 2 = ngang mông = ngang ngực + 2cm = 29 + 2cm = 31cm 

£££" *£% *ZÌF~ r “ z - - — - 

Nôi b 3 b 4 -* đường sa vạt. 

d. Vẽ lai áo: 

Đường lai áo sẽ cách đều đường b 3 b 4 = 3cm = rộng lai sau. 

e. Vẽ banh eo: 


or = lOcm - 12cm. Vẽ rs // oo, 
sn 25 y 2 sr - 2cm 

Nối mn, gặp đường ngang eo 00 ! tại t. 
tti = ttí = lcm 
mra i = mra 2 = 0,50cm 

Vẽ banh eo: m,t,n và m 2 t 2 n. 

3. Cách cắt: 

Vòng co chừa 0,50cm đường may. 

■ Các đườn ể còn lại chừa lcm đường may. 
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c- TAY ÁO 


AB = dài tay = sô' đo = 57cm 

AE = hạ nách tay = 1/10 sô' đo vòng ngực + lcm 

- 84/10cm + lcm = 9,40cm 
IF = 1/3 AE = 9,40/3cm = 3,13cm 

IF = 1/3 AE + lcm = 9,40/3 + lem = 4,13cm 
0 là điểm giữa của IB (ngang khuỷu tay) 

IL = 3cm, 002 = lem 
a. Miếng lớn: 

LC = ngang tay = Vị số đo vòng ngực + lem 
= 84/4cm + lem = 22cm 

Từ c vẽ 1 đường song song với AB. Ta có: IC //FCj // 0C 2 //BC, 

C 2 M - C 3 N - 2cm 

Nôi CiMN là đường sườn tay phía trước 

NBl = Va số đo cửa tay + lem = 30/2cm + lem = 16cm 
NNj = 0,5cm 

BiR = lem. Nối NjR -♦ cửa tay. 

Nối LOjR - đường sườn tay phía sau. 

Gọi G là điểm giữa của LC - GGj = AI. Nối LGi, ga 
T ại điểm giữa của LG t ta vè cong ra 0,50cm. 

Tại điêm giừa của GA ta vẽ cong ra lem. 

6 . Miếng nhỏ: 

CjK = MM] = NjN 2 = 2 em 

Nô'i KMiN 2 - đường sườn tay phía trước. GG 2 = IE 
Nối KG 2 và G 2 L. 

Tại điểm giữa của KG 2 ta vẽ lõm vào 0,50cm. 

Tại điểm giữa của G 2 L ta vẽ lõm vào lem. 

Cách cắt: 

" Gắt chừa đều lem đường may. 

theo nhỏf 2 miếng lđn ’ 2 miêng nhỏ đôì xứng nhau từng đôi (Wn 
Miếng đáp tay áo: 

AB = bề dài = sô' đo vòng cửa tay = 30cm 
AD = bề ngang phía lớn = 6 cm 
BC - bề ngang phía nhỏ = 3cm 
Nối DC, tại khoảng giữa ta vẽ cong vào 0,50cra 


theo lớn, nhỏ 
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Cách cắt: 

- Cắt chừa đều lem đường may. 

■ cắt 2 mảnh vải có 2 bề mặt úp vào nhau. 


D. TÚI Ấo 

a * Túi nhỏ (ở trên): 

AB = ngang miệng túi = 1/4 ngang vai + 0,50cm 

= 40/4cm + 0,50cm = 10,50cm 
AC s bê sâu túi = ngang miệng túi + 2cm 

- 10,5cm + 2cm = 12,50cm 
CD = ngang đáy túi = ngang miệng túi + 0,50cm 

= 10,50cm + 0,50cm =r llcm 

DD’ Si BB’ = lem 

Hai góc đáy túi có thể vẽ cong hoặc vạt cạnh tùy thích. 
Miêng đáp miệng túi: 

~ Phía to = Vố bề sâu túi 


* Phía nhỏ = 1/3 bề sâu túi. 

Đặt miệng túi: Ngang đường hạ nách và cách đường dinh áo từ 5 
" Túi n hỏ đặt bên tay trái của thân trước. 

- Khi cắt túi và miếng đáp túi phải chừa lem đường may. 

b. Túi lớn (ở dưới): 

AB = ngang miệng túi = 1/5 sô' đo vòng ngực - 2,50cm 

“ S4/5cm - 2,50cm = 14,30cm 
AC = bề sâu túi = ngang miệng túi + 2cm 

= 14,30cm + 2cm = 16,30cm 
cp« ngang đéy tói = ngang miệng túi + lem 

Ế1 • eií’ 15 Ị4,30cm + lem = 15,30cm 

y » ẸB* * lan 

ỵpmypHỉ đáy túi CÓ thể vỗ cong hoặc vạt cạnh. 

Miếng đáp miệng túi : 

• Phía to = Vi bề sâu túi. 

Phía nhỏ s 1/3 bề sau túi. 

Canh xuôi miếng đáp túi là bề ngang miệng túi. 

Sỉ cắt 2 túi áũ đối nhau và 2 đ ồ p túi cũng thế. 

uat chừa đễu chung quanh lem đường may. 

E. BÂU ÁO (BÂU DANTON) 

• Xem cách vẽ bấu áo ồ bài: Ấo sơ mi bâu ^anton. 


6cm. 
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V - QUY TRÌNH MAY: 

Ao pyjama gồm có các phần sau: 

- 2 thân trước 

- 1 thân sau (vải gấp đôi) 

- 2 mảnh lớn. ~1 , 

■ y cua tay áo 

- 2 mảnh nhỏ. J 

- 2 miếng đáp tay áo. 

- 1 túi nhỏ với 1 miếng đáp túi. 

- 2 túi lớn với 2 miếng đáp tui. 

- 2 miếng đáp ve áo. 

" 2 miêng vải may bâu và 1 miếng lót bâu. 

1. Trước hết may 2 banh ở hông do. 

2. May ve áo: Đặt bề mặt của ve áo úp vào bề mặt thân trước ngay vòng cổ và 
đường sườn vai. Máy từ điểm f - fi và xuống iị. Dùng kéo mũi nhọn nhấp ngay 
điểm f cách đường may độ 0,15cm. Lộn íniếng đáp ve áo vào bên trong, xếp đĩnh 
phía dưới áo thẳng lại và ủi cho ve áo thẳng. Bẻ mí vải phía trong phần ve áo vào 
bề trái áo, phía dưới bằng đinh áo. Máy khơi phần vải này cách mi vải bẻ vào 3 ly. 
Máy dính vào thân áo một khoảng ĨOcm từ, đường vai xuống. 

3. Ráp thân trước và thân sau lại theo đường sườn vai. 

4. May đường sườn thân áo. 

5. May bâu áo và ráp bâu áo vào thân : Đặt 2 miếng vải may bâu + 1 miếng lót 
vào nhau (miếng vải làm bề mặt để ở giữa. Máy chung quanh bâu áo, chừa đường ráp 
vào cổ áo lại không may. Lộn bâu áo cho bề mặt ra ngoài, bẻ bâu áo cho sát. Lược cho 
bâu áo dính vào^thân áo (đặt chính giữa bâu và chính giữa thân sau trùng nhau). Bâu 

^ cách P hần nh 9 n ve áo 1 khoảng 3cm. Mặt phải bâu áo úp vào bề trái thân áo. 
Máy lớp trên cua bâu áo cho đính vào thân áo. Miếng còn lại (lớp dưới của bâu áo) 
vắt vào cho dính với thân áo. (Có thể ráp bâu vào cùng lúc với ráp miếng đáp ve áo). 

6. May tay áo và ráp tay áo vào thân : Đặt bề trái cửa tay úp vào bề mặt miếng đáp. 

- Máy 1 đường cách mí vải lem. 

- Lộn miếng đáp tay ra bề mặt tay áo. 

- Gấp đường may vào trong và may cách nếp gấp 1 ly cho dính với tay áo. 

- May lộn đường sau cánh tay. 

- Máy 1 đường máy thưa ở vòng nách tay áo khoảng trên vai, rút chỉ đường 

máy , thưa này cho ná ' h tay áo hơi cỂm 4'- Lược tay áo vào thân áo, sao cho phần 
vải ở cánh tay hơi phồng lên. Máy đường nách tay. 

Cắt miếng vải xéo bề ngang 2,50cm, bề dài bằng vòng nách + 2cm, bọc đường 
may ở nách lại. (Nếu tay ráp vào thân áo vừa vận và đẹp thì khi cẩm áo lên thấy 
cánh tay hơi đưa về phía trước). 

7 Lên lai áo: ủi sát phần lai vào bề trái. Máy ở bề mặt cách bìa xếp lai ở bề 
trái 2 ly. 

8. May túi áo: May miếng đáp túi vào túi như may cửa tay áo. Tại góc tròn của 
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túi áo, máy 1 đường máy thưa cách dường vẽ góc túi 1 ly, kéo sợi chỉ đẽ rút chun góc 
túi lại. Bẻ và lược cho nằm sát theo đường vẽ túi. 

- Cách đặt túi trên: Miệng túi ngay trên đường hạ nách và cách đinh áo 

5cm -*■ 6cm. 

- Cách đặt túi dưới : + cách đường may lai áo 4cm. 

+ cách đường đinh áo 7cm -* 8cm. 

9. Làm khuy và kết nút áo: tương tự như áo sơ mi bâu danton. 


1/5 cổ A 


E 1/5 cổ A 




ngang ngực - 2cm 


Ngang ngực - lem 


hạ eo=$Ố đo hạ eo 




















Quần pyjama 



I. CÁCH ĐO: 

1. Dài quần : Từ ngang thắt lưng đến gót chân. 

2. Vòng mông: Đo vừa sát quanh chỗ nở nhất của mông. 

3. Ong quần : Tuỳ thích. 

II. NI MẪU: 

1. Dài quần : lOOcm 

2. Vòng mông: 88cm 

3. Ống quần: 30cm 

III. CÁCH TÍNH VẢI: 

1. Khổ vải 0,90m: 2 dài quần + lưng + đường may 

2. Khổ vải l,20m: Tùy thuộc vào số đo mông 

a. Mông dưới 80cm: 1 dài quần + lưng + đường may. 

b. Mông trên 80cm : 2 dài quần + lưng + đường may. 

3. Vải khổ l,50m: 1 đài quần + lưng + đường may. 

IV. CÁCH VẼ VÀ CẮT: 

A- THÂN THƯỚC 

1. Xêp vải: từ biên vải đo vào = Va số đo vòng mông + 
1/10 vòng mông + 2cm = 88/4 + 88/10 + 2cm = 32,80cm, 
gấp đôi vải lại, nếp gấp quay về phía người cắt, lưng quần 
phía tay phải, lai quần phía tay trái. Từ đầu vải phía tay 
phải chừa xuống 3cm để làm nẹp lưng quần. 


2. Cách vẽ: 

AjA = 3cm nẹp lưng 

AB = dài quần = số do = lOOcm 

AC = hạ đáy = Va vòng mông + 6cm =s 88/4 + 6 = 28cm 
cu Vẽ đáy quần: 

AI = ngang eo = Va vòng mông + 1/20 vòng mông 
88cm /4 + 88cm /20 = 22cm ■+ 4,40cm = 26,40cm 
CD = ngang mông = Va vòng mồng + 1/10 vòng mông 
88cm /4 + 88cm/10 S5 22 + 8,80 = 30,80cm 
Kẻ IDi thẳng góc với CD. DịO = 1/3 Dil 
Nối DO -* Oi là điểm giữa. 

Nối OiDi -* H là điểm giữa. 

Vòng đáy thân trước qua các điểm IOHD. 

6. Vẽ ông quần: 

BBi = rộng ống = số đo - lcm = 30cm - lcm = 29cm 
Nối DiBi. DiD 2 = 1/3 
Đánh cong D 2 D 
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B. THẮN SAU 

Liền với thân trước theo đường gấp đôi AB. 

а. Vẽ đáy quần: 

2cm = 26 ’ 40cm - = 24,40cm 

uu > - thấ P hơn hạ đáy thân trước 1 cm 

c,p = ngang mông sau = '4 vòng mông + 1/8 vòng mông + 2cm 

T „ .. , _ , = 88/4 + 88/8 + 2 = 22 + 11+2° 35cm 

Nôì IjO, đánh cong OP - vòng đáy thân sau. 

б. Vẽ ống quần: 

BiB 2 = 2cm _ - 

D 2 D 3 = 3cm - rP'- 'Ti 

Nôi B 2 D 3> đánh cong D 3 P I / 

Cách cắt: 1/ 

* AB là đường gấp đôi 1 

- Đường ống r _ 57 

- Đường đáy 1 chừa đều 1 ’ 50cm đường may °Ẳ 

* Dài quần = chừa lem dể cặp lai. 

* N ep iai: dài = số do vòng ông và rộng = 4cm. \ 

Chung quanh chừa đều l,50cm đường may \ 

* Nẹp lưng = liền hoặc rời \ 

* Nẹp liền = Từ A chừa thêm lên 3cm để \ 

làm nẹp bẻ xuống. „ I 

* rờ * = (Đường eo phía sau đo thêm I 

lên 2cm, I 1 I 2 = 2cm. Nôi I 2 A). 1 

Cắt một miếng vải thẳng: dài = vòng eo, 
rộng = 3cm ’ I 

Chung quanh chừa đều l,50cm đường may để cặp 

^°u V , Òng ,!° ! à b . ẻ XUÔng phía bề tr ái quần, may 
dính lại để luồn thun. 

* ,^ a qưan: Từ 0 đên I của vòng đáy thân 
trước chừa ra 3cm đường may để may cửa quần 
như quần âu (nếu thích) E 

V - QUY TRÌNH MAY: «r |£Lf_ 

TCặp lai quần bẻ ra bề mặt <— - 

2. Káp đường ống ốns quđn - lcrr 

3. Ráp đường đáy 

4. May cửa quần (nếu thích) 

5. May lưhg quần 

6. Luồn thun hoặc dây lưng. 


" I cq I CÓ 



ỏng qudn- lem 
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c,c 1/4 rnông+6tôcm 






Ảo 4 túi (Sport) 

I - CÁCH ĐO: 

1. Dài áo: đo từ xương ót xuống mông, nhắm 
ngang khoảng giữa cườm tay. 

2. Hạ eo: đo từ xương ót xuống tới ngang 
thắt lưng. 

3. Ngang vai: đo từ đầu vai bên trái sang 
đầu vai bên phải + lcm -* 2cm. 

4. Dài tay: đo từ đầu vai đến trên cùi chỏ 
5cm. 

5. Cửa tay: đo đài tay đến đâu thì vòng 
thước dây đo bắp tay ngang khoảng đó, 
cộng 5cm cử động. 

6. Vòng cổ: đo vừa sát quanh vòng chân cổ. 

7. Vòng ngực: đo vừa sát vòng ngực. 

II - NI MẪU: 

1. Dài áo = 65cm 5. Cửa tay ss 30cm 

2. Hạ eo = 42cm 6. Vòng cổ = 36cm 

3. Ngang vai = 40cm 7. Vòng ngực = 84cm 

4. Dài tay = 24cm 

III - CÁCH TÍNH VÀI: 

1. Khổ vải hẹp (dưới ĩ,20m) - 2 dài áo + 1 dài tay (kể cả lai và đường may). 

2. Khổ vải rộng (trẽn ĩ,20m ) = 1 đài áo + 1 dài tay (kể cả lai và đường may). 

IV - CÁCH VẼ VÀ CẮT: 

A. THÂN SAU 

1. Xếp vải: 

Gấp được biên vải bề mặt úp vào nhau, 2 đường biên trùng nhau. Biên vải nằm 
về phía người đứng cắt. Từ biên vải đo vào 3cm, vạch 1 đường song song với biên 
vải. Từ đầu vải phía tay phải đo vào 2cm chừa đường may. 

2. Cách vẽ: 

AAi = hạ cổ = 2cm 

A]B = dài áo = số đo = 65cm 

BBi = lai áo = tùy thích = 3cm 

AịI = hạ nách - Vị số đo vòng ngực = 84/4cm = 21cm 
Từ I vạch ngang 1 đường. 

AiO = hạ eo = số đo = 42cm. Từ o vạch ngang 1 đường. 
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a' Vẽ cổ áo: 

AE - vào cổ - 1/5 số đo vòng cổ = 36/5cm = 7,2cm 
AA = hạ cổ = 2cm. 

Vẽ hình chữ nhật AiFEA 

Vẽ 2 đường chéo hình này, gặp nhau tại điểm Fi 
F 2 là điểm giừa của FFị 
Vẽ vòng co qua các điểm EF 2 Aj. 
ò. Vẽ nách áo: 

AC = ngang vai « Vi số đo ngang vai 5S 40/2cm = 20cm 

CG = hạ vai = 1/10 số đo ngang vai - 0,5cm = 40/10cm - 0,5cm = 3,5cm. 

Nối EG -* sườn vai. 

IJ = ngang ngực = l Á số đo vòng ngực = 84/4cm = 21cm 
Từ G kẻ đường thẳng góc với IJ. 

Khoảng giữa GH đo vào 0,50cm, có điểm Hi 
Vẽ vòng nách qua các điểm GHìI. 

c. Vẽ sườn áo: 

OOi - ngang eo = ngang ngực - 2cm = 21cm - 2cm = 19cm 
BB 2 = ngang mông = ngang ngực - lcm = 21cm - lcm = 20cm 
Nối JOiB 2 “* đường sườn thân sau. 

d. vẻ lai áo: 

Từ Bi vê 1 đường thẳng cách đều đường BB 2 một khoảng bằng rộng lai áo. 

Trên đường hạ eo, từ o đo vô lcm, có điểm T. Từ T kẻ thẳng xuống lai áo. Từ 
T nối tđi A|. AiP = 2/3 đài sau. 

3. Cách cắt: 

- Vòng cổ chừa 5 ly đường may. 

- Sườn vai, sườn thân chừa ĩ,5cm đường may. 

- Vòng nách chừa lcm đường may. 

- Lai áo chừa 5 ly đường may. 

B. THÂN TRƯỚC 

1. Xếp vải: 

Gấp 2 biên vải bề mặt úp vào nhau. Từ biên vải đo vào 4cm đinh và l,50cm 
gài nút. 

Đặt thân sau đã cắt xong lên vải định cắt thân trước, ghi dấu nhừng đường 
ngang vai, hạ nách, hạ eo, dài áo. 

2. Cách vẽ: 

Aa 5= dài trước ngắn hơn dài sau = lcm 
ab = dài trước = AB thân sau - lcm 
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bbi = lai áo = lai áo thân sau 
bib 3 “ sa vạt - 2cm 

ai = hạ nách = thấp hơn hạ nách thân sau 2cm. li - 2cm 
ao = hạ eo = trùng với hạ eo thân sau 
cuVẽ cổ ảo và ve áo: 

ae s= vào cổ = 1/5 số đo vòng cổ - 36/5cm = 7,2cm 
af = hạ cổ - V* số âo vòng cổ - hạ cổ sau 
= 36/4cm - 2cm = 7cm 
Vẽ hình chữ nhật aeeif. 

Gọi e 2 là điểm giữa của eei. Nối e 2 f và từ f đo ra fi bằng 3cm. Nối fi ii (ii là 
điểm kéo dài của i và nằm trên đường đinh) đánh cong vòng cổ tại e 2 . 

Miếng đáp ve áo: xem cách cắt ở bài Áo sơ mi bâu Danton. 

6. Vẽ nách áo: 

ac = V 2 số đo ngang vai = 40/2cm = 20cm 

cg = hạ vai = 1/10 số đo ngang vai + 0,5cm = 40/10cm + 0,5cm = 4,5cm 
Nối eg -* sườn vai 

ij = ngang ngực = Vi số đo vòng ngực + 8cm lOcm cử động 
= 84/4cm + 8cm = 29cm 
j do thẳng lên, có điểm ji và jji = 2cm 
Kẻ gh thẳng góc với ij ih = ac 
k là điểm giữa của gh. kk! = lcm 
Chia hj làm 3 phần bằng nhau, hm = 1/3 hj 
Vẽ vòng nách qua các điểm jimkjg. 
c* Vẽ sườn áo: 

00 i = ngang eo = ngang ngực - 2cm = 29cm - 2cm = 27cm 
bb 2 = ngang mông = ngang ngực + 2cm = 29 + 2cm - 31cm 
Nối b 2 0 ]ji -» đường sườn thân trước 

Đo lại đường sườn áo của thân trước và thân sau bằng nhau (căn cứ theo đường sườn 
thân sau). 

Nối b 3 b 4 đường sa vạt. 

d. Vẽ lai ảo: 

Đường lai sẽ cách đều đường b 3 b 4 = 3cm, rộng lai sau. 

e. Vẽ banh eo: or - lOcm 12cm 

Vẽ rs song song với 00 ] 

Từ s đo vào n - V 2 rs - 2cm 
Nối mn, găp đường eo tại t. 

Từ t đo qua mỗi bên lcm (tti = tt 2 = lcm). 
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* ĨZ r: s !^ <—■—■ 0 , 5 « 

vẻ banh eo: m, tm và m 2 t 2 n 

3. Cách cắt; 

Chừa đường may như thân sau. 

* p , . ... c. TAY ÁO 

“ ” dài ta y - sô' đo = 24cm 

AE = hạ nách tay = 1/10 ã đo vòng ngực + lem 

Từ p v ,_ = 84cm/ 10 + lc m = 9,4cm 

lư E vạch ngang 1 đường. 

J ^ = 1/3 AE = 9,4cm/ 3 = 3,13cm 
1 ừ 1 vạ ch ngang 1 đường 

Từ p vaTh^ỉĩ^ t I cra = 9 ' W3 + lcm = 4,13cm 
Từ F vạch ngang 1 đường IL = 3cm 

Tay áo có 2 miếng: miếng lớn và miếng nhô. 

a. Miếng lớn: 

*> 0 r* - * - ■ -- * - - - 

MA-; n C Í"l F . C 2 M = 2cm 

Nối "* đường sườn tay p h ía tr ữZc. 

MB, = cửa tay = >A số đo cửa tay + lcm = 3fWn /9 , , __ 

_ MN = 0,5cm B,H = !cm 2 + lcm = 16cm 

Nối NR - cửa tay miếng lớn. 

^ỉ R ,teZ l ư ! n taysau (chun e 'ho cả 2 miếng). 

G là điểm giừa của LC. 

Từ G kẻ thẳng lên, có Gi 

Nối C 1 G 1 , đánh cong ở giữa lem. 

Nối LGĩ, đánh cong ở giữa 0,5cm. 

H Đ tr:i C : GlL: ■* Òng " á ^ h ta -v miếng lớn. 

b. Miếng nhỏ: 

°! K s MM [ = 2cm Nối KM, 

™ G ^ ằ thẳn s xuống, có điểm G 2 

s ĩ? 2 ’ , Uí0Ổng giữa vẽ lõm vào 0,50cm. 

Nôi G 2 L, khoảng giữa vẽ lõm vào lem. 

cĩ,7'2 ng KG L " g ẩch tay ™ iến g nhỏ. 
c ách cắt: 

- GỈ! Tl Ù l Ul T đường may chun e quanh. 
uat * ^ẩnh vải cho miếng- lổn 9 , 

g n ’ 2 mảnh vải cho tóếng nhỏ, và 2 mảnh 
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này phải cắt đối xứng nhau từng đôi một (lớn theo lớn, nhỏ theo nhỏ). 

D. BÂU DANTON 

Xem cách vẽ và cắt bâu áo ở bài Áo sơ mỉ danton. 

E. MIẾNG CẦU VAI 

Dùng thân sau đã cắt xong để vẽ cầu vai. Gấp vải theo canh ngang bằng Vi số 
đo ngang vai + lcm đường may. 

Đặt đường IAi trừng với đường vải gấp đôi. Ghi đấu những đường vòng cể, 
sườn vai, vòng nách. 

Từ điểm hạ cổ Ai đo xuống bằng 1/20 số đo vòng ngực, đó điểm A 2 . Từ A 2 vạch 
ngang 1 đường, gặp đường hạ nách tại Gị. A 2 đo xuống As ss 3cm 
Nối A 3 G 1 , khoảng giữa đánh cong lcm. 

Cách cắt: 

- Cắt chừa đường may theo như thân sau 

- Đường cong A 3 G 1 chừa lcm đường may. 

F. TÚI ÁO 

1. Túi nhỏ (ở trên); 

AB = ngang miệng túi = Va số đo ngang vai + 0,5cm 

= 40cm /4 + 0,5cm = 10,5cm 
AC = bề sâu túỉ = vải xuôi = ngang miệng túi + 2cm 

= 10,5cm + 2cm = 12,5cm 
CD = ngang đáy túi = ngang miệng túi + 0,5cm 

= 10,5cm + 0,5cm = llcm. 

Từ D đo lên lcm, có điểm Di. 

Từ B đo lên lem, có điểm Bị. Nối ABi, CDi. 

Hai góc đáy túi có thể vè cong hoặc vạt cạnh tùy thích. 

*Cất chừa đều lcm đường may chung quanh. 

Miếng đáp miệng túi : 

- Phía to = Vố bề sâu túi. 

- Phía nhỏ = 1/3 bề sâu túi. 

Đặt túi : miệng túi ngang đường hạ nách và cách đường đinh từ 5cm -» 6 cm. Đường 
thẳng canh chỉ AC phía đinh áo, bên xéo lên lcm hướng về phía nách áo. 

*Cắt chừa đều lem đường may. 

2. Túi lớn (ở dưới) 

AB = ngang miệng túi = 1/5 số do vồng ngực - 2,50cm 

= 84cm /5 - 2,50cm - 14,30cm 
AC = bề sâu túi - ngang miệng túi + 2 cm 
= 14,3cm + 2cm = 16,3cm 
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CD _ ngang đáy túi = ngang miệng túi + lem 

= 14,3cm + lem = 15,3cm 
Từ D đo lên lem, có điểm Di 

Từ B đo lên lem, có điểm Bi. Nối AB lt CDj 
Hai góc đáy túi có thể vẽ cong hoặc vạt cạnh. 

Miếng đáp miệng túi: 

“ Phía to = V 2 . bề sâu túi. 

- Phía nhỏ = 1/3 bề sâu túi. 

Canh xuôi miêng đáp túi là bề ngang túi. 

*Nhớ cdt hai túi áo đối nhau và hai miếng đáp túi củng thế. Cát chừa đều lem 
đường may. 

G. NẸP NGANG THẮT LƯNG 
AB = bề dài = canh vải xuôi = ngang eo thân sau = 38cm 
AC = bề ngang = 4cm 
Vẽ thành hình chữ nhật ABCD. 

* Cắt chừa cạnh AB, CD ĩ em đường may , cạnh AC, BD l,5cm đường may. 

H. MIẾNG ĐÁP TAY Áo 

AB = bề dài = số đo vòng cửa tay = 30cm 
AD = bề ngang phía lớn = 6cm 
BC - bề ngang phía nhỏ = 3cm 
Nối DC, khoảng giừa vẽ cong vào 5 ly. 

* Cắt chừa đều lem đường may. 

Cắt 2 mảnh vải có 2 bề mặt úp vào nhau. 

V- QUY TRlNH MAY: Áo 4 túi gồm có các phần sau: 

• 2 thân trước. 

- 2 thân sau. 

- 2 mảnh lởn. *ì 

- 2 mảnh nhô. J của áo 
-1 miếng cầu vai (vải dôi). 

• 2 miêng đáp tay áo (cắt đối xứng nhau). 

- 2 túi nhỏ với 2 miếng đáp túi. 

- 2 túi lớn với 2 miếng dổp túi. 

- 2 miếng đáp ve áo. 

• 2 miếng vải may bâu áo và 1 miếng lót bâu. 

- 2 nẹp ngang thắt lưng. 

Bắt đầu may: 

1. Trước hết lược và may 2 banh ồ hông áo 
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2. May ve áo: đặt bề mặt của miếng đáp ve áp úp vào bề mặt thân trước ngay 
vòng cổ và đường sườn vai. Máy từ điểm f - fi và xuống i 1# Dùng kéo mũi nhọn 
nhấp ngay điểm f cách đường may 0,15cm. Lộn miếng đáp ve áo vào bên trong, xếp 
đinh phía dưới áo thẳng lai và ủi cho ve áo thẳng. Bẻ mí vải phía dưới bằng đinh áo. 
Máy phần vải này cách mí vải bẻ vào 3 ly. Máy dính vào thân áo 1 khoảng lOcm từ 
đường vai xuống. 

3. Máy sóng áo thân sau từ Ai đến p. Xếp 2 mí vải về một phía. 

4. May nẹp thắt lưng ngay đường hạ eo, từ eo lên 2cm, xuống 2cm 

5. May miếng cầu vai vào thản sau. 

6. Ráp sườn vai thân trước và thân sau 

7. Ráp đường sườn thân ảo. 

8. May bâu áo và ráp bâu áo vào thân : Đặt hai miếng vải bâu và 1 miếng vải 
lót (miêng ỉàm bề mặt để ở giữa, vải lót để ồ ngoài). Máy chung quanh bâu áo, chừa 
phần ráp vào cổ áo lại. Lộn bâu áo cho bề mặt ra ngoài, bẻ bâu áo cho sát. Lược cho 
bâu áo dính vào thân sau (đặt chính giữa bâu/và chính giữa thân sau áo trùng nhau). 
Bâu áo phải cách phần nhọn ve áo 1 khoảng 3cm (ffi của thân áo). Mặt phải bâu áo 
úp vào bề trái thân áo. Máy lớp trên của bâu áo cho dính vào thân áo. Miếng còn lại 
(lớp dưới của bâu áo) vảt vào cho dính với thân áo (có thể ráp bâu vào cùng lúc với 
ráp miếng đáp ve). 

9. Tay áo và ráp tay áo vào thân : May ép đường trước cánh tay, đường may ép 
miếng lổn bẻ qua miếng nhỏ cho 2 mảnh lớn nhỏ liền nhau. 

Cặp miếng đáp tay vào. Đặt bề trái cửa tay úp vào bề mặt miếng đáp. Máy 1 
đường cách mí vải lcm. Lộn miếng đáp tay ra bề mặt tay áo. Máy cách bìa 1 ly sau 
khi đã bẻ bìa vào trong bề mặt tay áo. May lộn đường sau cánh tay. Máy đường thừa 
ở vòng nách tay áo khoảng trên vai, rút chỉ đường máy thưa này cho nách tay áo hơi 
cầm lại. Lược tay áo vào thân, sao cho phần vải ở cánh tay hơi phồng lên (điểm Gl 
ngay đường sườn ráp sườn vai). Máy đường nách tay. 

10. Lên lai áo: ủi sát phần lai vào bề trái. May ở bề mặt cách mép lai ở bề 
trái 2 ly. 

11. May túi áo: may miếng đáp túi vào tui như may cửa tay áo. Tại góc tròn 
của túi áo, máy một đường máy thưa cách đường vẽ góc túi 1 ly, kéo sợi chỉ để góc 
chụm góc túi lại. Bẻ và lược cho nằm sát theo đường vẽ túi. 

* Cách đặt tủi trên: tương tự như áo sơ mi 

* Cách đặt túi dưới: - Cách lai áo 4cm 

■ Cách đường dinh áo 7cm 8cm 

12. Làm khuy và kết nứt : tương tự nhưẤo 8Ơ mi báu éanton. 
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Quần âu nam có li lưng liền 



2. Cách vẽ: 

AiA - lưng quần = 4cm 

AB - dài quần = sô' đo = lOOcm 


I - CÁCH ĐO: 

1. Hạ gô'i: từ eo đến ngang đầu gô'i 

2. Dài quần: đo từ eo đến mắt cá 
chân (có thể dài hơn tùy thích). 

3. Vòng eo: đo vừa sát quanh vòng eo 

4. Vòng mông: đo quanh chỗ nở nhất 
của mông. 

5. Ống quần: tuỳ thích 
II-NI MẪU: 

1. Hạ gối = 53cm 

2. Dài quần 5= lOOcm 

3. Vòng eo - 74cm 

4. Vòng mông = 88cm 

5. Õng quần = 26cm 
m - CÁCH TÍNH VẢI 

1. Vải khô 0,90m = 2 lần dài quần (kể cả 

lưng + lai) 

2. Vải khổ l,20tn = 1 dài quần kể cả lưng 

và lai + 0,50cm. 

3. Vải khô ỉ,5ồm = 1 dài quần kể cả lưng 

+ lai 

IV - CÁCH VẼ VÀ CẮT: 

A. THẢN TRƯỚC 

l.xếp vải: Xếp hai mép biên vải trùng 
nhau, mặt phải vào trong, trái ra 
ngoài. 

- biên vải quay vào phía trong người cắt. 

- đầu vảỉ phía tay phải. 

■ biên vồi đo vào l,50cm 1 để làm dường 

- đầu vải đo xuống lcm 1 may 


BBi = lai quần = tùy thích, trung bình 5cm 
AC = hạ đáy = Va số đo vòng mông = 88/4 = 22cm 
(Nếu muôn mặc rộng thì + lcm) 

AD = hạ gối = số đo = 53cm 
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oặc tính như sau: đặt đầu thước dây ở giữa đường hạ đáy AC xuống đến dài quần, 
ia đôi, vạch ngang 1 đường là đường hạ gối). 

Vẽ lưng quẩn: 

AI = giảm vào lem — đánh cong CI tại khoảng giữa của AC 
IJ = ngang eo = Va vòng eo + 4cm xếp li (nếu thích mặc có li) 

= 74/4 + 4 “ 22,50cm 

’ếp li quần : ngang đường chính trung đo qua phía hông 4cm và máy 1 li sống dài 
- 5cm (may qua khỏi đường eo 0,50cm), nếp gấp quay về phía hông quần). 

Vẽ đáy quần: 1 

íy quần phía bên trải: 

CF = ngang mông = Va số đo vòng mông + 1/16 mông 
= 88/4 + 88/16 = 27,50cm. 

FG = cửa quần = 2,50cm 
ối GJ, chia 3 khoảng bằng nhau -+ GP = 1/3 GJ 
ánh cong PF, đáy quần qua các điểm JPF. 

áy quần phía bẽn phải: Vì có miếng đáp cửa quần (Baguette) nên có vài điểm khác. 
Bên trái = Ff = giảm cửa quần = l,50cm 
Gg = đo vào l,50cm. 

Nối gj, chia 3 — gp = 1/3 gj — đánh cong pf- đáy quần qua các điểm Jpf. 

Vẽ đường chính trung = chia đôi khoảng ngang mông CG có điểm o. 

Từ o vẽ đường thẳng song song với đường biên vải, gặp dài quần tại M, gặp 
ường hạ gối tại N và gặp đường ngang eo tại H. 

- Đường HONM là đường chính trung. 

.Vẽ dường sườn ống quần: 

MMi as MM 2 = V 2 số đo ông quần - 1 = 26/2 - 1 = 12cm. 

NNi = NN 2 = Vi ngang gốì = Vì. ngang mông - lem -* 2cm 

= 27/2 - 1 = 12,50cm 

ĩốỉ NiC và N 2 F (khoảng giữa NiC để thẳng hoặc đánh cong vào 0,50cm, khoảng 
iữa N 2 F đánh cong vào lcm). 
ĩối Ni Mi và N 2 M 2 . 

m quần : từ Bỉ vẽ một dường thẳng cách đều Mị M 2 một khoảng bằng rộng lai. 

(- Đường ông bên trái qua các điểm F N 2 M 2 . 

- Đường Ống bên phải qua các điểm f N 2 M 2 ) 

'ách cắt: 

- Lưng quần chừa lcm đường may. 

• Lai quần cắt sát. 

- Đường hông, dường ống chừa 2cm. 

- Đường đáy = từ dưới đáy chừa lcm lên đến lưng chừa l,50cm. 
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B. THẮN SAU 

n ^1* ttl r Ì ớ L X : n . g í!ạ l lỄnphần vải để vẽ thân sau - Khi dấu các đường hô, 
c xuống vâì gang s ' ạ e ’ lai quần và ghi các điể ™ M 2 , gối N 2) mong F 

= lưng quần = 4cm (chừa lcm đường may ở đầu vải) 

= hạ <tóy dài hơn hạ dá y thân trước lcm = 22cm + lcm = 23cm. 

Hạ gối và dài quần bằng thân trước, lai quần giống như thân trước. 

Đường hông không giâm vào như thân trước. Ai thêm ra = 2cm. 

Nối ci - đường hông sau, ii : = 4cm lưng quần. 

a. Vẽ lưng quẩn: 

ij = ngang eo = Vi vòng eo + 3cm xếp li 

. „ ... , , , = 74/4 + 3 = 21 .50cm (nhấn banh eo = chia ij làm 2 đoạn bằ, 

nHau đẽ nhân 1 banh eo rộng 3cm và dài 6 -* 8cm). 

Kẻ i]ji// ij. iij 2 — đo lên lcm. 

Nối i]j 2 -4 đường ngang lưng quần 

b. Vẽ đảy quẩn: 


cf = ngang mông = Va vòng mông + 1/8 mông + 1-4 2cm 
= 88/4 + 88/8 + 1,5 = 34,50cm 
ce = Va vòng mông = 22cm 
Nối ej chia 3 khoảng: ep = 1/3 ej 
Nối pf — r là điểm giữa. 

Nối re “♦ V là điểm giữa. 

Đáy quần qua các điểm j p V f; 

c. Vẽ ống quẩn: 

M 2 m 3 = 4cm N 2 n 3 = 4cm 

(đường ống thân sau cách đều đường ống thân trước 4cm (bắt đầu từ N 2 trở xuốni 

Nối n 3 f, khoảng giữa đánh cong vào 2cm. 

(Đường hông MịC giống thân trước). 

Cách cắt: Chừa đường may giống như thân trước. 

V - QUY TRÌNH MAY: 

1. May li thân trước và nhấn banh thân sau. 

2 . May túi quần: túi sau và túi hông. 

3. Ráp hông quần. 

4. Ráp đường ống. 

5. May lưng quần. 

6 . Ráp đáy quần - May miếng đáp cửa quần - Gắn dây kéo. 
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7. Lên lai quần. 

8. Kết nút + kết móc. 

9. May 6 dây vải bên ngoài lưng quần. 

v\ - HƯỚNG DẪN CÁCH MAY: 

• Trước khi may phải vắt sổ. 

A- MAY TÚI QUẦN: 

l.Túỉ sau: Nhấn banh eo của thân sau xong mới bắt đầu may túi. 

- Hạ miệng túi = từ trên lưng quần đo xuông 9 lOcm (kể cả bề cao lưng). 

- Ngang miệng túi - 1/8 vòng mông + lcm = 88/8 + 1 = 12cm, chia đôi khoảng 
giừa 2 banh, lấy qua mỗi bên 6cm. 

*Cách cắt vải để may hai túi sau: 

a. Vải túi: (loại vải mềm, xấu) cắt 2 miếng: 

- rộng: hơn miệng túi 4cm = 12 + 4 = 16cm; 

- dài: 45cm, may xong túi dà ỉ 16 “* 17cm (có thể nôi ở đường đáy túi). 

b. Vài viền: có thể viền tròn hoặc viền dẹp (chọn 1 trong 2 cách viền): 

Viền tròn: 

* 4 miếng vải viền (vải xéo) cùng loại với quần 

- 2 miếng viền miệng túi phía trên = 14 X 3 

- 2 miếng viền miệng túi phía dưới = 14 x 8 

* 4 miếng vải lót = 13cm X 0,8cm 

Viền dẹp: 

* 4 miếng vải viền (vải xuôi) cùng loại với vải quần. 

- 2 miếng = 14 X 4 

- 2 miếng = 14 X 6 

* 2 miếng vải lót = 13cm X l,50cm 

c. Vải lốt = giống vải quần = 14cm X 5cm 
*Cách may túi sau: (chọn 1 trong 2 cách viền) 

•> Viền tròn: Vẽ miệng túi 12cm, đặt vải may túi: đặt vào bề trái miệng túi. 

V Đặt miếng vồi viền nhỏ (14 x 3cm) vào bề mặt miệng túi phía trên, một 
miếng lót lên miếng này. 

V Đặt miếng vải viền lớn (14 X 8cm) vào bề mặt miệng túi phía dưới, một 
miếng lót lên trên miếng này (cầ 2 miếng lót đặt cách miệng túi chừng 0,3 
0,4cm). 

s May hai đường cách miệng túi 0,50cm, dài 12cm. 
s Nhấp xéo góc, lộn qua bề trái. 

S May miếng vảỉ xéo vào miệng túi. 

V Bẻ miếng vải xéo to và may dính vào miệng túi. 

V Gấp miếng vải may túi cách lưng quần 3cm, làm dấu miệng túi xuống vải 
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may túi và đạt may đính vải lót (14 X 5cm) ngay vị trí vừa làm dấu, (đường 
may cao hơn miệng túi lcm). 

* May dính vào miệng túi phía trên. 

s Bề mặt dính 2 bọ hai bên miệng túi. 

•> Viền dẹp: (vẽ miệng túi 12cm) 

^ Đặt vải may túi vào bề trái quần đặt vào miệng túi phía dưới. 

^ Đặt miêng viền rộng 4cm lên miếng túi phía trên, may cách vào 0,50cm, lộn 
sang bề trái và bẻ sát đường may. 

ự Đặt miếng viền rộng 6cm và miếng lót (13 X l,5cm) lên miếng túi dưới, may 
cách vào 0,50cm, lộn sang bề trái và bẻ xuống, nếp gấp cách đường may lcm 
(bề rộng đường viền) 
s May dính vải viền vào miệng túi. 

ự Gâ P miến ể vải may túi cách lưng quần 3cm, làm dấu miệng túi và đặt may 
dính với vải lót của miệng túi phía trên. 

ự Guôi cùn ể 1 ^ t san ể bề mặt, may một bên miệng túi một đường máy hình góc 
nhọn 0,50m và làm 2 bọ ỏr hai đầu: 

2. Túi hông: May 2 túi. 

“ Hạ miệng túi = từ trên lưng quần đo xuống khoảng 6 -* 7 cm 

- Dài miệng túi = 15 “* 16cm 
Cách cắt vải may túi: 

а. Vải túi = loại vải mềm, xấu (2 miếng) 

AB = bề ngang = 17cm, bên thân phía trước giảm bớt lem = 

Ab ss 17cm - lem - 16cm 

BC = hạ miệng túi = dài miệng túi + 3cm = 16 + 3 = 19cm (để khi bẻ lưng 
xuống túi nằm trong nẹp lưng). 

CE = dài đáy túi = 8 - 9cm 

б. Vải lót = cắt 4 miếng cùng loại với vải quần 

- 2 mỉếng dài hơn hạ miếng túi 2cm và rộng 5cm (đạt với miệng túi bên thân 
sau, trên miếng vổi túi không giảm lem) 

- 2 miếng dài bằng 2 miếng trước và rộng 3cm (đặt với miệng túi bên thân 
trước. 

Cách may túi hông : 

- May dính miếng lót túi (22 X 5cm) vào hông thân sau. 

- May dính miếng lót túi (22 X 3cm) vào hông thân trước. 

* May dính đường hạ miệng túi BC vào miếng lót thân sau. 

- May dính đường hạ miếng túi be vào miếng lót thân trước. 

- Bẻ mí và may phần đáy túi. 
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B. MAY MIẾNG ĐÁP CỬA QUAN (baguette) 

1. Miếng đáp phía bên trái - đặt thân quần lên một miếng vải thừa để cắt miếng 
đáp cửa quần, lấy dấu đường đáy và đường lưng. 

AB = bề ngang phía trên lưng - 4cm 
AC - bề dài cao hon điểm hạ đáy 2,50cm 
Từ c vẽ cong theo đường đáy đến B. 

Cách cắt: 

- Cắt 3 miếng giống nhau (nếu gài nút). 

- Cắt 1 miếng nếu gắn dây kéo (íermeture). 

- Đường cong CB chừa 0,50cm để làm đường may. 

- Đường đáy AC chừa đường may giống thân trước. 

2. Miếng đáp phía bên phải = cắt thêm 2 miếng đáp giống như trên nhưng có 
phần nhọn phía trên lưng (điểm Bi) vẽ nhọn ra l,50cm khi cắt đường đáy AC cũng 
chừa đường may giống thân trước. 

3. Cách may miếng đáp cửa quẩn và ráp đáy quần: 

- Ráp hai miếng đáp bên phải vào cửa quần bên phải. 

- Ráp một miếng đáp bên trái vào cửa quần bên trái - gần dây kéo (nếu không 
gài nút ở cửa quần). 

- Ráp đường đáy quần đến đầu miếng đáp. 

- Ráp tiếp hai miếng đáp bên trái (nếu gài nút ở cửa quần). 

c. RÁP HỐNG QUẦN 

- Từ trên lưng quần may xuống 6 - 7cm 

- Chừa 1 khoảng 16 = 17cm để làm miệng túi 

- Tiếp tục may hết ống quần. 

D. MAY LƯNG QUAN 

- Cắt 1 miếng nẹp lưng rộng hơn lưng quần 2cm = 4 + 2 =: 6cm và dài bằng 
vòng eo + 3cm. 

- 1 miếng lót (vải cứng) bề rộng băng rộng lưng và dài bằng vòng eo. 

Cách mayĩ 

- May miếng lót vào nẹp lưng. 

- Đặt nẹp lưng vào lưng quần, 2 mặt phải úp vào nhau, may dính lại. 

- Bẻ nẹp lưng sang bề trái, sát đường may, vắt dính vào đường eo hoặc may 
dính sát mép đường may đầu tiên của lưng quần. 
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E. KẾT NÚT + KẾT MÓC 

Nếu cửa quần không gắn dây kéo : 

- Kết 4 nứt trên miếng đáp cách cửa quần 0,50cm, thêm 1 nút ở tại đầu nhọ, 
của miếng đáp phía bên phải. 

- Làm khuy trẻ n miếng đáp bên trái, đối xứng với nút. 

- Kết thêm một cặp móc ở dưới khuy và nút trên cùng (phía lưng quần). 

F. MAY 5 DÂY VẢI 

Rộng 0,50cm, dài 4cm (sau khi may xong) để giữ dây lưng quần (đây nịt) 

• 2 dây nằm cạnh đường chính trung. 

- 2 dây nằm gần đường hông thân sau. 

- 2 dây nằm cạnh đường ráp thân sau. 


f 
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Quần âu nam không li lưng rời 

I - CÁCH ĐO. NI MẪU. CÁCH TÍNH VẢI 

Giống quần có li, lưng liền. 

II - CÁCH VẼ VÀ CẮT: 

A- THÂN TRƯỚC 

1. Xếp vải: giông quần có li, lưng liền. 

2. Cách vẽ: (chú ý: không chừa 4cm lưng). 
AB = dài quần = sô' đo = lOOcm 
BBi = lai quần = 5cm 

AC = hạ đáy = !4 sô đo vòng mông + 1-* 2cm 
“ 88cm/4 + lcm = 23cm 
AD =5 hạ gô'i = sô' đo = 53cm 
aJVẽ lưng quần: 

AI = giảm vào lcm 

Đánh cong CI tại khoảng giừa của AC. 

IJ = ngang eo = Va sô đo vòng eo 

= 74cm/4 = 18,50cm 
b. Vẽ đáy quần: 

Đáy quẩn phía bên trái: 

CF - ngang mông s Va số đo vòng mông + 1/16 mông 
= (88/4 + 88/16) = 27,50cm 
FG = cửa quần = 2,50cm 
Nối GJ; chia 3 khoảng bằng nhau GP = 1/3 GJ. 

Đánh cong PF; đáy quần qua các điểm JPF. 

Đáy quần phía bền phải : Giông quần có li, lưng liền. 

c. Vẽ đường chinh trung: giống quần có li, lưng liền. 

d. Vẽ đường sườn ống quần: 

MMj = MM 2 - Vế số đo ống quần - 1 = 26cm/2 - lcm = 12cm 
NNí = NN 2 - Vì ngang gối = Vế ngang mông - (lcm -» 2cm) 

= 27,50cm/2 - 1 = 12,75cm 

Nôi NịC và N 2 F. (khoảng giữa NiC đánh cong vào 0,50cm, khoảng giữa N 2 F đánh 
cong vào lcm). Nối NiMi và N 2 M 2 . 

*Lai quần: giống quần có li, lưng liền. 

3. Cách cắtỉ 

- Lưng quần chừa lcm đường may. 

* Lai quần cắt sát. 

- Đường hông, đường ôhg chừa 2cm. Đường đáy chừa lcm. 
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B. THẦN SAƯ (không chừa 4cm lưng quần) 

AC = hạ đáy = dài hơn hạ đáy thân trước lém = 23cm + lcm = 24cm 
Hạ gối và dàỉ quần bằng thân trước. 

Lai quần = giông thân trước. 

Đương hong AC đe thăng. Ai s: thêm ra 2cm. Nôi Ci -* đường hông sau. 

a. Vẽ lưng quần: 

ij = ngang eo = Va số đo vòng eo + 3cm xếp li = 74cm/4 + 3cm = 21,50cm 
Nhấn banh eo = banh nằm giữa ngang eo và song song với đường đáy, dài 
- 1/10 vòng mông. 

jji = đo lên lcm. Nối jii iji ”♦ đường ngang eo 

b. Vẽ dáy quần: 

cf = ngang mông = 1/3 sô' đo vòng mông + 1/8 số đo vòng mông + 1 -* 2cm 
= 88cm/4 + 88cm/8 + 1 = 34 cm 
ce = Va số đo vòng mông = 88cm/4 = 22cm. 

Đáy quần - vẽ giống như quần có li, lưng liền. 

c. Vẽ ống quần: Giông quần có li, lưng liền. 

Cách cắt: 

- Lưng quần: chừa lcm đường may. 

- Lai quần: cắt sát. 

- Đường hông, đường ống chừa 2cm 

' Đường đáy: từ dưới đáy chừa lcm (phần cong); lên đến lưng chừa 2,50cm (trừ 
hao, khi eo to, nới rộng). 

ỉll-QUY TRÌNH MAY: 

1. Nhấn banh thân sau. 6. Ráp đáy quần - May miếng đáp cửa 

2. May túi quần: túi sau và túi hông. quần — Gắn dây kéo. 

3. Ráp hông quần. 7. Lên lai quần. 

4. Ráp đường ống. 8. Kết nút + kết móc. 

5. May lưng quần. 9. May 6 đây vải bên ngoài lưng quần. 

HƯỚNG DẨN CÁCH MAY 

Giống quần có li, lưng liền, chỉ khác phần may lưng (cặp lưng rời) và túi bên 
hông: áp dụng loạỉ túi xéo (may tương tự như túi bên hông loại thẳng, gấp vải lại ở 
phần xéo miệng túi). 

Cách cắt lưng quần: 

*Bên phải: 

• Cắt 2 miếng nẹp lưng (vải quần) có bề ngang 6cm và bề dài bằng i/ 2 số đo 
vòng eo + 5cm. 

- Cát 1 miếng vải lót (vải cứng) bề rộng bằng 4cm và dài bằng V4 số đo vòng eo 
+ 4cm. 
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*Bên trái : 

- Cắt 2 miếng nẹp lưng (vải quần) có bề ngang 6cm và bề dài bằng Vỉ số đo 
vòng eo + lOcm 

- Cắt 1 miếng vải lót (vải cứng) bề rộng bằng 4cm và dài bằng % số do vòng eo 
+ 9cm. 

Cách may : 

- May 2 miêng lót vào vải nẹp lưng (dài may với dài, ngắn may với ngắn). 

- Vải nẹp lưng còn lại, miếng ngắn may dính vào lưng bên phải (đặt bề mặt 
vải nẹp lưng úp vào bề mặt vải quần). 

- Vải nẹp lưng còn lại, miếng dài may dính vào lưng bên trái. 

" vải nẹp hmg có miếng lót vừa may lên lưng quần (miếng ngắn đặt bên 
phai) cho 2 bê mặt úp vào nhau, may sát miêng vải lót, gấp miếng vải nẹp 
lưng co mieng lót vào trong bê trái quần, may chung quanh lưng. 

- Miếng bên trái (miếng dài) cũng may tương tự nhưng có đầu nhọn cho dài ra 
tới sợi dây đeo lưng quần bên phải, (dây đeo này đặt ngay đường chính trung 
bên phải). 

* Chủ ý ; Miếng lưng bên tay trái có thể cho bằng với vòng eo cũng được, tùy thích. 
(Trường hợp này, miếng cặp lưng chĩ cắt dài hơn V 2 vòng eo khoang 5cm). 
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Quần đùi thể thao 

I- NI MẪU: 

1. Vòng eo - 70cm 

2. Vòng mông = 88cm 
II - CÁCH VỀ: 

AA l = lưng quần = 3cm 
A l B =s dài quần — hạ đáy 
= y* vòng mông + 6cm 
= 88/4 + 6cm = 28cm 
A t C = ngang eo 

- Va vòng mông + lcm 
= 88/4 + lcm - 23cm 

BD = Vế vòng mông + 2cm 

- 88/4 + 2cm s 24cm 

Nôi CD và kéo dài ra, lấy đoạn DE = 3cm 
Nối BE 

E D 


III - CÁCH CẮT: 

Thân quần qua các điểm AịCEB. 

- AB là đường vải gấp đổi (hoặc mép biên vải) 

- Đường ông BE 1 , . „ 

- Đường đáy CE ỉ chừa lcm đường may 
Cắt miếng cặp đáy hình thoi: 

eb = ed = 1/10 vòng mông = 88cm/10 = 8,8cm 

ea = ec = 1/20 vòng mông + lcm = 88cm/20 + lcm = 5,4cm 

bd thẳng góc với ca. Vẽ hình thoi abcd. 

- Chung quanh chừa đều 0,50cm đường may. 
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IV - QUY TRÌNH MAY: Áp dụng lối may ép: 

1. Ráp miếng cặp đáy hình thoi vào thân quần: 

a. Đặt 2 bề trái thân quần thứ nhất và miếng cặp đáy úp vào nhau, cho điểm 
c của miếng cặp đáy cách điểm E của thân quần lcm (như vậy điểm c cách 
đường cách ống quần 2cm - kể luôn lcm đường may). May từ c đến d. Bẻ 
mí thân quần bề mặt vào may ép. 

Cắt phần thân quần từ E đến c và từ d đến c, còn chừa 5 ly đường may. 

b. Đặt thân quần thứ hai ngược chiều với thân quần thứ nhất, 2 bề trái thân 
và miếng cặp đáy úp vào nhau, điểm a của miếng cặp đáy cách điểm E 
thân quần lcm (như vậy điểm a cách đường cắt ống quần 2cm - kể luôn 
lcm đường may). May từ b đến a. Bẻ mí thân quần ở bề mặt vào 5 ly may 
ép. 

Cắt phần thân quần từ a đến E và từ b đến c còn lại 5 ly đường may. 

2. Kéo 2 thân quần trở lại hình dạng một quần đùi thường, đường ac của miếng 
cặp đáy sẽ là ngang đáy quần. 

3. Tiếp tục may ép đường đáy quần còn lại với đường đáy quần đã may dính 
miếng cặp đáy. 

4. May lai quần. 

5. May lưng quần. 

6. Luồn thun. 


Quy trình may quần đùi thể thao 








Phụ trang 

HƯỚNG DẪN THựC hành 


Viền cổ - Viền tay 

Các dường cắt của hàng vải thường bị tưa sợi và giãn rộng ra, nhất là ở phần 
cổ và rìach áo. Để giữ đúng hình dáng ni tấc và độ bền chắc của sản phẩm, cần phải 
áp dụng phương pháp viền. 

Có nhiều cách viền khác nhau. 
l.Viền bàng vải xéo: 

Phần vải để viền CỔ áo, tay áo được cắt thật chéo sợi để khi đáp miếng viền 
vào, áo không bị nhăn nhúm vì vải bị căng. 

a. Cách đật vải xéo: phải cắt cạnh vải đúng theo đường chéo 1 hình vuông (có thể 
noi nhiêu lần cho đủ bề dài cần thiết để viền): bề rộng = 2,50cm, bề dài bằng 
vòng cong định viền + 2cm đường may. 





b. Cách nối vải xéo: đặt 2 bề mặt vải úp vào nhau, theo canh chỉ thẳng, dùng mũi 
may tới để ráp 2 đường xéo nhỏ ở bề ngang vải. 

Banh chỗ ráp ra, rẽ 2 mí vải về 2 bên, vuốt cho thật sát, cắt phần thừa ở 2 bên. 



c. Cách viền: Đặt băng vải viền nằm theo vòng cổ, bề mặt úp với bề mặt thân áo, 
đường cắt của vải viền trùng với đường vải cắt của vòng cổ. 

- May theo đường vòng cổ áo, cách mí vải 0,50cm. 
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* Cắt bớt phần vải thừa và tua chỉ 

- Lật vải viền ra bề mặt và vuốt thật sát 

xếp vải viền qua bề trái, se cho đường viền đều 0,40cm và bẻ 2 đầu miếng vải 
viền lại (hình 5). 

- May chặn sát đường viền, ngay trên đường may trước. 

V Neu viên cô áo bà ba thì cách viền này phải qua hai giai đoạn: 

> Giai đoạn 1: May nẹp cổ vào thân áo và lật qua bề trái áo, vuốt cho thật sát 
nêp gâp theo đường may trên. 

> Giai đoạn 2: đặt bề mặt vải viền lên bề mặt cổ áo cho mép vải viền le ra khỏi 
mép vòng cổ áo độ 0,50cm, may cách đường vòng cổ o.lữcm. Bẻ vải viền vào 
bề trái cổ áo, se cho đường viền đều. May chặn sát đường viền. 

2. Viền cắt theo hình dạng của cổ áo hay nách áo (viển dẹp) 

Phầnvảidể viền cắt ăn khớp theo đường vẽ của cổ áo hoặc nách áo. Phải cẩn 
thận khi cắt vải viền theo cách này, nếu vải viền có bề phải và bề trái rõ rệt. 

Cách viền: 

■ Đ ^ t cô ’ á0 lên miếng vải định làm vải viền, vẽ theo đường cổ, bề ngang 
2,50cm -* 3cm và cắt rời miếng viền ra. 

- Đặt bề mặt của miếng viền nằm úp lên bề mặt của thân áo. 

- Máy theo đường vẽ của cổ áo (hình 2). 

- Cắt bớt vải thừa cách ngoài đường may 0,50cm. 

- Dùng mũi kéo nhấp đều quanh mép vải, mỗi mui nhấp cách nhau 0,50cm và 
cách đường may 0,20cm. 

- Banh đường may ra, vuốt thật sát. 

- Bẻ miếng vải viền vào bề trái của thân áo, vuốt cho thật sát nếp gấp theo 
đường may đầu tiên (hình 3). 

* Gấ P c ^ nh còn lại của vải viền vào cho cách đều đường may, lưực nằm êm 

xuống, máy hoặc vắt dính xuống thân áo (Hình 4). 

- Viền nách áo (xem hình 6, 7, 8). 


1 2 



226 





Viền chỗ xẻ 

Áp dụng cho chỗ xẻ của quần gài nút, của thân áo 
hoặc tay áo. 

Cách 1: 

- Cắt một miếng vải viền: 

- Bề dài bằng hai lần chổ xẻ + 2cm 
-Bề ngang = 3cm 

- Cắt đường xẻ nhấp xéo ra 2mm. 

- Kéo chồ xẻ thành một đường thẳng (hình 1). 

- Đặt bề mặt miếng vải viền lên bề mặt 
vải quần, may từ đường xẻ bên này sang 
đường xẻ bên kia theo một đường thẳng 
cách mép vải độ 0,40cm (hình 2). 

- Vuốt sát đường may xếp qua bề trái. 

- Bẻ vải cho dư ra 8mm đến lcm, gấp lạí. 

- Bẻ mí, kéo qua khỏi đường may đầu tiên 
độ 0,lcm đến 0,2cm. 

- May một đường ngang trên đường ráp đầu tiên 

- Từ dưới chỗ xẻ đo lên 0,50cm máy xéo 
xuống khỏi chỗ xẻ độ 2cm, để bề mặt hai mí 
vải ép kín nhau (hình 3). 

Cách 2: 

- Cắt hai miếng vải viền: 

- Miếng nhỏ :bề dài = chỗ xẻ + 2cm 

:bề rộng = 2cm 

- Miếng lởn :bề dài ss chỗ xẻ + 5,5cm 

:bề rộng = 5cm 

- Đặt mỉếng vải viền nhỏ lên bề mặt chỗ xẻ 
(hai bề mặt úp vào nhau) máy một đường thẳng 
cách mép vải 0,30cm bề dài bằng đường xẻ, 
xong bấm góc xếp qua bề trái, bề mặt còn độ 
0,50cm. Miếng vải này khi xếp qua bề trái, phải 
được xếp sâu hơn đường chỉ may lúc nãy để khi 
may chặn ở bề mặt không bị hụt (hình 1 và 2). 

- Miếng viền lớn đặt ở bề trái chỗ xẻ (bề mặt 
miếng viền úp vào bề trái vải), máy một đường 
cách mép vải 0,30cm bề dài bằng chỗ xẻ (hình 
3), bấm góc, xếp qua bề mặt, bẻ mí, gấp dính 
vào mặt vải, sao cho có bề rộng lớn hơn và trùm 


r 




dàỉ chd xá+2cm 


viển nhỏ 


2cm 


dài chổ xá+5.5cm 
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kín miêng vải viền phía dưới. Xếp đầu qua khỏi đường xẻ 3,50cm, bẻ thành góc nhọn 
0,60cm, đầu trên miếng viền nhỏ hơn đau dưới (hình 4 và 5). 



Viền khuy vải 

(có thể viền bằng vải xéo hoặc vải thẳng) 

1. Vẽ một hình chữ nhật có bề dài bằng đường kính nút áo + 2mm, bề ngang 
6mm, nằm cách nếp gấp đinh áo độ lcm (hình 5). 

2. Cắt miếng vải viền có bề dài bằng bề dài chữ nhật + 2cm, bề ngang 4cm. 

3. Đặt bề mặt vải viền úp với bề mặt thân áo, ngay trên hình chữ nhật vừa vè 
và may chung quanh hình chữ nhật đó với những mũi may thật đều (hình 5). 

4. Dùng kéo cắt đường giữa khuy áo cách đều hai cạnh dài của khuy và ngừng 
trước hai đau khuy khoảng 0,50cm. Lấy kéo nhọn bấm xéo ra sát 4 góc khuy 
(hình 6). 

5. Lộn miếng vải viền sang phía trái của khuy (hình 7). 

6. Gấp vải viền cho loe đều ra đến khoảng giữa của bề rộng khuy. (Thí dụ: Khuy 
rộng 6mm thì mỗi bên loe ra 3mm). 

Cho hai mép khuy khít nhau, không có chỗ hở, vắt hoặc may hai bên mép 
khuy cho vải may khuy và vải viền dính nhau (hình 8). 

7. Máy chặn hai đầu khuy cho vải may khuy và vải viền khuy dính nhau cho 
chắc chắn (hình 9). 

8. Bẻ đinh áo vào, khoét một lỗ nhỏ bằng rộng khuy (khoét bằng cách cắt xéo 
góc (theo hình 6) gấp đường may vào và vắt chung quanh rộng khuy (hình 
10 ). 

Lưu ý: Viền miệng túi ngầm (viền hai mép hoặc một mép) cũng có cách làm 
tương tự. 
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Viền khuy chỉ 



1. Khuy chĩ thường: 

- Kẻ một đường thẳng đài bằng đường kính nút áo, nằm ngay trên đường gài nút, 
cách nêp gấp dinh áo lcm đến l,50cm. 

- Dùng kéo mũi nhọn cắt đứt theo đường thẳng vừa vẽ. 

- Vẽ một hình chữ nhật (hoặc may mũi tới cho thật đều) cách đường cắt 0,15cm. 

* Luồn kim từ đầu đường cắt, đâm kỉm lên ngay trên đường vẽ (hoặc may). 

- Rút kim, giữ đầu chỉ cho khỏi tuột. 

- Luồn mũi thứ hai cách mũi trước hai canh chỉ. Tay phải cầm đầu chỉ (phía đuôi 
kim) vòng dưới mũi kim từ trái sang phải (hình 2). 

- Tiếp tục đi vòng hết đường cắt (hình 1). 

2. Khuy chĩ một đầu đính con bọ: 

* Làm như loại khuy chỉ thường, nhưng ở một đều kết bốn mũi chĩ chồng lên 
nhau, mỗi mũi bằng bề ngang khuy. Dùng mũi viền hoa (fecton) kết các mũi này 
thành con bọ (hình 3). 

3. Khuy chỉ đầu tròn: 

Giống như khuy chỉ thường nhưng một đầu cắt thành một khoảng tròn nhỏ (để 
cài loại nút lớn). Đầu kia đính con bọ (hình 4). 
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Đơm nút 





Nút áo có nhiều loại khác nhau. Tùy theo mỗi loại mà ta đơm nút sao cho thích 
hợi với các kiểu nút đó. 

1. Loại nút không chân: 

Đây là loại nút áo sơ mi, bề mặt nút và đáy nút bằng nhau. Trong hột nút có 
hai hay bốn lỗ để kết chỉ. 

- Cách làm dấu : ghi dấu chỗ đơm nút bằng bút chì. 

- Cách đơm núti 
a. Nút áo hai lỗ: 

- Kim xỏ chỉ đôi, có gút chĩ hai đầu. 

- Ghim mũi kim vào trong lỗ thứ nhất từ dưới lên, kéo chỉ lên. 

- Lấy que diêm hay cây kim gút đặt lên giữa hai nút lỗ. 

- Đâm mũi kim vào lồ thứ nhì của nút, kéo kim xuống bề trái, rút chỉ sát vòng 
chỉ vừa giăng từ lổ 1 qua lổ 2 của hạt nút nằm trên qua diêm hay kim gút 
(hình 1). 

- Tiếp tục may qua lại như trên cho đủ số mũi để gỉừ nút cho chắc (độ 4 vòng). 

- Cuối cùng khi kim đang ở trên bề mật vải, ta đâm mùi kim vào lỗ (không 
xuyên qua vải) kéo chỉ vừa sát. 

- Nắm sợi chỉ quấn vòng quanh dưới nút, trê những sợi chỉ vừa đan độ bốn hay 
năm vòng. 

- Khi quấn, nhớ quấn các vòng chỉ này nằm sát bên nhau cho chân nút cao. 
Chân này rất cần để nút áo chui qua khuy áo. 

- Sau khi quấn chỉ xong, xỏ kim xuông bề trái vải, sau đó may nhiều mũi nhỏ ở 
cùng một chỗ cho chắc, cắt bỏ chỉ thừa (hình 2 và 3). 
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6. Nút áo có 4 lỗ: 

Cách làm giông như nút áo hai lỗ, ta có thể đơm nút theo nhiều kiểu khác 
nhau cho đẹp mắt. 

- Hình chữ thập (hình 4). 

- Hình vuông (hình 6). 

- Hai đường song song (hình 5). 

- Hình mũi tên (hình 7). 

2. Nút bọc: Loại nứt để bọc thường có mặt hình tròn, hơi bầu xuống nút có chân. 

- Cắt một miếng vải tròn lớn hơn nút một đường kính nút (hình 8). 

- Bẻ mí vải vào bề trái độ 3mm, xong may vòng quanh cách mí vải lmm băng 
mũi may tới (hình 9). 

- Đặt hạt nút vào giữa miếng vải tròn. 

• Kéo rút sợi chỉ cho vải bao quanh sát hạt nút (hình 10). 

• Đâm kim qua lại nhiều lần vòng quanh những nếp vải vừa xếp lại. Cột mối 

chĩ, cắt bỏ chỉ thừa. * 

- Ghim kim lên bề mặt ngang dấu đơm nút, kéo kim lên rút chỉ sát. 

- Luồn mũi kim từ lỗ này sang lỗ bên kia chân nút. 

- Kéo chỉ cho hạt nút nằm im trên vải. 

• Ghim kim xuống bề trái vải, sát lỗ thứ hai, kéo kim xuống rút chỉ sát. 

- Tiêp tục giăng chỉ từ lỗ 1 sang lỗ thứ hai trên que diêm cho đến khi chỉ vừa 
đầy lỗ nút. 

- Cuối cùng rút que diêm ra và quấn chân nút như cách làm chân nút áo sơ mi. 

3. Nút có chân, nút kiểu: 

Có hai cách đơm nút: 

- Giô'ng như cách đơm nút bọc. 

- Cũng làm giông như nút bọc nhưng không có đặt que diêm dưới nút và quân 
chân nút. 

4. Nút bóp: 

Nút bóp gồm có hai phần: 

- Phần đầu: chính giữa có lỗ trũng. 

- Phần đuôi: chính giừa có đầu tròn nhô lên. 

- Ghi dấu cẩn thận nơi hai phần nút sẽ được đơm để khi bấm vào hột nút 
không làm áo lệch đi. 

cu Cách đơm phẩn đầu: 

- Đặt bề sau hạt nút nằm trên điểm đã ghi. 

- Xỏ kìm vào lỗ thứ nhất, kéo kim lên, rút chỉ sát. 

- Ghim mũi kim xuống sát chân ngoài hạt nút, quay mũi kim lại chích lên lỗ 1, 
kéo kim lên, rút chỉ sát. 
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' Tị^p ty 0 giâng như vậy cho đủ 3 vòng chỉ. 

—-r 

' clíthừa kết hết 4 lỗ ’ XOng xỏ kim xuống bề trái ’ qua lại cho chắc, cát b 


5. ÍĨtZl* ơmPhẶn đUÔỈ nút: Giốngnhưcách đơra Phán đầu nút. 

(hình 12, I3) g mul làm khuy hay viền h0a (feston) để kết mó <= quần tây, móc áo dài 


Cách làm con bọ móc áo dài: 

- Bề ngang con bọ lớn hơn đầu móc 0,20cm. 

trtn bé »í»n K con bọ (hình 14). 

CÔNG DỤNG " ■“ “ 3 ’*» <*• w .» 

tóí “'“ b5t 

(Uác loại áo khuy vải thường kết nút bọc). 
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Mục Ịục 


KỸ THUẬT ĐẠI CƯƠNG 

- Bảng tự sửa chữa các trở ngại trong khi may. 

- Đặc tính của vài loại hàng vải thông dụng. 

- Nhận định các loại hàng vải. 

- Hướng dẫn chọn hàng vải màu sắc phù hợp với thể chất. 

- Công việc chuẩn bị trước khi thực hiện một kiểu quần áo. 

PHƯƠNG PHÁP ĐO, VẼ, CẮT MAY 

PHẦN 1.Y PHỤC PHỤ Nữ 
Chưcrng I: Các kiểu ảo tay ráp 

Lý thuyết căn bản. 

Áo tay ráp cổ trái tim. 

Áo tay ráp cổ bà lai. 

Áo tay ráp cổ chữ .. 

Áo tay ráp bâu lá sen. 

Áo bâu lá sen nằm (bâu xây). 

Áo tay ráp bâu lính thủy. 

Các kiểu bâu áo cắt dưới dạng bâu lật nằm. 

Áo tay ráp bâu danton... 

Áo tay ráp bâu chữ .. 

Áo tay ráp bâu cánh én.*. 

Áo tay ráp bâu châle. 

Ấo bâu tenant - tay manchette - banh xéo dưới lai. 

Ấo nút thắt cài giữa. 

Áo nút thắt cài cạnh. 

Áo tay ráp bâu lá sen cầu ngực rời. 

Áo tay ráp có cầu ngực cầu vai, tay phồng. 

Ấo có cầu ngực và cầu vai gài nút phía trước. 

Áo tay ráp bâu danton có cầu ngực và cầu vai rời. 

Áo tay ráp có đường chân ngực, tay loa, cổ ưòn, gắn dây kéo sau lưng 

Áo kiểu tay raglan cổ nhún thân vừa. 

Áo tay kiểu raglan không nhún. 

Ắo tay ráp loại chui đầu. 
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